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Đ U TIÊN C A Đ NGẦ Ủ Ả

I - S  bi n đ i v  kinh t  xã h i Vi t Nam d i s  th ng tr  c a th c dânự ế ổ ề ế ộ ệ ướ ự ố ị ủ ự  
Pháp (trong cu i nh ng năm c a th  k  XIX đ u th  k  XX)ố ữ ủ ế ỉ ầ ế ỉ

• Sau khi d p t t phong trào đ u tranh c a nhân dân, Pháp t ng b c thi t l p bậ ắ ấ ủ ừ ướ ế ậ ộ 
máy th ng tr   VNố ị ở

• Chính sách cai tr  c a th c dân Pháp:ị ủ ự
- V  chính tr : ề ị
+ Pháp áp đ t chính sách cai tr  th c dân, t c b  quy n l c đ i n i và đ i ngo iặ ị ự ướ ỏ ề ự ố ộ ố ạ  

c a chính quy n phong ki n nhà Nguy n.ủ ề ế ễ
+ Chia Vi t Nam thành 3 x : B c kỳ, trung kỳ và Nam Kỳ và thi t l p ch  đ  caiệ ứ ắ ế ậ ế ộ  

tr  riêng.Đ ng đ u x  Nam kỳ là quan th ng đ c, đ ng đ u x  Trung Kỳ làị ứ ầ ứ ố ố ứ ầ ứ  
quan Khâm s , đ ng đ u B c Kỳ là quan th ng s .ứ ứ ầ ắ ố ứ
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+ Th c dân Pháp đã câu k t v i giai c p đ a ch  đ  bóc l t v  kinh t  và áp b cự ế ớ ấ ị ủ ể ộ ề ế ứ  

chính tr  đ i v i nhân dân ta.ị ố ớ
- V  kinh t : ề ế
+ Th c dân Pháp th c hi n chính sách bóc l t: c p đo t ru ng đ t đ  l p đ nự ự ệ ộ ướ ạ ộ ấ ể ậ ồ  

đi n, khai thác tài nguyên, xây dung m t s  c  s  công nghi p, đ ng giaoề ộ ố ơ ở ệ ườ  
thông, b n c ng ph c v  cho chính sách khai thác thu c đ a c a th c dân Pháp.ế ả ụ ụ ộ ị ủ ự

+ Chính sách khai thác thu c đ a đã làm bi n đ i c  c u kinh t   n c ta, (xu tộ ị ế ổ ơ ấ ế ở ướ ấ  
hi n các ngành m i) du nh p QHSX TBCN, thúc đ y kinh t  hàng hoá phátệ ớ ậ ẩ ế  
tri n, n n kinh t  Vi t Nam l  thu c vào t  b n Pháp.ể ề ế ệ ệ ộ ư ả

- V  văn hóa: Th c dân Pháp th c hi n chính sách văn hoá, giáo d c th c dân:ề ự ự ệ ụ ự  
duy trì các h  t c l c h u (đ u đ c b ng thu c phi n, b ng r u, th c hi nủ ụ ạ ậ ầ ộ ằ ố ệ ằ ượ ự ệ  
chính sách ngu dân đ  cai tr …).ể ị

• Tình hình các giai c p và mâu thu n c  b n trong xã h iấ ẫ ơ ả ộ
- C  c u xã h i bi n đ i sâu s c: xu t hi n các giai c p, t ng l p m i trong xãơ ấ ộ ế ổ ắ ấ ệ ấ ầ ớ ớ  
h i:ộ
+ Giai c p đ a ch : Giai c p đ a ch  câu k t v i th c dân Pháp tăng c ng bóc l tấ ị ủ ấ ị ủ ế ớ ự ườ ộ  

áp b c nông dân. Tuy nhiên g/c đ a ch  có s  phân hoá, m t b  ph n yêu n cứ ị ủ ự ộ ộ ấ ướ  
tham gia đ u tranh ch ng th c dân pháp.ấ ố ự

+ Giai c p Nông dân: là l c l ng đông đ o b  áp b c bóc l t, ngày càng b  kh nấ ự ượ ả ị ứ ộ ị ố  
cùng nên tăng thêm lòng căm thù đ  qu c và phong ki n tay sai.ế ố ế

+ Giai c p công nhân Vi t Nam ra đ i t  cu c khai thác thu c đ a l n th  nh tấ ệ ờ ừ ộ ộ ị ầ ứ ấ  
(1897-1914) ra đ i t p trung  các thành ph  và vùng m : H i Phòng, Hà N i,ờ ậ ở ố ỏ ả ộ  
Sài Gòn, Nam Đ nh, Vinh, Qu ng Ninh. Năm 1914 có 10 v n thì năm 1929 có 22ị ả ạ  
v n công nhân.ạ
Đ c đi mặ ể : Xu t thân t  g/c nông dân, ra đ i tr c giai c p t  s n dân t c, s mấ ừ ờ ướ ấ ư ả ộ ớ  
đ c ti p thu ánh sáng cách m ng c a ch  nghĩa Mác-Lênin, nhanh chóng trượ ế ạ ủ ủ ở 
thành l c l ng chính tr  t  giác.ự ượ ị ự

+ Giai c p t  s n Vi t Nam ngay t  khi v a ra đ i đã b  t  s n pháp và t  s nấ ư ả ệ ừ ừ ờ ị ư ả ư ả  
ng i Hoa c nh tranh n n có l c l ng nh  bé, y u t, không đ  đi u ki n đườ ạ ề ự ượ ỏ ế ớ ủ ề ệ ể 
lãnh đ o cách m ng dân t c, dân ch  thành công.ạ ạ ộ ủ

+ T ng l p ti u t  s n Vi t Nam: Bao g m h c sinh, trí th c, viên ch c … trongầ ớ ể ư ả ệ ồ ọ ứ ứ  
đó h c sinh và trí th c là b  ph n quan tr ng.ọ ứ ộ ậ ọ
Đ i s ng c a t ng l p này nghèo kh , d  tr  thành ng i vô s n, h  có lòngờ ố ủ ầ ớ ổ ễ ở ườ ả ọ  
yêu n c, căm thù th c dân Pháp xâm l c, l i b  nh h ng b i nh ng tướ ự ượ ạ ị ả ưở ở ữ ư 
t ng ti n b  bên ngoài, nên h  là l c l ng có tinh th n cách m ng cao.ưở ế ộ ọ ự ượ ầ ạ

• Các mâu thu n ch  y u:ẫ ủ ế
- Mâu thu n ch  y u gi a nông dân v i giai c p đ a ch  phong ki nẫ ủ ế ữ ớ ấ ị ủ ế
- Mâu thu n v a c  b n, v a ch  y u và ngày càng gay g t đó là: mâu thu nẫ ừ ơ ả ừ ủ ế ắ ẫ  

gi a toàn th  nhân dân Vi t Nam và th c dân pháp xâm l c.ữ ể ệ ự ượ
- Tr c b i c nh đó,  Vi t Nam đ t ra 2 yêu c u: ướ ố ả ở ệ ặ ầ
+ Th  nh t, đánh đu i th c dân Pháp xâm l c, giành đ c l p cho dân t c, t  doứ ấ ổ ự ượ ộ ậ ộ ự  

cho nhân dân.
+ Hai là, xoá b  ch  đ  phong ki n, giành quy n dân ch  cho nhân dân, ch  y uỏ ế ộ ế ề ủ ủ ế  

là ru ng đ t cho nông dân. ộ ấ
Trong đó, ch ng đ  qu c, gi i phóng dân t c là nhi m v  hàng đ u.ố ế ố ả ộ ệ ụ ầ

CQ46/11.08 vo tien anh



Đ  c ng Đ ng l i cách m ng Đ ng c ng s n Vi t Namề ươ ườ ố ạ ả ộ ả ệ
II - Phong trào yêu n c theo khuynh h ng cách m ng vô s nướ ướ ạ ả

1. Nguy n Ái Qu c chu n b  các đi u ki n v  chính tr , t  t ng và tễ ố ẩ ị ề ệ ề ị ư ưở ổ   
ch c cho vi c thành l p Đ ng c ng s n Vi t Nam  ứ ệ ậ ả ộ ả ệ

• Trong 10 năm đ u c a quá trình tìm tòi đ u tranh:ầ ủ ấ
- Năm 1911, Nguy n T t Thành ra đi tìm đ ng c u n c.ễ ấ ườ ứ ướ
- Trong quá trình tìm đ ng c u n c, ng i đã tìm hi u k  các cu c cách m ngườ ứ ướ ườ ể ỹ ộ ạ  

đi n hình trên th  gi i: đánh giá cao t  t ng t  do, bình đ ng, bác ái và quy nể ế ớ ư ưở ự ẳ ề  
con ng i c a các cu c cách m ng t  s n tiêu bi u nh  cách m ng M  (1776),ườ ủ ộ ạ ư ả ể ư ạ ỹ  
cách m ng Pháp (1789)  nh ng cũng nh n th c đ c các h n ch  c a cáchạ ư ậ ứ ượ ạ ế ủ  
m ng t  s n.ạ ư ả

+ Nguy n Ái Qu c đ c bi t quan tâm tìm hi u đ n cách m ng tháng 10 Nga nămễ ố ặ ệ ể ế ạ  
1917, Ng i rút ra k t lu n: “Trong th  gi i bây gi  ch  có cách m nh Nga đãườ ế ậ ế ớ ờ ỉ ệ  
thành công và thành công đ n n i, nghĩa là dân chúng đ c h ng cái h nhế ơ ượ ưở ạ  
phúc t  do, bình đ ng th t s ”.ự ẳ ậ ự

- Năm 1919 Nguy n Ái Qu c gia nh p Đ ng xã h i Pháp (Đ ng c a qu c t  2-ễ ố ậ ả ộ ả ủ ố ế  
ch t cách m ng còn nhi u).ấ ạ ề

- Năm 7-1920,  Nguy n  ái  Qu c  đ c  b n:  S  th o  l n  th  nh t  nh ng  lu nễ ố ọ ả ơ ả ầ ứ ấ ữ ậ  
c ng v  v n đ  dân t c và v n đ  thu c đ a c a Lênin; n i dung:ươ ề ấ ề ộ ấ ề ộ ị ủ ộ

+ Lên án ch  nghĩa đé qu c, th c dân đã nô d ch b n cùng hoá nhân dân các n củ ố ự ị ầ ướ  
thu c đi. ộ

+ Kêu g i các dân t c thu c đ a đ ng lên đ u tranh.ọ ộ ộ ị ứ ấ
+ Phong trào đ u tranh các n c chính qu c ph i có trách nhi m giúp đ  cácấ ướ ố ả ệ ỡ  

phong trào  n c thu c đ a.ở ướ ộ ị
+ Phong trào đ u tranh  các n c thu c đ a ph i liên k t v i phong trào đ uấ ở ướ ộ ị ả ế ớ ấ  

tranh  chính qu c.ở ố
- T i đ i h i đ ng xã h i Pháp  (12-1920), Nguy n ái Qu c b  phi u tán thànhạ ạ ộ ả ộ ễ ố ỏ ế  

gia nh p qu c t  c ng s n và tham gia thành l p Đ ng c ng s n Pháp. S  ki nậ ố ế ộ ả ậ ả ộ ả ự ệ  
này đánh d u b c ngo c trong cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a Ngu i- tấ ướ ặ ộ ờ ạ ộ ạ ủ ờ ừ 
ng i yêu n c tr  thành ng i c ng s n và tìm th y con đ ng c u n cườ ướ ở ườ ộ ả ấ ườ ứ ướ  
đúng đ n “con đ ng cách m ng vô s n”. ắ ườ ạ ả

Tóm l i trong 10 năm c a quá trình tìm tòi đ u tranh:ạ ủ ấ
♦ Đây là chăng đ ng Nguy n Ái Qu c đi tìm m t con đ ng c u n c, chườ ễ ố ộ ườ ứ ướ ứ 

không ph i c u vi n và cu i cùng ng i đã tìm th y con đ ng đó (gi i phóngả ầ ệ ố ườ ấ ườ ả  
dân tt c, gi i phóng giai c p, gi i phóng xã h i, gi i phóng con ng i).ộ ả ấ ả ộ ả ườ

♦ Nguy n Ái Qu c b t đ u t  kh o nghi m th c ti n tr c r i m i t ng b cễ ố ắ ầ ừ ả ệ ự ễ ướ ồ ớ ừ ướ  
ti p c n lý lu n. (Khi sang Macxây Bác nh n đ nh: Ng i Pháp  n c Pháp t tế ậ ậ ậ ị ườ ở ướ ố  
h n ng i Pháp  Đông D ng; Bác th a nh n  đâu cũng có 2 h ng ng i:ơ ườ ở ươ ừ ậ ở ạ ườ  
ng i giàu và ng i nghèo… Sau quá trình chu du v  Pháp Bác m i h c lý lu nườ ườ ề ớ ọ ậ  
).

♦ Nguy n Ái Qu c hoàn toàn t  l c, t  lao đ ng đ  ki m s ng, là quá trình rènễ ố ự ự ự ộ ể ế ố  
luy n ngh  l c c a Bác sau này. (M t hòn g ch nóng nung tâm huy t; M u bánhệ ị ự ủ ộ ạ ế ẩ  
mỳ con nuôi chí b n; Bác nói: Bác làm 12 ngh  nh ng ch  làm m t ngh  thôi làề ề ư ỉ ộ ề  
ngh  cách m ng).ề ạ

♦ Nguy n Ái Qu c là ng i đ t n n móng cho quan h  kinh t  qu c t  và s mễ ố ườ ặ ề ệ ế ố ế ớ  
tr  thành ch  nghĩa qu c t  (l  trình c a Nguy n Ái Qu c là chi n sĩ qu c tở ủ ố ế ộ ủ ễ ố ế ố ế 
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tr c khi là lãnh t  dân t c; là ch  nghĩa qu c t  trong sáng c a giai c p côngướ ụ ộ ủ ố ế ủ ấ  
nhân và c a dân t c).ủ ộ

• Giai đo n 1921-1930: Nguy n Ái Qu c chu n b  nh ng đi u ki n đ  thành l pạ ễ ố ẩ ị ữ ề ệ ể ậ  
Đ ng (đó là quá tr nh t ng b c h nh thành c ng lĩnh)ả ỡ ừ ướ ỡ ươ

- T  1921 đ n mùa hè năm 1923: Nguy n ái Qu c v n ho t đ ng trong Đ ngừ ế ễ ố ẫ ạ ộ ả  
c ng s n Pháp và n m trong ban thu c đ a vì v y ông sáng l p ra “H i liên hi pộ ả ằ ộ ị ậ ậ ộ ệ  
các dân t c thu c đ a” và là th i gian hoàn t t các t  li u đ  vi t các tác ph mộ ộ ị ờ ấ ư ệ ể ế ẩ  
n i ti ng sau này.ổ ế

- T  14-6-1923 đ n 1927:   ừ ế
+ V  t  t ng: Truy n bá ch  nghĩa Mác-Lênin v  Vi t Nam thông qua nh ngề ư ưở ề ủ ề ệ ữ  

bài đăng trên các báo ng i cùng kh , nhân đ o…Đ c bi t là tác ph m B n ánườ ổ ạ ặ ệ ẩ ả  
ch  đ  th c dân Pháp, trong đó đã v ch rõ âm m u, th  đo n c a ch  nghĩa đế ộ ự ạ ư ủ ạ ủ ủ ế 
qu c che d u t i ác d i v  b c “khai hoá văn minh”, t  đó đã kh i d y lòngố ấ ộ ướ ỏ ọ ừ ơ ậ  
yêu n c, th c t nh tinh th n dân t c nh m đánh đu i th c dân pháp xâm l c.ướ ứ ỉ ầ ộ ằ ổ ự ượ

+ V  xây dung t  ch c cách m ng: tháng 11/1924 Bác v  Qu ng Châu và đ nề ổ ứ ạ ề ả ế  
tháng 6/1925, ng i thành l p H i Vi t Nam cách m ng thanh niên.ườ ậ ộ ệ ạ

 M c đích c a h i: làm cách m ng dân t c và cách m ng th  gi i; sau khi cáchụ ủ ộ ạ ộ ạ ế ớ  
m ng thành công s  thành l p chính ph  nhân dân; m u c u h nh phúc choạ ẽ ậ ủ ư ầ ạ  
nhân dân ti n lên xây dung CNCS; th c hi n đoàn k t v i giai c p vô s n cácế ự ệ ế ớ ấ ả  
n c, v i phong trào cách m ng th  gi i.ướ ớ ạ ế ớ

 Đào t o cán b : T  1925 – 1927 , H i cách m ng thanh niên đã m  các l pạ ộ ừ ộ ạ ở ớ  
hu n luy n chính tr  cho cán b  cách m ng Vi t Nam; xây dung đ c nhi u cấ ệ ị ộ ạ ệ ượ ề ơ 
s   các trung tâm kinh t .ở ở ế

 Năm 1928, v i ch  tr ng “Vô s n hoá”, đ a h i viên vào nhà máy, h m m ,ớ ủ ươ ả ư ộ ầ ỏ  
đ n đi n, đ  rèn luy n l p tr ng, quan đi m giai c p công nhân; đ  truy n báồ ề ể ệ ậ ườ ể ấ ể ề  
ch  nghĩa Mác-Lênin và lý lu n gi i phóng dân t c nh m thúc đ y s  phát tri nủ ậ ả ộ ằ ẩ ự ể  
c a phong trào cách m ng Vi t Nam.ủ ạ ệ

 Ngoài ra Nguy n Ái Qu c còn l a chon nh ng thanh niên u tú g i đi h c t iễ ố ự ữ ư ử ọ ạ  
đ i h c Ph ng Đông (Liên Xô) và tr ng l c quân Hoàng Ph  (Trung Qu c)ạ ọ ươ ườ ụ ố ố  
đ  đào t o cán b  cho cách m ng Vi t Nam.ể ạ ộ ạ ệ

+ V  chính tr : Năm 1927 B  truyên truy n c a h i các dân t c thu c đ a b  ápề ị ộ ề ủ ộ ộ ộ ị ị  
b c xu t b n Tác ph m Đ ng cách m nh, nó th  hi n đ ng l i cách m ng,ứ ấ ả ẩ ườ ệ ể ệ ườ ố ạ  
đ  c p nh ng v n đ  c  b n c a m t c ng lĩnh chính tr :ề ậ ữ ấ ề ơ ả ủ ộ ươ ị

 Th  nh t, Xác đ nh rõ tính ch t và nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam là cáchứ ấ ị ấ ệ ụ ủ ạ ệ  
m ng gi i phóng dân t c m  đ ng ti n lên CNXH.ạ ả ộ ở ườ ế

 Th  hai, M c tiêu cách m ng là đem l i đ c l p t  do, h nh phúc choứ ụ ạ ạ ộ ậ ự ạ  
toàn th  nhân dân.ể

 Th  ba, V  l c l ng cách m ng, ng i nh n m nh cách m ng là s  nghi pứ ề ự ượ ạ ườ ấ ạ ạ ự ệ  
c a qu n chúng, ch  không ph i c a m t hai ng i, do đó ph i đoàn k t toànủ ầ ứ ả ủ ộ ườ ả ế  
dân.

 Th  t , Lãnh đ o cách m ng: do Đ ng lãnh đ o và đ  cách m ng thành côngứ ư ạ ạ ả ạ ể ạ  
thì Đ ng đó ph i theo ch  nghĩa Mác-Lênin (Đ ng có v ng, cách m ng m iả ả ủ ả ữ ạ ớ  
thành công, cũng nh  ng i c m lái có v ng thì thuy n m i ch y. Đ ng mu nư ườ ầ ữ ề ớ ạ ả ố  
v ng thì ph i có ch  nghĩa làm c t, ch  nghĩa chân chính nh t, ch c ch n nh t,ữ ả ủ ố ủ ấ ắ ắ ấ  
cách m nh nh t là ch  nghĩa Mác-Lênin).ệ ấ ủ
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 Th  năm, v  đoàn k t qu c t , Nguy n ái Qu c kh ng đ nh: cách m ng Vi tứ ề ế ố ế ễ ố ẳ ị ạ ệ  
Nam là m t b  ph n trong cách m ng th  gi i, ai làm cách m ng trong th  gi iộ ộ ậ ạ ế ớ ạ ế ớ  
đ u là đ ng chí c a cách m ng Vi t Nam.ề ồ ủ ạ ệ

 Th  sáu, V  ph ng pháp cách m ng: Ph i giác ng  và t  ch c qu n chúngứ ề ươ ạ ả ộ ổ ứ ầ  
cách m ng, ph i làm cho qu n chúng hi u rõ m c đích c a cách m ng, bi tạ ả ầ ể ụ ủ ạ ế  
đ ng tâm hi p l c, làm cách m ng ph i bi t cách làm, ph i có “M u ch c” thìồ ệ ự ạ ả ế ả ư ướ  
m i đ m b o thành công cho cu c kh i nghĩa v i s  n i d y c a toàn dân… ớ ả ả ộ ở ớ ự ổ ậ ủ

2. S  phát tri n phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s nự ể ướ ướ ả  
- Giai đo n 1919-1925: Phong trào công nhân di n ra d i các hình th c đìnhạ ễ ướ ứ  

công, bãi công, tiêu bi u nh  các cu c bãi công c a công nhân Ba Son (1925-Sàiể ư ộ ủ  
gòn) do Tôn Đ c Th ng t  ch c, cu c bãi công c a công nhân nhà máy s i Namứ ắ ổ ứ ộ ủ ợ  
Đ nh ngày 30-4-1925, đòi ch  t  b n ph i tăng l ng, b  đánh đ p,.. giai đo nị ủ ư ả ả ươ ỏ ậ ạ  
này hình  th c bãi công tr  thành ph  bi n, di n ra trên quy mô l n và th i gianứ ở ổ ế ễ ớ ờ  
dài h n.ơ

- Giai đo n 1926-1929, phong trào bãi công đã có s  lãnh đ o c a các t  ch cạ ự ạ ủ ổ ứ  
nh : H i Vi t Nam cách m ng thanh niên, Công h i đ  và các t  ch c c ngư ộ ệ ạ ộ ỏ ổ ứ ộ  
s n ra đ i t  năm 1929 (năm 1928-1929 có kho ng 40 cu c bãi công di n raả ờ ừ ả ộ ễ  
trên c  n c).ả ướ

+ Phong trào đ u tranh giai đo n này đã mang tính ch t chính tr  rõ r t, đã có sấ ạ ấ ị ệ ự 
liên k t gi a các nhà máy, các ngành và các đ a ph ng. Phong trào công nhânế ữ ị ươ  
đã có s c lôi cu n phong trào dân t c theo con đ ng cách m ng vô s n.ứ ố ộ ườ ạ ả

+ Cũng vào th i gian này phong trào yêu n c phát tri n m t cách m nh m , đ cờ ướ ể ộ ạ ẽ ặ  
bi t là phong trào ông dân di n ra  nhi u n i trong c  n c, nh : nông dân Hàệ ễ ở ề ơ ả ướ ư  
Nam, Nam Đ nh Ninh Bình, ngh  An, Hà Tĩnh…đ u tranh ch ng b n đ a chị ệ ấ ố ọ ị ủ 
c p đ t, đòi chia ru ng công…ướ ấ ộ
Phong trào công nhân và nông dân đã h  tr  l n nhau trong cu c đ u tranhỗ ợ ẫ ộ ấ  
ch ng th c dân phong ki n.ố ự ế

3. S  ra đ i c a các t  ch c c ng s n  Vi t Namự ờ ủ ổ ứ ộ ả ở ệ  
T i đ i h i l n th  nh t c a h i Vi t Nam cách m ng thanh niên (5-1929) đãạ ạ ộ ầ ứ ấ ủ ộ ệ ạ  
x y ra s  b t đ ng gi a các đ i bi u v  vi c thành l p Đ ng c ng s n, th cả ự ấ ồ ữ ạ ể ề ệ ậ ả ộ ả ự  
ch t là s  khác nhau gi a các đ i bi u mu n thành l p ngay m t Đ ng c ngấ ự ữ ạ ể ố ậ ộ ả ộ  
s n và gi i th  t  ch c h i Vi t Nam cách m ng thanh niên, v i nh ng đ iả ả ể ổ ứ ộ ệ ạ ớ ư ạ  
bi u cũng mu n thành l p Đ ng c ng s n nh ng không mu n t  ch c đ ng ể ố ậ ả ộ ả ư ố ổ ứ ả ở 
gi a đ i h i thanh niên và không mu n gi i tán H i Vi t Nam cách m ng thanhữ ạ ộ ố ả ộ ệ ạ  
niên. Trong b i c nh đó các t  ch c c ng s n  Vi t Nam ra đ i.ố ả ổ ứ ộ ả ở ệ ờ

- Đông D ng c ng s n Đ ng:  ngày 17-6-1929, t i Hà N i, do đ i bi u các tươ ộ ả ả ạ ộ ạ ể ổ 
ch c c ng s n  mi n b c thành l p.ứ ộ ả ở ề ắ ậ

- An Nam c ng s n Đ ng: vào mùa thu năm 1929, do các đ i bi u trong h i Vi tộ ả ả ạ ể ộ ệ  
Nam cách m ng thanh niên  Trung Qu c và Nam Kỳ thành l p.ạ ở ố ậ

- Đông D ng c ng s n liên Đoàn: S  ra đ i c a hai t  ch c c ng s n trên làmươ ộ ả ự ờ ủ ổ ứ ộ ả  
cho n i b  Đ ng tân vi t phân hoá, nh ng đ ng viên tiên ti n c a Tân Vi tộ ộ ả ệ ữ ả ế ủ ệ  
đ ng ra thành l p Đông d ng c ng s n liên đoàn.ứ ậ ươ ộ ả
C  ba t  ch c đ u g ng cao ng n c  ch ng đ  qu c và phong ki n, nh ngả ổ ứ ề ươ ọ ờ ố ế ố ế ư  
ho t đ ng phân tán, chia r  nh h ng x u đ n phong trào cách m ng Vi tạ ộ ẽ ả ưở ấ ế ạ ệ  
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Nam. Vì v y c n ph i kh c ph c nh ng khó khăn trên là nhi m v  c p báchậ ầ ả ắ ụ ữ ệ ụ ấ  
c a t t c  nh ng ng i c ng s n Vi t Nam.ủ ấ ả ữ ườ ộ ả ệ

III - H i ngh  thành l p Đ ng, c ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ng và  ýộ ị ậ ả ươ ị ầ ủ ả  
nghĩa s  ra đ i c a Đ ng CSVNự ờ ủ ả
1. H i ngh  thành l p Đ ngộ ị ậ ả  

- Cu i năm 1929 nh ng ng i c ng s n Vi t Nam đã ý th c đ c s  c n thi tố ữ ườ ộ ả ệ ứ ượ ự ầ ế  
và c p bách ph i thành l p m t Đ ng c ng s n th ng nh t.ấ ả ậ ộ ả ộ ả ố ấ

- Ngày 27-10-1929, Qu c t  c ng s n g i nh ng ng i  Đ ng c ng s n Đôngố ế ộ ả ử ữ ườ ở ả ộ ả  
D ng tài li u v  vi c thành l p m t Đ ng c ng s n  Đông D ng, đ  kh cươ ệ ề ệ ậ ộ ả ộ ả ở ươ ể ắ  
ph c s  chia r  gi a các nhóm c ng s n và thành l p m t Đ ng c a giai c p vôụ ự ẽ ữ ộ ả ậ ộ ả ủ ấ  
s n.ả

- Nguy n Ái Qu c r i Xiêm Đ n Trung Qu c ch  trì h i ngh  h p nh t Đ ng tễ ố ờ ế ố ủ ộ ị ợ ấ ả ừ 
6-1 đ n 8-2. Nh ng Đ i h i III (10-9-1960) ch n ngày 3-2 làm ngày thành l pế ư ạ ộ ọ ậ  
Đ ng.ả

- Thành ph n h i ngh : 01 đ i bi u qu c t  c ng s n; 2 đ i bi u Đông D ngầ ộ ị ạ ể ố ế ộ ả ạ ề ươ  
c ng s n đ ng; 2 đ a bi u An Nam c ng s n đ ng, H i ngh  th o lu n đ  nghộ ả ả ị ể ộ ả ả ộ ị ả ậ ề ị 
c a Nguy n Ái Qu c g m 5 đi m l n:ủ ễ ố ồ ể ớ

+ B  m i thành ki n xung đ t cũ, thành th t h p tác đ  th ng nh t các nhómỏ ọ ế ộ ấ ợ ể ố ấ  
c ng s n  Đông D ng.ộ ả ở ươ

+ Đ nh tên Đ ng là Đ ng c ng s n Vi t Nam.ị ả ả ộ ả ệ
+ Th o chính c ng và đi u l  s  l c c a Đ ng.ả ươ ề ệ ơ ượ ủ ả
+ Đ nh k  ho ch vi c th c hi n th ng nh t trong n c.ị ế ạ ệ ự ệ ố ấ ướ
+ C  ban ch p hành trung n ng lâm th i g m 9 ng i, trong đó có hai đ i bi uử ấ ươ ờ ồ ườ ạ ể  

chi b  c ng s n Trung Qu c  Đông D ng.ộ ộ ả ố ở ươ
H i ngh  th ng nh t v i năm đi m l n c a Nguy n Ái Qu c và quy t đ nh h pộ ị ố ấ ớ ể ớ ủ ễ ố ế ị ợ  
nh t các t  ch c c ng s n, l y tên là Đ ng c ng s n Vi t Nam.ấ ổ ứ ộ ả ấ ả ộ ả ệ

- Ngày 24-2-1930, theo yêu c u c a Đông d ng c ng s n liên đoàn, ban ch pầ ủ ươ ộ ả ấ  
hành trung ng lâm th i h p và ra ngh  quy t ch p nhân Đông d ng c ngươ ờ ọ ị ế ấ ươ ộ  
s n liên đoàn gia nh p Đ ng c ng s n Vi t Nam. ả ậ ả ộ ả ệ

2. C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ngươ ị ầ ủ ả  
Các văn ki n đ c thông qua t i H i ngh  thành l p Đ ng nh : chánh c ngệ ượ ạ ộ ị ậ ả ư ươ  
v n t t  c a Đ ng,  sách l c v n t t  c a Đ ng,  ch ng trình  tóm t t  c aắ ắ ủ ả ượ ắ ắ ủ ả ươ ắ ủ  
Đ ng, h p thành c ng lĩnh chính tr  đ u tien c a Đ ng c ng s n Vi t Nam.ả ợ ươ ị ầ ủ ả ộ ả ệ
Nh ng v n đ  c  b n c a c ng lĩnh:ữ ấ ề ơ ả ủ ươ

- Ph ng h ng chi n l c c a cách m ng Vi t Nam là: t  s n dân quy n cáchươ ướ ế ượ ủ ạ ệ ư ả ề  
m ng và th  đ a cách m ng đ  đi t i xã h i c ng s n.ạ ổ ị ạ ể ớ ộ ộ ả

- Nhi m v  c a cách m ng t  s n dân quy n và th  đ a cách m ng:ệ ụ ủ ạ ư ả ề ổ ị ạ
+ V  chính tr : Đánh đ  đ  qu c Pháp và phong ki n, làm cho n c Vi t Namề ị ổ ế ố ế ướ ệ  

hoàn toàn đ c l p; l p chính ph  công nông binh, t  ch c quân đ i công nông.ộ ậ ậ ủ ổ ứ ộ
+ V  kinh t : Th  tiêu h t các th  qu c trái; t ch thu toàn b  s n nghi p l nề ế ủ ế ứ ố ị ộ ả ệ ớ  

(công nghi p, v n t i, ngân hàng…) c a đ  qu c pháp đ  giao cho chín phệ ậ ả ủ ế ố ể ủ 
công nông binh qu n lý, t ch thu toàn b  ru ng đ t c a b n đ  qu c ch  nghĩaả ị ộ ộ ấ ủ ọ ế ố ủ  
làm c a công chia cho dân cày nghèo; b  s u thu  cho dân cày nghèo; m  mangủ ỏ ư ế ở  
công nghi p và nông nghi p; thi hành lu t ngày làm 8 gi .ệ ệ ậ ờ
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+ V  văn hoá xã h i: Dân chúng đ c t  do t  ch c; nam n  bình quy n,.. phề ộ ượ ự ổ ứ ữ ề ổ 

thông giáo d c theo công nông hoá.ụ
- V  l c l ng cách m ng: công nhân và nông dân là l c l ng c  b n, là g c;ề ự ượ ạ ự ượ ơ ả ố  

đ ng th i ph i m  r ng rãi h n các l c l ng khác đó là: t  s n v a và nh ,ồ ờ ả ở ộ ơ ự ượ ư ả ừ ỏ  
trung ti u đ a ch .ể ị ủ

- V  lãnh đ o cách m ng: Giai c p vô s n là l c l ng lãnh đ o cách m ng Vi tề ạ ạ ấ ả ự ượ ạ ạ ệ  
Nam.

- Xác đ nh m i quan h  gi a cách m ng Vi t Nam v i phong trào cách m ng thị ố ệ ữ ạ ệ ớ ạ ế 
gi i: cách m ng Vi t Nam là m t b  ph n c u thành c a cách m ng th  gi i,ớ ạ ệ ộ ộ ậ ấ ủ ạ ế ớ  
ph i tranh th  cách m ng th  gi i.ả ủ ạ ế ớ

3. ý nghĩa l ch s  s  ra đ i Đ ng c ng s n Vi t Nam và c ng lĩnh chínhị ử ự ờ ả ộ ả ệ ươ   
tr  đ u tiên c a Đ ng.ị ầ ủ ả
- S  ra đ i c a Đ ng đánh d u s  tr ng thành c a giai c p công nhân Vi t Namự ờ ủ ả ấ ự ưở ủ ấ ệ  

đ  s c đ m đ ng s  m ng l ch s  c a mình lãnh đ o cách m ng Vi t Namủ ứ ả ươ ứ ạ ị ử ủ ạ ạ ệ
- Đ nh hình ra đ c quy lu t ra đ i và phát tri n c a Đ ng c ng s n  n c ta:ị ượ ậ ờ ể ủ ả ộ ả ở ướ  

K t h p ch  nghĩa Mác-Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n cế ợ ủ ớ ướ  
d n t i s  ra đ i cua Đ ng.ẫ ớ ự ờ ả

- Đ ng có c ng lĩnh chính tr  là b c v n d ng sáng t o h c thuy t ch  nghĩaả ươ ị ướ ậ ụ ạ ọ ế ủ  
Mác-Lênin v  cách m ng thu c đ a v o th c t  Vi t Nam. V n d ng và phátề ạ ộ ị ạ ự ế ệ ậ ụ  
tri n sáng t o lý lu n vào th c ti n.ể ạ ậ ự ễ

- V  th c ti n:  ch m d t th i kỳ kh ng ho ng và b  t c v  đ ng l i  c aề ự ễ ấ ứ ờ ủ ả ế ắ ề ườ ố ủ  
phong trào yêu n c, phong trào cách m ng Vi t Nam, đã có m t c ng lĩnhướ ạ ệ ộ ươ  
hoàn ch nh, m  ra con đ ng và ph ng h ng phát tri n m i cho cách m ngỉ ở ườ ươ ướ ể ớ ạ  
Vi t Nam.ệ

- Tranh th  đ c s   ng h  to l n c a cách m ng th  gi i, đ ng th i cũng gópủ ượ ự ủ ộ ớ ủ ạ ế ớ ồ ờ  
ph n tích c c vào s  nghi p đ u tranh chung c a nhân dân th  gi i vì hoà bình,ầ ự ự ệ ấ ủ ế ớ  
đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

CH NG IIƯƠ : Đ NG L I Đ U TRANH GIÀNH CHÍNH QUY NƯỜ Ố Ấ Ề  
(1930-1945)

I. Hoàn c nh ra đ i, n i dung, ý nghĩa “Lu n c ng chính tr  tháng 10 –ả ờ ộ ậ ươ ị  
1930”

1. Hoàn c nh ra đ iả ờ  
• Năm 1930:  Tháng 4-1930 Tr n Phú sau th i gian h c t p  Liên Xô đầ ờ ọ ậ ở -

c qu c t  c ng s n c  v  nượ ố ế ộ ả ử ề c. Đ n tháng 7-1930 đướ ế c b  sung vào BCH TWợ ổ  
Đ ng.ả

• T  14- 30/10/1930 h i ngh  BCH TW h p l n th  nh t t i Hừ ộ ị ọ ầ ứ ấ ạ ngươ  
C ng, do Tr n Phú ch  trì. ả ầ ủ

N i dung c a h i ngh  g m: Th o lu n Lu n c ng chính tr , quy t đ nh đ iộ ủ ộ ị ồ ả ậ ậ ươ ị ế ị ổ  
tên Đ ng t  Đ ng c ng s n Vi t Nam thành Đ ng c ng s n Đông D ng, trongả ừ ả ộ ả ệ ả ộ ả ươ  
h i ngh  các đ i bi u cũng nh t trí b u đ ng chí Tr n Phú làm t ng bí th .ộ ị ạ ể ấ ầ ồ ầ ổ ư

2.  N i dung lu n c ngộ ậ ươ  
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- Phân tích đ c đi m, tình hình xã h i n c ta là xã h i thu c đ a n a phongặ ể ộ ướ ộ ộ ị ử  

ki n và nêu lên nh ng v n đ  c  b n c a Cách m ng t  s n dân quy n ế ữ ấ ề ơ ả ủ ạ ư ả ể ở 
Đông D ng do giai c p công nhân lãnh đ o.ươ ấ ạ

- Ch  rõ mâu thu n gay g t c a Cách m ng Vi t Nam: mâu thu n giai c p gi aỉ ẫ ắ ủ ạ ệ ẫ ấ ữ  
m t bên là th  thuyên, dân cày, các ph n t  lao kh  v i m t bên là đ a chộ ợ ầ ử ổ ớ ộ ị ủ 
phong ki n, t  b n đ  qu c.ế ư ả ế ố

- V ch ra chi n l c Cách M ng: Th c hi n Cách m ng t  s n dân quy n, gi iạ ế ượ ạ ự ệ ạ ư ả ề ả  
phóng dân t c. Sau đó ti n th ng lên Ch  nghĩa Xã H i, không tr i qua giaiộ ế ẳ ủ ộ ả  
đo n t  b n ch  nghĩa. ạ ư ả ủ

- Kh ng đ nh nhi m v  c a CM t  s n dân quy n là: Đánh đ  phong ki n, th cẳ ị ệ ụ ủ ư ả ề ổ ế ự  
hành CM ru ng đ t tri t đ  và đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa Pháp, làm cho Đôngộ ấ ệ ể ổ ế ố ủ  
D ng hoàn toàn đ c l p. Hai nhi m v  này có quan h  khăng khít v i nhau,ươ ộ ậ ệ ụ ệ ớ  
nh ng Lu n c ng xác đ nh “V n đ  th  đ a là cái c t c a CM t  s n dânư ậ ươ ị ấ ề ổ ị ố ủ ư ả  
quy n”.ề

-  L c l ng CM: giai c p vô s n v a là đ ng l c chính c a CM t  s n dânự ượ ấ ả ừ ộ ự ủ ư ả  
quy n, v a là giai c p lãnh đ o CM, dân cày là l c l ng đông đ o nh t và làề ừ ấ ạ ự ượ ả ấ  
đ ng l c m nh c a CM. Ngoài ra còn có các ph n t  lao kh   đô th  nh  tríộ ự ạ ủ ầ ử ổ ở ị ư  
th c th t nghi p, ng i bán hàng rong..)ứ ấ ệ ườ

- Ph ng pháp th c hi n cách m ng: ph ng pháp vũ trang b o đ ng, đó cũngươ ự ệ ạ ươ ạ ộ  
là m t ngh  thu t (ngh  thu t quân s ).ộ ệ ậ ệ ậ ự

- Vai trò lãnh đ o c a Đ ng: Lu n c ng kh ng đ nh s  lãnh đ o c a Đ ng làạ ủ ả ậ ươ ẳ ị ự ạ ủ ả  
đi u ki n c t y u cho th ng l i c a CM. Đ ng là đ i quân tiên phong c a giaiề ệ ố ế ắ ợ ủ ả ộ ủ  
c p vô  s n,  đ i  bi u chung  cho quy n l i  c a giai  c p vô s n  Đôngấ ả ạ ể ề ợ ủ ấ ả ở  
D ng, đ u tranh đ  đ t m c đích cu i cùng là ch  nghĩa c ng sàn  Đôngươ ấ ể ạ ụ ố ủ ộ ỏ  
D ng. Đ  đ m nh n vai trò đó, Đ ng ph i có đ ng l i chính tr  đúng đ n,ươ ể ả ậ ả ả ườ ố ị ắ  
l y ch  nghĩa Mac - Lênin làm n n t ng t  t ng, ph i có k  lu t t p trung,ấ ủ ề ả ư ưở ả ỷ ậ ậ  
ph i liên h  m t thi t v i nhân dân.ả ệ ậ ế ớ

- Quan h  gi a Cm Vi t Nam v i CM th  gi i: CM Vi t Nam là m t b  ph nệ ữ ệ ớ ế ớ ệ ộ ộ ậ  
c a Cm th  gi i.ủ ế ớ

3. Ý nghĩa c a lu n c ng: ủ ậ ươ  
• Kh ng đ nh l i nhi u v n đ  căn b n thu c chi n l c cách m ng mà chínhẳ ị ạ ề ấ ề ả ộ ế ượ ạ  

c ng v n t t và sách l c v n t t đã nêu ra.ươ ắ ắ ượ ắ ắ
• So sánh Lu n c ng chính tr  Tháng 10-1930 v i C ng lĩnh chính tr  đ u tiênậ ươ ị ớ ươ ị ầ  

c a Đ ngủ ả
- Đi m gi ng nhau:ể ố
+ Chi n l c phát tri n CM: Đ c l p dân t c g n li n CNXHế ượ ể ộ ậ ộ ắ ề
+ N i dung CM v  t  s n dân quy n: Đánh đ  đ  qu c & phong ki nộ ề ư ả ề ổ ế ố ế
+ Th ng nh t vai trò c a các l c l ng c  b n c a CM: vai trò lãnh đ o c aố ấ ủ ự ượ ơ ả ủ ạ ủ  

công nhân và vai trò đ ng l c m nh c a CM c a nông dân.ộ ự ạ ủ ủ
+ Th ng nh t ph ng pháp CM : vũ trang b o đ ngố ấ ươ ạ ộ
+ Th ng nh t m i quan h  gi a CM Vi t Nam & CM th  gi i : CM Vi t Nam làố ấ ố ệ ữ ệ ế ớ ệ  

m t b  ph n c a CM th  gi i.ộ ộ ậ ủ ế ớ
+ Th ng nh t v  vai trò lãnh đ o c a Đ ng trong ti n trình CM.ố ấ ề ạ ủ ả ế
- Đi m khác nhau:ể
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+ Lu n c ng tháng 10 -1930 không đ a nhi m v  ch ng đ  qu c lên hàng đ u,ậ ươ ư ệ ụ ố ế ố ầ  

không nêu ra mâu thu n ch  y u là mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam và đẫ ủ ế ẫ ữ ộ ệ ế 
qu c Pháp.ố

+ Đánh giá không đúng vai trò CM c a t ng l p ti u t  s n, ph  nh n m t tíchủ ầ ớ ể ư ả ủ ậ ặ  
c c c a t  s n dân t c, ch a th y đ c kh  năng phân hóa, lôi kéo m t bự ủ ư ả ộ ư ấ ượ ả ộ ộ 
ph n đ a ch  v a và nh  tham gia CM, do đó Lu n c ng không đ  ra đ cậ ị ủ ừ ỏ ậ ươ ề ượ  
m t liên minh dân t c và giai c p r ng rãi trong cu c đ u tranh ch ng đ  qu cộ ộ ấ ộ ộ ấ ố ế ố  
xâm l c và tay sai.ượ

- Nguyên nhân ch  y u khác nhau:ủ ế
+ Lu n c ng ch a phân tích nh ng mâu thu n ch  y u c a xã h i thu c đ aậ ươ ư ữ ẫ ủ ế ủ ộ ộ ị  

n a phong ki n c a Vi t Nam.ử ế ủ ệ
+ Do nh n th c giáo đi u, máy móc v  v n đ  giai c p, dân t c trong CM thu cậ ứ ề ề ấ ề ấ ộ ộ  

đ a.ị
+ Ch u nh h ng tr c ti p t  khuynh h ng “T ” c a Qu c t  C ng s n vàị ả ưở ự ế ử ướ ả ủ ố ế ộ ả  

m t s  Đ ng C ng s n trong th i gian đó.ộ ố ả ộ ả ờ
Lu n c ng tháng 10-1930 đã không ch p nh n nh ng đi m m i, sáng t oậ ươ ấ ậ ữ ể ớ ạ  
trong Chính c ng c a Nguy n Ái Qu c.ươ ủ ễ ố

II. Ch  tr ng & nh n th c m i c a Đ ng v  v n đè dân t c & dân ch  giaiủ ươ ậ ứ ớ ủ ả ề ấ ộ ủ  
đo n 1936 - 1939ạ
1. Khái quát hoàn c nh l ch sả ị ử  

• Tình hình th  gi i:ế ớ
- Cu c kh ng ho ng kinh t  nh ng năm 1929-1933  các n c thu c h  th ngộ ủ ả ế ữ ở ướ ộ ệ ố  

t  b n ch  nghĩa đã khi n cho mâu thu n n i t i c a CNTB ngày càng gayư ả ủ ế ẫ ộ ạ ủ  
g t, đ ng th i làm cho phong trào cách m ng c a qu n chúng dâng trào.ắ ồ ờ ạ ủ ầ

- Ch  nghĩa Phát xít đã xu t hi n và th ng th    m t s  n i: phát xít Hitle ủ ấ ệ ắ ế ở ộ ố ơ ở 
Đ c, phát xít Phrangco  Tây Ban Nha, phát xít Mutxolini  Italia và phái Sĩứ ở ở  
quan tr   Nh t. Ch  đ  đ c tài phát xít là n n chuyên chính c a nh ng thẻ ở ậ ế ộ ộ ề ủ ữ ế 
l c ph n đ ng nh t, tàn b o nh t, dã man nh t. Chúng ti n hành chi n tranhự ả ộ ấ ạ ấ ấ ế ế  
xâm l c, bành tr ng và nô d ch các n c khác.Nguy c  ch  nghĩa phát xít vàượ ướ ị ướ ơ ủ  
chi n tranh th  gi i đe d a nghiêm tr ng n n hòa bình và an ninh qu c t .ế ế ớ ọ ọ ề ố ế

-  Pháp, m t trân bình dân lên n m chính quy n do Đ ng Xã H i và Đ ngỞ ặ ắ ề ả ộ ả  
C ng s n thành l p đã có nh ng chính sách thân thi n h n v i giai c p côngộ ả ậ ữ ệ ơ ớ ấ  
nhân và nông dân.

-  Đ i  h i  VII  Qu c  t  C ng  s n  h p t i  Matxcova  vào tháng 7-  1935  doạ ộ ố ế ộ ả ọ ạ  
Dimitorop ch  trì đã di n ra. Đoàn đ i bi u Đ ng C ng s n Đông D ng doủ ễ ạ ể ả ộ ả ươ  
Lê H ng Phong d n đ u đã tham d  đ i h i. N i dung đ i h i :ồ ẫ ầ ự ạ ộ ộ ạ ộ

- Xác đ nh l i k  thù nguy hi m tr c m t c a giai c p vô s n và nhân dân laoị ạ ẻ ể ướ ắ ủ ấ ả  
đ ng th  gi i lúc này ch a ph i là ch  nghĩa đ  qu c nói chung mà là chộ ế ớ ư ả ủ ế ố ủ 
nghĩa Phát xít.

- Xác đ nh nhi m v  tr c m t c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng thị ệ ụ ướ ắ ủ ấ ộ ế 
gi i lúc này ch a ph i là đ u tranh l t đ  ch  nghĩa t  b n, mà là đ u tranhớ ư ả ấ ậ ổ ủ ư ả ấ  
ch ng ch  nghĩa Phát xít, ch ng chi n tranh, b o v  dân ch  và hòa bình.ố ủ ố ế ả ệ ủ

- Đ  th c hi n đ c nhi m v  c p bách này, các đ ng c ng s n và nhân dânể ự ệ ượ ệ ụ ấ ả ộ ả  
các n c trên th  gi i c n thi t ph i thành l p m t tr n nhân dân r ng rãiướ ế ớ ầ ế ả ậ ặ ậ ộ  
ch ng phát xít và chi n tranh, đòi t  do, dân ch , hòa bình và c i thi n đ iố ế ự ủ ả ệ ờ  
s ng.ố
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• Tình hình trong n c:ướ
- Cu c kh ng ho ng kinh t  1929-1933 đã tác đ ng sâu s c t i m i giai c p,ộ ủ ả ế ộ ắ ớ ọ ấ  

t ng l p trong xã h i.ầ ớ ộ
- B n c m quy n ph n đ ng  Đông D ng v n ra s c v  v t, bóc l t, bópọ ầ ề ả ộ ở ươ ẫ ứ ơ ẹ ộ  

ngh t m i quy n t  do, dân ch  và thi hành chính sách kh ng b , đàn áp phongẹ ọ ề ự ủ ủ ố  
trào đ u tranh c a nhân dân ta.ấ ủ

2. Ch  tr ng nh n th c m i c a Đ ng ủ ươ ậ ứ ớ ủ ả  
• Đ c th  hi n qua 4 ngh  quy t c a 4 h i ngh  Ban ch p hành trung ngượ ể ệ ị ế ủ ộ ị ấ ươ  

Đ ng C ng s n Đông D ng: H i ngh  l n 2 (tháng 7-1936), H i ngh  l n 3ả ộ ả ươ ộ ị ầ ộ ị ầ  
(3-1937), HN l n 4(9-1937), HN l n 5(3-1938)ầ ầ

- Ch  tr ng đ u tranh đòi quy n dân ch , dân sinh: BCH TW xác đ nh cáchủ ươ ấ ề ủ ị  
m ng  Đông D ng v n là “cách m ng t  s n dân quy n - ph n đ  và đi nạ ở ươ ẫ ạ ư ả ề ả ế ề  
đ a”, nh ng yêu c u c p thi t tr c m t c a nhân dân ta lúc này là t  do, dânị ư ầ ấ ế ướ ắ ủ ự  
ch , c i thiên đ i s ng.ủ ả ờ ố

- V  k  thù cách m ng: ch  tr ng đánh đ  b n ph n đ ng thu c đ a và bè lũề ẻ ạ ủ ươ ổ ọ ả ộ ộ ị  
tay sai c a chúng.ủ

- Xác đ nh nhi m vu tr c m t c a CM : ch ng Phát xít, ch ng chi n tranh đị ệ ướ ắ ủ ố ố ế ế 
qu c, đòi t  do, dân ch , c m áo và hòa bình.ố ự ủ ơ

- Xác đ nh l c l ng CM: thành l p m t tr n nhân dân ph n đ  g m m i giaiị ự ượ ậ ặ ậ ả ế ồ ọ  
c p, t ng l p, đ ng phái, tôn giáo v i nòng c t là liên minh công nôngấ ầ ớ ả ớ ố

- Đoàn k t qu c t : ng h  m t tr n nhân dân Pháp, ng h  Chính ph  m tế ố ế Ủ ộ ặ ậ ủ ộ ủ ặ  
tr n nhân dân Pháp đ  cùng nhau ch ng l i k  thù chung là b n Phát xít ậ ể ố ạ ẻ ọ ở 
Pháp và b n ph n đông thu c đ a  Đông D ng.ọ ả ộ ị ở ươ

- Hình th c và ph ng pháp đ u tranh: K t h p nhi u hình th c. V a đ u tranhứ ươ ấ ế ợ ề ứ ừ ấ  
công khai v a n a công khai, v a h p pháp v a n a h p pháp. ừ ử ừ ợ ừ ử ợ

- Xây d ng t  ch c: Ph i chuy n hình th c t  ch c bí m t không h p pháp sangự ổ ứ ả ể ứ ổ ứ ậ ợ  
các hình th c t  ch c và đ u tranh công khai và n a công khai Nh m m  r ngứ ổ ứ ấ ử ằ ở ộ  
quan h  c a Đ ng v i qu n chúng, giáo d c, t  ch c, lãnh đ o qu n chúngệ ủ ả ớ ầ ụ ổ ứ ạ ầ  
b ng các hình th c và kh u hi u thích.ằ ứ ẩ ệ

- Nh n th c m i c a Đ ng v  m i quan h  gi a hai nhi m v  dân t c và dânậ ứ ớ ủ ả ể ố ệ ữ ệ ụ ộ  
ch : Đ c th  hi n trong văn ki n Chung quanh v n đ  chính sách m i côngủ ượ ể ệ ệ ấ ề ớ  
b  tháng 10 năm 1936. Trong chính sách m i cho r ng : “ Cu c dân t c gi iố ớ ằ ộ ộ ả  
phóng không nh t đ nh ph i g n k t ch t v i cu c cách m ng liên đ a. Nghĩaấ ị ả ắ ế ặ ớ ộ ạ ị  
là không th  nói r ng mu n đánh đ  đ  qu c c n ph i phát tri n cách m ngể ằ ố ổ ế ố ầ ả ể ạ  
đi n đ a, mu n gi i quy t v n đ  đi n đ a c n ph i đánh đ  đ  qu c. Lýề ị ố ả ế ấ ề ề ị ầ ả ổ ế ố  
thuy t y có ch  không xác đáng.”. T c là v i 2 nhi m v  này không nh tế ấ ỗ ứ ớ ệ ụ ấ  
thi t ph i song song t n t i, mà ph i tùy hoàn c nh mà đ t nhi m v  nào lênế ả ồ ạ ả ả ặ ệ ụ  
hàng đ u ho c gi i quy t các nhi m v  m t cách liên ti p, đ ng th i xác đ nhầ ặ ả ế ệ ụ ộ ế ồ ờ ị  
k  thù nào là nguy hi m nh t đ  t p trung l c l ng c a dân t c mà đánh choẻ ể ấ ể ậ ự ượ ủ ộ  
toàn th ng.ắ
Tóm l i: ch  tr ng m i c a Đ ng đã gi i quy t đúng đ n m i quan h  gi aạ ủ ươ ớ ủ ả ả ế ắ ố ệ ữ  
v n đ  dân t c và dân ch , xác đ nh m c tiêu tr c m t c a CM, t  đó đ  raấ ề ộ ủ ị ụ ướ ắ ủ ừ ề  
các hình th c t  ch c và đ u tranh linh ho t, thích h p h ng d n qu n chúngứ ổ ứ ấ ạ ợ ướ ẫ ầ  
đ u tranh giành chính quy n, chu n b  cho nh ng cu c đ u tranh sau này.ấ ề ẩ ị ữ ộ ấ
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III.Hoàn c nh l ch s , n i dung, ý nghĩa s  chuy n h ng chi n l c cáchả ị ử ộ ự ể ướ ế ượ  

m ng c a Đ ng giai đo n 1939-1945ạ ủ ả ạ
1. Hoàn c nh l ch sả ị ử  

• Th  gi i : Chi n tranh th  gi i th  2 bùng n  v i 2 giai đo n.ế ớ ế ế ớ ứ ổ ớ ạ
- T  1/9/1939 - 22/6/1941ừ

Tính ch t chi n tranh: CT gi a các t p đoàn đ  qu c v i nhau, tháng 6-1940:ấ ế ữ ậ ế ố ớ  
Đ c t n công Pháp và Pháp đ u hàng, M t tr n nhân dân Pháp tan v , Đ ngứ ấ ầ ặ ậ ỡ ả  
C ng s n Pháp b  đ t ra ngoài vòng pháp lu t.ộ ả ị ặ ậ

- T  22/6/1941 - 2/9/1945:ừ
22/6/1941: Đ c t n công Liên Xô. T  đây, tính ch t c a cu c chi n tranh thayứ ấ ừ ấ ủ ộ ế  
đ i. M t bên là l c l ng Phát xít & m t bên là l c l ng đ ng minh ch ngổ ộ ự ượ ộ ự ượ ồ ố  
phát xít.

• Trong n c :ướ
-  Th c dân Pháp th  tiêu toàn b  thành qu  c a phong trào dân sinh 1936-1939: ự ủ ộ ả ủ
+ Đ t Đ ng C ng s n ra ngoài vòng pháp lu t. th ng tay đàn áp pt đ u tranhặ ả ộ ả ậ ẳ ấ  

c a nd, th  tiêu dân chủ ủ ủ

+ Gi i tán các h i h u ái, nghi p đoàn và t ch thu tài s n c a các h i này.ả ộ ữ ệ ị ả ủ ộ
+ v  vét sc ng i sc c a ph c v  chi n tranhơ ườ ủ ụ ụ ế
- 22/9/1940: Phát xít Nh t đã ti n vào L ng S n & đ  b  vào H i Phòng.ậ ế ạ ơ ổ ộ ả
- 23/9/1940: t i Hà N i, Pháp kí hi p đ nh đ u hàng Nh t. T  đó, nhân dân taạ ộ ệ ị ầ ậ ừ  

ch u c nh m t c  b  hai tròng áp b c bóc l t c a Pháp – Nh t. Mâu thu nị ả ộ ổ ị ứ ộ ủ ậ ẫ  
gi a dân t c ta v i đ  qu c, phát xít Pháp – Nh t tr  nên gay g t h n bao giữ ộ ớ ế ố ậ ở ắ ơ ờ 
h t.ế

2. N i dung ch  tr ng chuy n h ng ch  đ o chi n l cộ ủ ươ ể ướ ỉ ạ ế ượ  
• N i dung đ c th  hi n trong 3 ngh  quy t c a H i ngh  Ban Ch p hành Tộ ượ ể ệ ị ế ủ ộ ị ấ Ư 

Đ ng: H i ngh  l n 6 (11-1939), HN l n 7( 11-1940), HN l n 8 (5-1941). N iả ộ ị ầ ầ ầ ộ  
dung ch  tr ng nh  sau:ủ ươ ư

- Đ t nhi m v  gi i phóng dân t c lên hàng đ u b i : Mâu thu n ch  y u c aặ ệ ụ ả ộ ầ ở ẫ ủ ế ủ  
dân t c ta lúc này là mâu thu n gi a dân t c v i phát xít Pháp - Nh t. Banộ ẫ ữ ộ ớ ậ  
ch p hành trung ng quy t đ nh t m gác kh u hi u “Đánh đ  đ a ch , chiaấ ươ ế ị ạ ẩ ệ ổ ị ủ  
ru ng đ t cho cho dân cày” thay b ng kh u hi u “T ch thu ru ng đ t c a b nộ ấ ằ ẩ ệ ị ộ ấ ủ ọ  
đ  qu c và Vi t gian cho dân cày nghèo”.ế ố ệ

- Xây d ng l c l ng cách m ng: thành l p m t tr n Vi t Minh thay cho M tự ự ượ ạ ậ ặ ậ ệ ặ  
tr n th ng nh t dân t c ph n đ  Đông D ng, nh m đoàn k t, t p h p m iậ ố ấ ộ ả ế ươ ằ ế ậ ợ ọ  
l c l ng tham gia gi i phóng dân t c. Tr c thu c M t tr n Vi t Minh cóự ượ ả ộ ự ộ ặ ậ ệ  
H i công nhân c u qu c, H i Ph  n  c u qu c, Thanh niên c u qu c…ộ ứ ố ộ ụ ữ ứ ố ứ ố
M t tr n Vi t Minh đ c hình thành v i m t s  đ c đi m: Ch  ho t đ ngặ ậ ệ ượ ớ ộ ố ặ ể ỉ ạ ộ  
trong ph m vi dân t c Vi t Nam, có c ng lĩnh hành đ ng rõ ràng, có c  đạ ộ ệ ươ ộ ờ ỏ 
sao vàng, t  ch c ho t đ ng m t cách ch t ch .ổ ứ ạ ộ ộ ặ ẽ

- xúc ti n chu n b  kh i nghĩa vũ trang là nhi m v  trung tâm c a đ ng vàế ẩ ị ở ệ ụ ủ ả  
nhân dân ta trong giai đo n hiên t i , pt llcm bao g m chính tr  quân s  thànhạ ạ ồ ị ự  
l p các khu căn c  , chú tr ng công tác xd đ ng, đào t o cán b  và đ y m nhậ ứ ọ ả ạ ộ ẩ ạ  
công tác v n đ ng qu n chúngậ ộ ầ
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 Ph ng châm hình thái kh i nghĩa  n c ta: N m v ng và d  báo đ c th iươ ở ở ướ ắ ữ ự ượ ờ  

c  cách m ng. chu n b  s n sàng ll nh m l i d ng c  h i thu n ti n h n cơ ạ ẩ ị ẵ ằ ợ ụ ơ ộ ậ ệ ơ ả 
đánh l i quân thùạ

• 2 d  báo c a Bác t i H i ngh  trung ng 8 (5-1941):ự ủ ạ ộ ị ươ
+ Đ c ch c ch n s  t n công Liên Xô, nh ng Liên Xô nh t đ nh th ng l i,ứ ắ ắ ẽ ấ ư ấ ị ắ ợ  

mang l i c  h i gi i phóng dân t c cho các n c trên th  gi i.ạ ơ ộ ả ộ ướ ế ớ
+ Cách m ng Vi t Nam s  th ng l i vào tháng 8 năm 1945.ạ ệ ẽ ắ ợ

3. Ý nghĩa c a s  chuy n h ng ch  đ o chi n l củ ự ể ướ ỉ ạ ế ượ  
- Đ ng l i gi ng cao ng n c  gi i phóng dân t c, đ t nhi m vu gi i phóngườ ố ươ ọ ờ ả ộ ặ ệ ả  

dân t c lên hàng đ u.ộ ầ
- T p h p r ng rãi m i ng i Vi t Nam yêu n c vào m t tr n Vi t Minh.ậ ợ ộ ọ ườ ệ ướ ặ ậ ệ
- Xây d ng l c l ng quân đ i thông qua vi c thành l p Vi t Nam gi i phóngự ự ượ ộ ệ ậ ệ ả  

quân.
- Đ ng l i là ng n c  d n đ ng cho nhân dân ta ti n lên giành th ng l iườ ố ọ ờ ẫ ườ ế ắ ợ  

trong s  nghi p đánh Pháp, đu i Nh t, giành đ c l p cho dân t c và t  do choự ệ ổ ậ ộ ậ ộ ự  
nhân dân.

IV. Nguyên nhân th ng l i, ý nghĩa và kinh nghi m l ch s  c a Cách m ngắ ợ ệ ị ử ủ ạ  
tháng 8 1945

  Mùa thu năm 1945, cu c t ng kh i nghĩa c a nhân dân Vi t Nam đã di n raộ ổ ở ủ ệ ễ  
th ng l i đánh d u m t m c l ch s  trong s  nghi p d ng n c và gi  n cắ ợ ấ ộ ố ị ử ự ệ ự ướ ữ ướ  
c a dân t c: Cách m ng tháng 8, năm 1945.ủ ộ ạ

1. Nguyên nhân th ng l iắ ợ  
- Cách m ng tháng 8 n  ra trong b i c nh qu c t  có nhi u thu n l i: K  thùạ ổ ố ả ố ế ề ậ ợ ẻ  

tr c ti p c a nhân dân ta là phát xít Nh t đã b  Liên Xô và các l c l ng dânự ế ủ ậ ị ự ượ  
ch  trên th  gi i đánh b i, quân Nh t  Đông D ng và tay sai tan rã. Đ ngủ ế ớ ạ ậ ở ươ ả  
ta đã ch p th i c , phát đ ng toàn dân n i d y kh i nghĩa giành th ng l iớ ờ ơ ộ ổ ậ ở ắ ợ  
nhanh chóng.

- Cách m ng tháng 8 là k t qu  t ng h p c a 15 năm đ u tranh gian kh  c aạ ế ả ổ ợ ủ ấ ổ ủ  
toàn dân ta d i s  lãnh đ o c a Đ ng, đã đ c rèn luy n qua 3 cao trào cáchướ ự ạ ủ ả ượ ệ  
m ng r ng l n: Cao trào cách m ng 1930-1931, cao trào 1936-1939 và caoạ ộ ớ ạ  
trào gi i phóng dân t c 1939-1945. Qu n chúng cách m ng đ c Đ ng tả ộ ầ ạ ượ ả ổ 
ch c, lãnh đ o và rèn luy n b ng th c ti n đ u tranh đã tr  thành l c l ngứ ạ ệ ằ ự ễ ấ ở ự ượ  
hùng h u, có l c l ng vũ trang nhân dân làm nòng c t.ậ ự ượ ố

- Cách m ng tháng 8 thành công là do Đ ng ta đã chu n b  đ c l c l ng vĩạ ả ẩ ị ượ ự ượ  
đ i c a toàn dân đoàn k t trong m t tr n Vi t Minh, d a trên c  s  liên minhạ ủ ế ặ ậ ệ ự ơ ở  
công nông, d i s  lãnh đ o c a Đ ng.ướ ự ạ ủ ả

- Đ ng lãnh đ o cách m ng v i đ ng l i cách m ng đúng đ n, dày d n kinhả ạ ạ ớ ườ ố ạ ắ ạ  
nghi m đ u tranh,  đoàn k t  th ng nh t,  n m đúng th i  c ,  ch  đ o kiênệ ấ ế ố ấ ắ ờ ơ ỉ ạ  
quy t, khôn khéo, bi t t o nên s c m nh t ng h p đ  áp đ o k  thù, quy tế ế ạ ứ ạ ổ ợ ể ả ẻ ế  
tâm lãnh đ o qu n chúng kh i nghĩa dành chính quy n. S  lãnh đ o đúng đ nạ ầ ở ề ự ạ ắ  
c a Đ ng là nhân t  ch  y u nh t,  quy t đ nh th ng l i c a Cách m ngủ ả ố ủ ế ấ ế ị ắ ợ ủ ạ  
tháng tám.

2. Ý nghĩa l ch s  c a Cách m ng tháng 8 ị ử ủ ạ  
- Cách m ng tháng 8 th ng l i đã đ p tan xi ng xích nô l  c a th c dân Phápạ ắ ợ ậ ề ệ ủ ự  

trong g n m t th  k  và ách th ng tr  c a phát xít Nh t, l p nên n c Vi tầ ộ ế ỷ ố ị ủ ậ ậ ướ ệ  
Nam Dân ch  C ng hoà, nhà n c dân ch  nhân dân đ u tiên  Đông Nam Á.ủ ộ ướ ủ ầ ở  
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Nhân dân Vi t Nam thoát kh i thân ph n nô l  tr  thành ng i dân c a m tệ ỏ ậ ệ ở ườ ủ ộ  
n c đ c l p t  do, làm ch  v n m nh c a chính mình.ướ ộ ậ ự ủ ậ ệ ủ

- Th ng l i c a CM tháng 8 đã đánh d u b c phát tri n nh y v t c a l ch sắ ợ ủ ấ ướ ể ả ọ ủ ị ử 
dân t c Vi t Nam, đ a dân t c ta b c vào k  nguyên m i: K  nguyên đ cộ ệ ư ộ ướ ỷ ớ ỷ ộ  
l p t  do và ch  nghĩa xã h i.ậ ự ủ ộ

- Th ng l i c a CM tháng 8 đã góp ph n làm phong phú thêm kho tàng lý lu nắ ợ ủ ầ ậ  
c a ch  nghĩa Mác-Lênin, cung c p thêm nhi u kinh nghi m quý báu choủ ủ ấ ề ệ  
phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c và giành quy n dân ch .ấ ả ộ ề ủ

-  S c m nh tinh th n t  th ng l i này đã c  vũ m nh m  nhân dân các n cứ ạ ầ ừ ắ ợ ổ ạ ẽ ướ  
thu c đ a và n a thu c đ a đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c, th c dân dànhộ ị ử ộ ị ấ ố ủ ế ố ự  
đ c l p, t  do.ộ ậ ự

3. Bài h c kinh nghi mọ ệ  
- Gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c, k t h p đúng đ n hai nhi m v : ch ngươ ọ ờ ộ ậ ộ ế ợ ắ ệ ụ ố  

đ  qu c và ch ng đ a ch  phong ki n. Hai nhi m v  này không th  tách r iế ố ố ị ủ ế ệ ụ ể ờ  
nhau, tuy nhiên nhi m v  ch ng đ  qu c là ch  y u nh t.ệ ụ ố ế ố ủ ế ấ

- C n phát huy s c m nh toàn dân trên n n t ng liên minh công nông. B i cu cầ ứ ạ ề ả ở ộ  
n i d y c a toàn dân ch  có th  th c hi n đ c khi có đ o quân ch  l c làổ ậ ủ ỉ ể ự ệ ượ ạ ủ ự  
giai c p công nhân và giai c p nông dân d i s  lãnh đ o c a Đ ng. D a trênấ ấ ướ ự ạ ủ ả ự  
n n t ng liên minh công nông, Đ ng xây d ng kh i đ i đoàn k t dân t c,ề ả ả ự ố ạ ế ộ  
đ ng viên toàn dân t ng kh i nghĩa th ng l i.ộ ổ ở ắ ợ

- T n d ng th i c , mâu thu n trong hàng ngũ k  thù. Đó là mâu thu n gi aậ ụ ờ ơ ẫ ẻ ẫ ữ  
ch  nghĩa đ  qu c và ch  nghĩa phát xít, gi a ch  nghĩa đ  qu c và m t bủ ế ố ủ ữ ủ ế ố ộ ộ 
ph n đ a ch  phong ki n, mâu thu n trong hàng ngũ ng y quy n tay sai c aậ ị ủ ế ẫ ụ ề ủ  
Pháp và Nh t.ậ

- Kiên quy t dùng b o l c cách m ng và s  d ng b o l c cách m ng m t cáchế ạ ự ạ ử ụ ạ ự ạ ộ  
thích h p đ  đ p tan b  máy nhà n c cũ, l p ra b  máy nhà n c c a nhânợ ể ậ ộ ướ ậ ộ ướ ủ  
dân.

- Lãnh đ o kh i nghĩa ph i n m v ng ngh  thu t kh i nghĩa, ngh  thu t quânạ ở ả ắ ữ ệ ậ ở ệ ậ  
s  hay chi n l c nhà binh, ch n đúng th i c , chu n b  s n sàng v  m iự ế ượ ọ ờ ơ ẩ ị ẵ ề ọ  
m t cho kh i nghĩa th ng l i.ặ ở ắ ợ

- Ph i xây d ng m t Đ ng theo ch  nghĩa Mác-Lênin đ  s c lãnh đ o t ngả ự ộ ả ủ ủ ứ ạ ổ  
kh i nghĩa dành chính quy n. Đ ng ph i v n d ng sáng t o ch  nghĩa Mác-ở ề ả ả ậ ụ ạ ủ
Lenin vào hoàn c nh c  th  c a n c ta, coi tr ng vi c quán tri t đ ng l i,ả ụ ể ủ ướ ọ ệ ệ ườ ố  
ch  tr ng trong đ ng viên và qu n chúng cách m ng, đ ng th i ph i đ uủ ươ ả ầ ạ ồ ờ ả ấ  
tranh kh c ph c nh ng khuynh h ng l ch l c. Đ ng bi t phát huy tri t đắ ụ ữ ướ ệ ạ ả ế ệ ể 
vai trò c a M t tr n Vi t Minh v i hàng tri u h i viên và thông qua m t tr nủ ặ ậ ệ ớ ệ ộ ặ ậ  
Vi t Minh lãnh đ o nhân dân đ u tranh.ệ ạ ấ

CH NG III: Đ NG L I KHÁNG CHI N CH NG PHÁP – M  (1945-ƯƠ ƯỜ Ố Ế Ố Ỹ
1975)

I - Đ ng l i xây d ng, b o v  chính quy n và kháng chi n ch ng th c dânườ ố ự ả ệ ề ế ố ự  
Pháp
1. Ch  tr ng xây d ng và b o v  chính quy n cách m ng (1945-1946)ủ ươ ự ả ệ ề ạ  

a. Hoàn c nh n c ta sau CMT8ả ướ
• Nh ng thu n l i c  b nữ ậ ợ ơ ả
- Hình thành phe XHCN do Liên xô đ ng đ uứ ầ
- Phong trào gi i phóng dân t c ngày càng phát tri nả ộ ể
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- Phong trào dân ch  và hòa bình  các n c TB phát tri n cũng phát tri n t oủ ở ướ ể ể ạ  

thành dòng thác cách m ngạ
- Trong n c, chính quy n nhân dân đ c thành l pướ ề ượ ậ
- L c l ng vũ trang nhân dân đ c tăng c ngự ượ ượ ườ
- Toàn th  nhân dân ng h  chính quy nể ủ ộ ề
• Khó khăn nghiêm tr ngọ
- H u qu  do ch  đ  cũ đ  l i: gi c đói, gi c d tậ ả ế ộ ể ạ ặ ặ ố
- Ngân qu  qu c gia tr ng r ngỹ ố ố ỗ
- Kinh nghi m qu n lý đ t n c c a cán b  còn y uệ ả ấ ướ ủ ộ ế
- N n đ c l p c a dân t c ch a đ c qu c gia nào trên th  gi i công nh n vàề ộ ậ ủ ộ ư ượ ố ế ớ ậ  

đ t quan h  ngo i giaoặ ệ ạ
- Quân đ i các n c đ ng minh  t kéo vào n c ta.Theo sau chính là b nộ ướ ồ ồ ạ ướ ọ  

ph n đ ng cách m ng và th c dân Phápả ộ ạ ự
- Đ c s  h u thu n c a Anh, Pháp đã đánh chi m SG nh m tách Nam B  raượ ự ậ ẫ ủ ế ằ ộ  

kh i Vi t Namỏ ệ
b. Ch  tr ng kháng chi n ki n qu c c a Đ ngủ ươ ế ế ố ủ ả
- 25/11/1945, BCHTW Đ ng ra ch  th  v  “Kháng chi n ki n qu c”. Ch  tr ngả ỉ ị ề ế ế ố ủ ươ  

:
- V  ch  đ o chi n l c: nêu cao m c tiêu “dân t c gi i phóng”, b o v  đ c l pề ỉ ạ ế ượ ụ ộ ả ả ệ ộ ậ  

dân t c, v i kh u hi u “ dân t c là trên h t , t  qu c trên h t “ộ ớ ẩ ệ ộ ế ổ ố ế
- V  xác đ nh k  thù: K  thù chính c a dân t c là th c dân Pháp. Do v y chề ị ẻ ẻ ủ ộ ự ậ ủ 

tr ng m  r ng m t tr n Vi t minh đ  thu hút m i t ng l p nhân dân ch ngươ ở ộ ặ ậ ệ ể ọ ầ ớ ố  
Pháp

- V  ph ng h ng, nhi m về ươ ướ ệ ụ
+ 4 nhi m v  ch  y u: c ng c  chính quy n, ch ng th c dân Pháp, bài tr  n iệ ụ ủ ế ủ ố ề ố ự ừ ộ  

ph n, di t gi c đói, gi c d t, c i thi n đ i s ng nhân dânả ệ ặ ặ ố ả ệ ờ ố
+ Ph ng h ng: kiên trì theo nguyên t c “thêm b n b t thù” nên đ a ra kh uươ ướ ắ ạ ớ ư ẩ  

hi u  “Hoa  Vi t  thân thi n”  đ i  v i  quân đ i  c a  t ng  gi i  th ch.  Nhânệ ệ ệ ố ớ ộ ủ ưở ớ ạ  
nh ng Pháp v  m t kinh t  nh ng đ c l p v  m t chính trượ ề ặ ế ư ộ ậ ề ặ ị

c. K t qu , ý nghĩa và bài h c kinh nghi m:ế ả ọ ệ
• K t qu :ế ả
- V  chính tr  xã h i: xây d ng đ c n n móng cho xã h i m i, ch  đ  dân chề ị ộ ự ượ ề ộ ớ ế ộ ủ 

nhân dân v i đ y đ  các y u t  c u thành c n thi t. qu c h i , HĐND đcớ ầ ủ ế ố ấ ầ ế ố ộ  
thành l p thông qua ph  thông b u c . hi n pháp đc QH thông qua và ban hành.ậ ổ ầ ử ế  
B  máy chính quy n v i các c  quan t  pháp tòa án , các công c  chuyên chínhộ ề ớ ơ ư ụ  
nh  v  qu c đoàn công an nhân dân đc thi t l p và tăng c ng. các đoàn thư ệ ố ế ậ ườ ể 
nhân dân nh  m t tr n vi t minh , h i liên hi p qu c dân VN,.. đc xây d ng vàư ặ ậ ệ ộ ệ ố ự  
m  r ng. đg dân ch  VN đg xã h i VN đc thành l pở ộ ủ ộ ậ

- V  kinh t , văn hóa: phát đ ng phong trào tăng gia sx, c u đói, xóa b  các thề ế ộ ứ ỏ ứ 
thu  vô lí c a ch  đ  cũ ra s c l nh gi m tô , xd ngân qu  qu c gia. Các lĩnhế ủ ế ộ ắ ệ ả ỹ ố  
v c sx đc h i ph c. cu i năm 45 n n đói c  b n đc đ y lùi, năm 46 đ i s ngự ồ ụ ố ạ ơ ả ẩ ờ ố  
nhân dân n đ nh và c i thi n. phát hành ti n VN. M  l i tr ng l p, phongổ ị ả ệ ề ở ạ ườ ớ  
trào bình dân h c v  ddc th c hi n sôi n i ọ ụ ự ệ ổ

- V  b o v  chính quy n cách m ng: ề ả ệ ề ạ
+ khi pháp n  súng đánh chi m nam b  đg đã t  ch c nhan dân đ ng lên khángổ ế ộ ổ ứ ứ  
chi n, ngăn ko cho Pháp ti n ra trung bế ế ộ
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+ b ng bi n pháp hòa hoàn v i t ng r i sau đó dàn x p v i pháp đ  đu iằ ệ ớ ưở ồ ế ớ ể ổ  
quân đ i TGT v  n c. hi p đ nh s  b  6/3/1946 cu c đàm phán  đà l t vàộ ề ướ ệ ị ơ ộ ộ ở ạ  
phông ten n   blô , t m c 14/9/46 đã t o đi u ki n cho ta có thêm th i gianơ ạ ướ ạ ề ệ ờ  
đ  chu n b  cho cu c chi n đ u m iể ẩ ị ộ ế ấ ớ

• Ý nghĩa:
- B o v  đ c n n đ c l p dân t c, gi  v ng chính quy n cách m ngả ệ ượ ề ộ ậ ộ ữ ữ ề ạ
-  xây d ng đ c n n móng đ u tiên cho m t ch  đ  xã h i m i ch  đ  VN dânự ượ ề ầ ộ ế ộ ộ ớ ế ộ  

ch  c ng hòaủ ộ
- Chu n b  nh ng đi u ki n tr c ti p, c n thi t cho cu c kháng chi n toàn qu cẩ ị ữ ề ệ ự ế ầ ế ộ ế ố  

sau đó.
• Nguyên nhân th ng l i:ắ ợ
- Đánh giá đúng tình hình đ  đ a ra đ ng l i đúng đ nể ư ườ ố ắ
- Xây d ng và phát huy đ c s c m nh c a kh i đ i đoàn k t toàn dânự ượ ứ ạ ủ ố ạ ế
- Bi t l i d ng mâu thu n trong n i b  k  thù.ế ợ ụ ẫ ộ ộ ẻ

• Bài h c kinh nghi mọ ệ
- Phát huy sc m nh đ i đoàn k t dân t c d a vào dân đ  xd và bv chính quy nạ ạ ế ộ ự ể ề  

cm
- Tri t đ  l i d ng mâu thu n trong n i b  k  thù chĩa mũi nh n vào k  thùệ ể ợ ụ ẫ ộ ộ ẻ ọ ẻ  

chính coi s  nhân nh ng có nguyên t c v i k  thù cũng là m t b pháp đ uự ượ ắ ớ ẻ ộ ấ  
tranh cm c n thi t trong hoàn c nh c  thầ ế ả ụ ể

- T n d ng kh  năng hòa hoãn đ  xd ll c ng c  chính quy n đ ng th i đ  caoậ ụ ả ể ủ ố ề ồ ờ ề  
c nh giác s n sàng ng phó v i kh  năng chi n tranh lan r ng khi k  đ chả ẵ ứ ớ ả ế ộ ẻ ị  
b i cộ ướ

2. Đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c và ch  đ  dânườ ố ế ố ự ượ ế ộ   
ch  nhân dân (1946-1954)ủ

 Giai đo n 1946-1950ạ  
• Hoàn c nh l ch sả ị ử
- 11/1946: Pháp t n công HP, LS , đ  b  lên đà n ng, khiêu khích  hà n i Tấ ổ ộ ẵ ở ộ Ư 

đ ng tìm cách liên l c đ  gi i quy t vđ b ng th ng l ngả ạ ể ả ế ằ ươ ượ
- Tr c vi c Pháp g i t i h u th  đòi t c vũ khí c a t  v  HN. 19/12/1946,ướ ệ ử ố ậ ư ướ ủ ự ệ  

Ban th ng v  T  Đ ng h p quy t đ nh phát đ ng kháng chi n trên ph m viườ ụ Ư ả ọ ế ị ộ ế ạ  
c  n c. 20h t i  19/12/1946, t t c  các chi n tr ng n  sung. R ng sangả ướ ố ấ ả ế ườ ổ ạ  
20/12/1946,  l i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a HCM đc pháp đi trên đàiờ ọ ố ế ủ  
ti ng nói VNế

• Thu n l i:ậ ợ
- Cu c chi n tranh c a nhân dân ta là cu c kháng chi n mang tính ch t chínhộ ế ủ ộ ế ấ  

nghĩa nên có “thiên th i, đ a l i, nhân hòa”ờ ị ợ
- Ta đã có s  chu n b  c n thi t v  m i m t nên v  lâu dài có th  th ng quânự ẩ ị ầ ế ề ọ ặ ề ể ắ  

xâm l c.ượ
- Th c dân Pháp có nhi u khó khăn v  chính tr  và kinh t   trong n c và t iự ề ề ị ế ở ướ ạ  

Đông D ng ko d  kh c ph c đc ngayươ ễ ắ ụ
• Khó khăn:
- T ng quan l c l ng chênh l ch, ta y u h n đ ch, đông th i P đã chi m đ cươ ự ượ ệ ế ơ ị ờ ế ượ  

Lào, Campuchia, 1 s  vùng Nam B   Vi t Nam, có l c l ng quân đ i  phíaố ộ ở ệ ự ượ ộ ở  
B cắ
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- Ta b  bao vây 4 phía, ch a có n c nào giúp đị ư ướ ỡ
- Pháp có vũ khí t i tânố
a. Quá trình hình thành và n i dung đ ng l i kháng chi nộ ườ ố ế
* Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c thông quaườ ố ế ủ ả ượ
- Ngh  quy t 19/10/1946 c a BCHTW Đ ng do đ/c Tr ng Chinh ch  trì và đãị ế ủ ả ườ ủ  

đ a ra nh ng bi n pháp c  th  v  t  t ng và t  ch c đ  nhân dân ta s n sangư ữ ệ ụ ể ề ư ưở ổ ứ ể ẵ  
chi n đ uế ấ

- Ngh  quy t 5/11/1946 c a HCM đã nêu lên nh ng v n đ  mang tính chi nị ế ủ ữ ấ ề ế  
l c, toàn c c c a CMVN.ượ ụ ủ

* N i dung c a đ ng l i đ c th  hi n qua 3 văn ki nộ ủ ườ ố ượ ể ệ ệ
- Toàn dân kháng chi n c a T  Đ ng (12/12/1946)ế ủ Ư ả
- L i kêu g i toàn qu c k/c c a HCM (19/12/1946)ờ ọ ố ủ
- K/c nh t đ nh th ng l i c a Tr ng Chinhấ ị ắ ợ ủ ườ
• M c đích: đánh b n ph n đ ng P, giành th ng nh t và đ c l p cho dân t cụ ọ ả ộ ố ấ ộ ậ ộ
• T/c c a cu c k/c: dân t c gi i phóng và dân ch  m iủ ộ ộ ả ủ ớ
• Chính sách k/c: liên hi p v i nhân dân P đ  đánh đ  th c dân P, đoàn k t v iệ ớ ể ổ ự ế ớ  

Mi n, Lào và các dân t c yêu chu ng t  do hòa bình. Th c hi n toàn dân kcế ộ ộ ự ự ệ
• Ch ng trình và nhi m v  kháng chi nươ ệ ụ ế
- Ch ng trình k/c: th c hi n đ i đoàn k t toàn dân, quân, chính, dân nh t tríươ ự ệ ạ ế ấ
• Nhi m v  k/c: giành đ c l p và th ng nh t  cho dân t cệ ụ ộ ậ ố ấ ộ
• Ph ng châm ti n hành k/c: ti n hành chi n tranh nhân dân, th c hi n cu c k/cươ ế ế ế ự ệ ộ  

toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vào s c mình là chínhệ ự ứ
- K/c toàn dân: th c hi n nhi m v  m i ng i dân là m t chi n sĩ, m i xómự ệ ệ ụ ỗ ườ ộ ế ỗ  

làng là 1 pháo đài
- K/c toàn di n: chính tr , kinh t , ngo i giao, văn hóa, quân sệ ị ế ạ ự
+ Chính tr : th c hi n đ i đoàn k t toàn dân , tích c c xây d ng và làm trongị ự ệ ạ ế ự ự  

s ch b  máy Đ ngạ ộ ả
+  Kinh t : tiêu th  kháng chi n,tích c c phát tri n SX công nông nghi p đ  pt 1ế ổ ế ự ể ệ ể  

n n kt t  cung t  c pề ự ự ấ
+ Quân s : xây d ng LLVTND và th c hi n chi n tranh t  chi n đ u du kích lênự ự ự ệ ế ừ ế ấ  

chính quy
+ Văn hóa: xóa b  văn hóa th c dân, xây d ng n n văn hóa dân t c, khoa h c vàỏ ự ự ề ộ ọ  

đ i chúngạ
+ Ngo i giao: th c hi n chính sách “thêm b n b t thù” , s n sàng đám phán v iạ ự ệ ạ ớ ẵ ớ  

pháp n u pháp công nh n VN đ c l pế ậ ộ ậ
- K/c lâu dài: nh m m c tiêu ch  c  h i đ  thay đ i t ng quan l c l ng, tằ ụ ờ ơ ộ ể ổ ươ ự ượ ừ 

ch  ta y u thành m nh h n đ chỗ ế ạ ơ ị
- D a vào s c mình là chính: vì ta b  bao vây 4 phía, ch a có s  giúp đ  t  n cự ứ ị ư ự ỡ ừ ướ  

ngoài
• Tri n v ng c a k/c: m c dù lâu dài, khó khăn gian kh  song nh t đ nh th ngể ọ ủ ặ ổ ấ ị ắ  

l iợ
* K t qu  ế ả

 T  1947-1950, Đ ng đã t p trung ch  đ o cu c chi n đ u giam chân đ chừ ả ậ ỉ ạ ộ ế ấ ị  
trong các đô th , c ng c  các vùng t  do l n, đánh b i cu c hành quân l nị ủ ố ự ớ ạ ộ ớ  
c a đ ch lên Vi t B c.ủ ị ệ ắ
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 Lãnh đ o xây d ng h u ph ng, tìm cách ch ng phá th  đo n “l y chi nạ ự ậ ươ ố ủ ạ ấ ế  

tranh nuôi chi n tranh,  dùng ngế i  Vi t  đánh ngườ ệ i  Vi t” c a th c dânườ ệ ủ ự  
Pháp.

 Th ng l i chi n d ch biên gi i năm 1950 đã giáng m t đòn n ng n  vào ý chíắ ợ ế ị ớ ộ ặ ề  
xâm lu c, ta giành đợ c quy n ch  đ ng trên chi n trượ ề ủ ộ ế ng.ườ

 Giai đo n 1951-1954:ạ  
• Hoàn c nh l ch s : ả ị ử
- đ u 1951, ta đã đ t quan h  ngo i giao v i các n c XHCN là TQ và Liên xô.ầ ặ ệ ạ ớ ướ
-  Mĩ đã can thi p tr c ti p vào cu c chi n tranh  Đông D ngệ ự ế ộ ế ở ươ
- 2 - 1951, ĐCS Đông D ng đ i h i l n 2, tách làm 3 Đ ng.  VN, Đ ng ta hđươ ạ ộ ầ ả Ở ả  

công khai l y tên là Đ ng Lao đ ng VNấ ả ộ
• ND đ ng l i: th  hi n trong chính c ng c a ĐLĐVNườ ố ể ệ ươ ủ
- T/c XH: dân ch  nhân dân,1 ph n thu c đ a và n a phong ki n, trong đó mâuủ ầ ộ ị ử ế  

thu n c  b n là mâu thu n gi a tính ch t dân ch  nhân dân và tính ch t thu cẫ ơ ả ẫ ữ ấ ủ ấ ộ  
đ a.ị

- Đ i t ng c a CM: th c dân Pháp và b n can thi p Mĩ, đ i t ng ph  là b nố ượ ủ ự ọ ệ ố ượ ụ ọ  
pk ph n đ ng , vi t gianả ộ ệ
- Nhi m v  c a CMVN: 3 nhi m v  (nhi m v  tr c m t là GPDT, th  2 làệ ụ ủ ệ ụ ệ ụ ướ ắ ứ  

xóa b  tàn d  ch  đ  PK, th  3 là xây d ng ti m l c c  s  v t ch t đ  ti nỏ ư ế ộ ứ ự ề ự ơ ở ậ ấ ể ế  
lên CNXH

- Đ ng l c CM (l c l ng CM): công nhân, nông dân, ti u TS, trí th c, t  s nộ ự ự ượ ể ứ ư ả  
dân t c, đ a ch  yêu n c. trong đó n n t ng là g/c công nhân và nông dân.ộ ị ủ ướ ề ả

- Đ c đi m c a CM: cu c CM dân ch  nhân dânặ ể ủ ộ ủ
- Tri n v ng CM: CM dân t c dân ch  nhân dân VN nh t đ nh th ng l i, s  đ aể ọ ộ ủ ấ ị ắ ợ ẽ ư  

VN ti n lên XHCN.ế
- Con đ ng ti n lên CNXH: 3gđườ ế
+ Giai đo n 1ạ , hoàn thành nhi m v  gi i phóng dân t c ệ ụ ả ộ
+ Giai đo n 2ạ , xoá b  nh ng di tích phong ki n và n a phong ki n, th c hi nỏ ữ ế ử ế ự ệ  

tri t đ  ngệ ể i cày có ru ng, phát tri n hoàn ch nh ch  đ  dân ch  nhân dân ườ ộ ể ỉ ế ộ ủ
+ Giai đo n 3: Xây d ng c  s  cho CNXH, ti n lên th c hi n CNXH.ạ ự ơ ở ế ự ệ

- G/c lãnh đ o và m c tiêu c a Đ ngạ ụ ủ ả
+ Lãnh đ o: g/c công nhânạ
+ M c tiêu: pt ch  đ  dân ch  nhân dân đ  ti n lên CNXHụ ế ộ ủ ể ế
• Chính sách c a Đ ng: 15 c/s l n nh m pt ch  đ  dân ch  nhân dân , gây m mủ ả ớ ằ ế ộ ủ ầ  

m ng cho CNXH và đ y m nh kc đ n th ng l iố ẩ ạ ế ắ ợ
• Quan h  qu c t : VN đ ng v  phe hòa bình và dân ch  , th c hi n đoàn k tệ ố ế ứ ề ủ ự ệ ế  

VI T TRUNG XÔ , VI T MIÊN LÀOỆ Ệ
Đ ng l i chính sc c a đh đã đc b  sung , pt qua các h i ngh  T  ti p theo ươ ố ủ ổ ộ ị Ư ế

• K t qu , ý nghĩa, nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mế ả ắ ợ ọ ệ
• K t quế ả
- V  chính tr : Đ ng ki n toàn t  ch c, tăng c ng s  lãnh đ o v i kháng chi n,ề ị ả ệ ổ ứ ườ ự ạ ớ ế  

m t tr n liên hi p qu c dân VN thành l p, kh i đ i đoàn k t toàn dân phátặ ậ ệ ố ậ ố ạ ế  
tri n, chính sách ru ng đ t đ c tri n khaiể ộ ấ ượ ể

- V  quân s : L c l ng ch  l c phát tri n; tiêu di t đ c nhi u sinh l c đ ch,ề ự ự ượ ủ ự ể ệ ượ ề ự ị  
gi i phóng nhi u vùng đ t đai và dân c , m  r ng vùng gi i  phóng, chi nả ề ấ ư ở ộ ả ế  
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th ng Đi n Biên Ph  đi vào l ch s  th  gi i báo hi u s  th ng l i c a nhânắ ệ ủ ị ử ế ớ ệ ự ắ ợ ủ  
dân các dân t c b  áp b c trên TG và s  s p đ  c a ch  nghĩa th c dânộ ị ứ ự ụ ổ ủ ủ ự

- V  ngo i giao: Các văn b n c a hi p đ nh Gi nev  v  ch m d t chi n tranhề ạ ả ủ ệ ị ơ ơ ề ấ ứ ế  
l p l i hoà bình  Đông D ng đ c kí k t; cu c kháng chi n ch ng Pháp c aậ ạ ở ươ ượ ế ộ ế ố ủ  
nhân dân ta k t thúc th ng l iế ắ ợ

• Ý nghĩa
- Đ i v i n c ta: Th c hi n th ng l i đ ng l i kháng chi n, xây d ng ch  đố ớ ướ ự ệ ắ ợ ườ ố ế ự ế ộ 

dân ch  nhân dân đã làm th t b i cu c chi n tranh xâm l c c a th c dânủ ấ ạ ộ ế ượ ủ ự  
Pháp, làm th t b i âm m u m  r ng và kéo dài chi n tranh c a đ  qu c Mĩ,ấ ạ ư ở ộ ế ủ ế ố  
gi i phóng hoàn toàn mi n B c, t o đi u ki n cho mi n B c ti n lên CNXH,ả ề ắ ạ ề ệ ề ắ ế  
làm h u ph ng cho mi n Nam; tăng c ng t  hào dân t cậ ươ ề ườ ự ộ

- Đ i v i qu c t : C  vũ m nh m  phong trào gi i phóng dân t c trên Tg, tăngố ớ ố ế ổ ạ ẽ ả ộ  
thêm l c l ng cho CNXH và c/m tg, đ p tan ách th ng tr  c a ch  nghĩa th cự ượ ậ ố ị ủ ủ ự  
dân  3 n c Đông D ng, m  ra s  s p đ  c a ch  nghĩa th c dân ki u cũở ướ ươ ở ự ụ ổ ủ ủ ự ể  
trên Tg

• Nguyên nhân th ng l iắ ợ
- Có s  lãnh đ o v ng vàng c a Đ ng, v i đ ng l i kháng chi n đúng đ n đãự ạ ữ ủ ả ớ ườ ố ế ắ  

huy đ ng đc sc m nh toàn dân đc xd trên n n t ng liên minh công nông và tríộ ạ ề ả  
th c v ng ch cứ ữ ắ

- C  l c l ng vũ trang g m 3 th  quân do Đ ng tr c ti p lãnh đ o ngày càngớ ự ượ ồ ứ ả ự ế ạ  
v ng m nhữ ạ

- Có chính quy n dân ch  nhân dân, c a dân, do dân, và vì dânề ủ ủ
- Có  s  liên  minh  đoàn  k t,  chi n  đ u  keo  s n  gi a  3  dân  t c  VN,  Lào,ự ế ế ấ ơ ữ ộ  

Campuchia
• Bài h c kinh nghi mọ ệ
- Đ  ra đ ng l i chi n tranh nhân dân, kháng chi n toàn dân toàn di n, d a vàoề ườ ố ế ế ệ ự  

s c mình là chính, quán tri t đ ng l i đó cho toàn Đ ng, toàn quân, toàn dânứ ệ ườ ố ả  
th c hi nự ệ

- K t h p đúng đ n, ch t ch  nhi m v  ch ng đ  qu c v i nhi m v  ch ngế ợ ắ ặ ẽ ệ ụ ố ế ố ớ ệ ụ ố  
phong ki n và xây d ng ch  đ  dân ch  nhân dân. Trong đó nhi m v  hàngế ự ế ộ ủ ệ ụ  
đ u là ch ng đ  qu c, gi i phóng dân t c, b o v  chính quy n c/mầ ố ế ố ả ộ ả ệ ề

- Th c hi n ph ng châm v a kháng chi n v a xây d ng ch  đ  m iự ệ ươ ừ ế ừ ự ế ộ ớ
- Quán tri t t  t ng chi n l c kháng chi n gian kh , lâu dài; k t h p đ uệ ư ưở ế ượ ế ổ ế ợ ấ  

tranh quân s  v i đ u tranh vũ trang.ự ớ ấ
- Tăng c ng công tác xây d ng Đ ng, nâng cao hi u qu  lãnh đ o c a Đ ng.ườ ự ả ệ ả ạ ủ ả

II - Đ ng l i kháng chi n ch ng M  c u n c – th ng nh t T  qu c (1954-ườ ố ế ố ỹ ứ ướ ố ấ ổ ố
1975)
1. Đ ng l i GĐ 1954-1964ườ ố  

a. B i c nh LS c a CMVN sau t7/1954ố ả ủ
- Thu n l i:ậ ợ
+ Tình hình TG: TG chia làm 2 phe, h  th ng XHCN ngày càng l n m nh, đ cệ ố ớ ạ ặ  

bi t là ti m l c c a Liên xôệ ề ự ủ
+ Phong trào GPDT ti p t c phát tri nế ụ ể
+ Phong trào hòa bình dân ch   các n c TB ngày càng lên caoủ ở ướ
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+ Trong n c, mi n B c đã hoàn toàn gi i phóng và tr  thành h u ph ng v ngướ ề ắ ả ở ậ ươ ữ  

ch c cho CM mi n Nam. ắ ề
Th  và l c CM đã l n m nh sau 9 năm tr ng kì k/c ch ng TD Pháp ế ự ớ ạ ườ ố
Toàn th  dân t c có ý th c đ c l p và th ng nh t t  qu c.ể ộ ứ ộ ậ ố ấ ổ ố
- Khó khăn
+ Mĩ có ti m l c v  kinh t , quân s  hùng m nhề ự ề ế ự ạ
+ TG b t đ u b c vào th i kì chi n tranh l nh và ch y đua vũ trangắ ầ ướ ờ ế ạ ạ
+ S  xu t hi n b t đ ng trong h  th ng XHCN, nh t là TQ và Liên xôự ấ ệ ấ ồ ệ ố ấ
+ Đ t n c ta chia làm 2 mi n: mi n B c l c h u, mi n Nam là thu c đ a ki uấ ướ ề ề ắ ạ ậ ề ộ ị ể  

m i c a Mĩ.ớ ủ
+ Đ c đi m bao trùm c a CMVN là 1 Đ ng lãnh đ o, th c hi n 2 nhi m v  cáchặ ể ủ ả ạ ự ệ ệ ụ  

m ng khác nhau  2 mi nạ ở ề
b. Quá trình hình thành và n i dung, ý nghĩa c a đ ng l iộ ủ ườ ố
• Quá trình hình thành:
- Tháng 9-1954:
- H i ngh  TW l n 7 (t3/1955) và l n 8 (8/1955)ộ ị ầ ầ
- H i ngh  TW l n th  13 (12/1957): đ ng l i ti n hành đ ng th i 2 chi n l cộ ị ầ ứ ườ ố ế ồ ờ ế ượ  

cách m ng.ạ
- Tháng 1/1959, H i ngh  TW l n th  15 đã đ a ngh  quy t v  cách m ng mi nộ ị ầ ứ ư ị ế ề ạ ề  

Nam:
+ Nhi m v  ch  y u: gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c vàệ ụ ủ ế ả ề ỏ ố ị ủ ế ố  

phong ki nế
+ Bi n pháp: giành chính quy n b ng cách s  d ng l c l ng chính tr  c a qu nệ ề ằ ử ụ ự ượ ị ủ ầ  

chúng là ch  y u, k t h p v i l c l ng vũ trang.ủ ế ế ợ ớ ự ượ
• N i dung c a đ ng l i: đ c hoàn thi n t i ĐH 3 (5-10/9/1960)ộ ủ ườ ố ượ ệ ạ
- Nhi m v  chung: đoàn k t toàn dân đ  th c hi n th ng l i 2 nhi m v  cáchệ ụ ế ể ự ệ ắ ợ ệ ụ  

m ng  2  mi n  đ  th ng  nh t  đ t  n c,  tăng  c ng  s c  m nh c a  pheạ ở ề ể ố ấ ấ ướ ườ ứ ạ ủ  
XHCN, b o v  hòa bình  khu v c Đông Nam Á và trên TG.ả ệ ở ự

- Nhi m v  chi n l c: (2)ệ ụ ế ượ
+ Mi n B c: ti n hành CM XHCNề ắ ế
+ Mi n Nam: gi i phóng kh i th ng tr  c a đ  qu c Mĩ và tay sai đ  th ng nh tề ả ỏ ố ị ủ ế ố ể ố ấ  

n c nhà, hoàn thành nhi m v  dân t c dân ch  trên c  n cướ ệ ụ ộ ủ ả ướ
- M c tiêu chung c a chi n l c: 2 nhi m v  CM  2 mi n đ u nh m gi iụ ủ ế ượ ệ ụ ở ề ề ằ ả  

quy t mâu thu n chung c a dân t c ta v i đ  qu c M  và tay sai, th c hi nế ẫ ủ ộ ớ ế ố ỹ ự ệ  
m c tiêu chung tr c m t là hòa bình th ng nh t t  qu cụ ướ ắ ố ấ ổ ố

- M i quan h  c a CM 2 mi n: QH m t thi t v i nhau trong đó MB là h uố ệ ủ ề ậ ế ớ ậ  
ph ng l n, do v y nó gi  vai trò quy t đ nh nh t đ n s  pt c a CM mi nươ ớ ậ ữ ế ị ấ ế ự ủ ề  
Nam. Mi n Nam gi  vai trò tr c ti p đ i v i s  nghi p gi i phóng đ t n c,ề ữ ự ế ố ớ ự ệ ả ấ ướ  
th ng nh t n c nhà.ố ấ ướ

- Con đ ng th ng nh t đ t n c: tr c tiên v n kiên trì theo con đ ng hòaườ ố ấ ấ ướ ướ ẫ ườ  
bình. Tuy nhiên ph i đ  cao c nh giác n u đ ch gây chi n tranh xâm l c MB.ả ề ả ế ị ế ượ

- Tri n v ng c a CMVN: là cu c đ u tranh lâu dài, gian kh , khó khăn nh ngể ọ ủ ộ ấ ổ ư  
nh t đ nh th ng l iấ ị ắ ợ

• Ý nghĩa c a đ ng l i:ủ ườ ố
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- Đg l i đó th  hi n t  t ng chi n l c c a đ ng gi ng cao ng n c  đ c l pố ể ệ ư ưở ế ượ ủ ả ươ ọ ờ ộ ậ  

dân t c và CNXH  nên đã t o ra đ c s c m nh t ng h p, tranh th  đc s  giúpộ ạ ượ ứ ạ ổ ợ ủ ự  
đ  c a c  LX VÀ TQ, k t h p n i l c và ngo i l cỡ ủ ả ế ợ ộ ự ạ ự

- th  hi n tinh th n đ c l p, t  ch , sáng t o c a Đ ng trong ho ch đ nh đ ngể ệ ầ ộ ậ ự ủ ạ ủ ả ạ ị ườ  
l iố

- đ ng l i chung c a c  n c và đ ng l i CM c a m i mi n là c  s  c aườ ố ủ ả ướ ườ ố ủ ỗ ề ơ ở ủ  
Đ ng ta ch  đ o quân và dân ta th c hi n t t các nhi m v   CMả ỉ ạ ự ệ ố ệ ụ

1. Đ ng l i trong giai đo n 1965-1975ườ ố ạ  
a. B i c nh l ch số ả ị ử

• Thu n l i:ậ ợ
- phe XHCN ngày càng l n m nh t o đk thu n l i cho CMVNớ ạ ạ ậ ợ
- VN đã th c hi n xong k  ho ch 5 năm l n 1 (60-65), do v y đã đ  s c ng iự ệ ế ạ ầ ậ ủ ứ ườ  

s c c a chi vi n cho chi n tr ng mi n Nam.ứ ủ ệ ế ườ ề
- Mi n Nam VN cu i 1965, ta đã đ p tan chi n l c Chi n tranh đ c bi t, ng yề ố ậ ế ượ ế ặ ệ ụ  

quân ng y quy n, p chi n l c và đô th  đ  th ng tr  mi n Nam VNụ ề ấ ế ượ ị ể ố ị ề
• Khó khăn
- b t đ ng gi a Liên xô và TQ ngày càng l n, gây khó khăn cho CMVNấ ồ ữ ớ
- Mĩ ào t đ a quân vào MN và th c hi n “chi n tranh c c b ”. H n ch  v  khuạ ư ự ệ ế ụ ộ ạ ế ề  

v c, quy mô, m c tiêu làm cho t ng quan l c l ng b t l i cho taự ụ ươ ự ượ ấ ợ
b. Quá trình hình thành, n i dung, ý nghĩa c a đ ng l iộ ủ ườ ố
• Quá trình hình thành:
- T  1960-1962: ch  tr ng đ a cách m ng mi n Nam t  kh i nghĩa t ng ph n,ừ ủ ươ ư ạ ề ừ ở ừ ầ  

thành chi n tranh cách m ng trên quy mô toàn di nế ạ ệ
- Th c hành đ u tranh chính tr , đ ng th i phát tri n đ u tranh vũ trang, đ yự ấ ị ồ ờ ể ấ ẩ  

m nh đánh đ ch b ng 3 mũi giáp côngạ ị ằ
- Vân d ng ph ng châm đ u tranh phù h p v i đ c đi m t ng vùng: mi n núi,ụ ươ ấ ợ ớ ặ ể ừ ề  

thành th , nông thônị
- H i ngh  T  l n 9 (11/1963): k t h p s c m nh dân t c và s c m nh th i đ iộ ị Ư ầ ế ợ ứ ạ ộ ứ ạ ờ ạ  

đ  đánh M . Xác đ nh đ u tranh chính tr  và đ u tranh vũ trang đ u có vai tròể ỹ ị ấ ị ấ ề  
c  b n. Còn  mi n B c là căn c  đ a.ơ ả ở ề ắ ứ ị

• ND đ ng l i: ti p t c k  th a và pt đ ng l i c a ĐH 3 và h i ngh  T  l nườ ố ế ụ ế ừ ườ ố ủ ộ ị Ư ầ  
11 (3-1965) và h i ngh  T  12 (12-1965).ộ ị Ư

- Nh n đ nh tình hình và ch  tr ng chi n l cậ ị ủ ươ ế ượ
+ nh n đ nh tình hình: “chi n tranh c c b ” là chi n tranh xâm l c th c dânậ ị ế ụ ộ ế ượ ự  

ki u m i bu c ph i th c thi trong th  b  đ ngể ớ ộ ả ự ế ị ộ
+ ch  tr ng: phát đ ng cu c k/c ch ng Mĩ c u n c trên ph m vi toàn qu c ủ ươ ộ ộ ố ứ ướ ạ ố
- quy t tâm và m c tiêu chi n l c:nêu cao kh u hi u “ quy t tâm đánh th ngế ụ ế ượ ẩ ệ ế ắ  

gi c m  xâm l c “, b o v  mi n b c, gi i phóng mi n nam, hoàn thành cáchặ ỹ ượ ả ệ ề ắ ả ề  
m ng dân t c dân ch  nhân dân trong c  n cạ ộ ủ ả ướ

- ph ng châm ch  đ o chi n l c: ươ ỉ ạ ế ượ
+ th c hi n cu c chi n tranh nhân dân đ  ch ng chi n tranh c c b  c a Mĩ ự ệ ộ ế ể ố ế ụ ộ ủ ở 

MN và b o v  MBả ệ
+ th c hi n k/c lâu dài, đ a vào s c mình là chính, càng đánh càng m nh, tranhự ệ ự ứ ạ  

th  th i c  đ  giành th ng l i quy t đ nh trên chi n tr ng MN.ủ ờ ơ ể ắ ợ ế ị ế ườ
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- t  t ng ch  đ o và ph ng châm đ u tranh  MNư ưở ỉ ạ ươ ấ ở
+ liên t c t n công, kiên quy t t n công, ch  đ ng tìm đ chụ ấ ế ấ ủ ộ ị
+ k t h p đ u tranh chính tr  và đ u tranh vũ trangế ợ ấ ị ấ
+ đ u tranh quân s  có tác d ng tr c ti p và gi a v  trí ngày càng quan tr ng.ấ ự ụ ự ế ữ ị ọ
- Mi n B c: chuy n h ng xây d ng kinh t , k t h p SX g n phát tri n kinh tề ắ ể ướ ự ế ế ợ ắ ể ế 

v i qu c phòng, chi vi n s c ng i và s c c a cho MN, chu n b  s n sàng đớ ố ệ ứ ườ ứ ủ ẩ ị ẵ ể 
đánh đ ch trong tr ng h p chúng li u lĩnh m  r ng chi n tranh c c b  ra cị ườ ợ ề ở ộ ế ụ ộ ả 
n cướ

- Nhi m v  và m i quan h  c a 2 cu c chi n đ u  2 mi n: Mi n Nam là ti nệ ụ ố ệ ủ ộ ế ấ ở ề ề ề  
tuy n l n, mi n b c là h u ph ng l n, trong đó 2 nhi m v  quan h  m tế ớ ề ắ ậ ươ ớ ệ ụ ệ ậ  
thi t v i nhau.ế ớ

• Ý nghiã c a đ ng l i: đ ng l i đ  ra l n th  11 và 12 có ý nghĩa to l nủ ườ ố ườ ố ề ầ ứ ớ
- Th  hi n quy t tâm đánh M  và th ng M  đ  th ng nh t t  qu c, tinh th nể ệ ế ỹ ắ ỹ ể ố ấ ổ ố ầ  

đ c l p t  ch  tinh th n ti n coongquyeets gp MN th ng nh t t  qu cộ ậ ự ủ ầ ế ố ấ ổ ố
- Th  hi n  t  t ng  n m v ng gi ng cao 2  ng n c  đ c  l p  dân t c  vàể ệ ư ưở ắ ữ ươ ọ ờ ộ ậ ộ  

CNXH.
- Đ a ra đ ng l i chi n tranh nhân dân, toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vàoư ườ ố ế ệ ự  

s c mình là chính đ c phát tri n trong hoàn c nh m i, t o nên s c m nh m iứ ượ ể ả ớ ạ ứ ạ ớ  
đ  dân t c ta đ  s c đánh M  xâm l c.ể ộ ủ ứ ỹ ượ

2. K t qu , ý nghĩa l ch s , nguyên nhân th ng l i, bài h c kinh nghi mế ả ị ử ắ ợ ọ ệ  
a. K t quế ả
•  mi n B c:Ở ề ắ
- Ti p t c phát tri n s n xu t, văn hóa, giáo d c…ch  đ  XHCN b c đ u hìnhế ụ ể ả ấ ụ ế ọ ươ ầ  

thành , sx nông nghi p pt, công nghi p đc tăng c ngệ ệ ườ
- Đã đánh th ng cu c chi n tranh phá ho i c a M , mi n B c không nh ng v aắ ộ ế ạ ủ ỹ ề ắ ữ ừ  

chia l a cho chi n tr ng, mà còn hoành thành xu t s c vai trò căn c  đ a cáchử ế ườ ấ ắ ứ ị  
m ng cho c  n c và nhi m v  h u ph ng l n cho chtr MNạ ả ướ ệ ụ ậ ươ ớ

• Mi n Nam:ề
- 1954-1960: đánh b i chi n tranh đ n ph ng c a M  - Ng yạ ế ơ ươ ủ ỹ ụ
- 1961-1965: đánh b i chi n l c “chi n tranh đ c bi t”ạ ế ượ ế ặ ệ
- 1965-1968: đánh b i chi n l c “chi n tranh c c b ” c a M , bu c M  ph iạ ế ượ ế ụ ộ ủ ỹ ộ ỹ ả  

xu ng thang chi n tranh, ch p nh n ng i vào bàn đàm phán  Pari.ố ế ấ ậ ồ ở
- 1969-1975: đánh b i chi n l c “Vi t Nam hóa chi n tranh” mà đ nh cao làạ ế ượ ệ ế ỉ  

Đ i th ng mùa xuân năm 1975 v i chi n d ch HCM l ch s , gi i phóng hoànạ ắ ớ ế ị ị ử ả  
toàn mi n Nam Vi t Nam.ề ệ

b. Ý nghĩa
- K t thúc th ng l i 21 năm kháng chi n ch ng M  xâm l c, 30 năm chi nế ắ ợ ế ố ỹ ượ ế  

tranh cách m ng (tính t  1945), 115 năm ch ng th c dân ph ng Tây (1858),ạ ừ ố ự ươ  
đ a l i đ c l p th ng nh t và toàn v n lãnh th  cho đ t n c. hoàn thành cu cư ạ ộ ậ ố ấ ẹ ổ ấ ướ ộ  
cách m ng dân t c dân ch  trên c  n cạ ộ ủ ả ươ

- M  ra m t k  nguyên m i,k  ng hòa bình th ng nh t c  n c cùng đi  lênở ộ ỷ ớ ỉ ố ấ ả ướ  
CNXH.

- Tăng thêm th  và l c cho cm và dân t c VN, nâng cao uy tín c a đ ng và nhàế ự ộ ủ ả   
n c VN trên tr ng qu c tướ ườ ố ế
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- Đ i v i cách m ng th  gi i: c  vũ m nh m  phong trào đ u tranh vì m c tiêuố ớ ạ ế ớ ổ ạ ẽ ấ ụ  

đ c l p dân t c, dân ch  t  do và hoà bình phát tri n c a nhân dân Tgộ ậ ộ ủ ự ể ủ
c. Nguyên nhân th ng l iắ ợ
- Có s  lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng CSVNự ạ ắ ủ ả
- Là cu c chi n đ u đ y gian kh , hy sinh c a nhân dân và quân đ i c  n cộ ế ấ ầ ổ ủ ộ ả ướ
- Mi n B c đã hoàn thành xu t s c nhi m v  là m t h u ph ng l n, h t lòngề ắ ấ ắ ệ ụ ộ ậ ươ ớ ế  

chi vi n cho ti n tuy n l n mi n Namệ ề ế ớ ề
- Tinh th n đoàn k t chi n đ u c a nhân dân 3 n c Đông D ng.ầ ế ế ấ ủ ướ ươ
- S  ng h  nhi t tinhg c a CP và ND ti n b  th  gi iự ủ ộ ệ ủ ế ộ ế ớ
d. Bài h c kinh nghi mọ ệ
- Đ  ra và th c hi n đ ng l i gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và chề ự ệ ườ ố ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ 

nghĩa xã h i nhawmg huy đ ng sc m nh toàn dân t c, k t h p sc m nh c aộ ộ ạ ộ ế ợ ạ ủ  
th i đ i làm thành sc m nh t ng h p đ  chi n th ng gi c m  xâm lcờ ạ ạ ổ ợ ể ế ắ ặ ỹ

- Tin t ng vào s c m nh c a dân t c, kiên đ nh t  t ng chi n l c ti n công,ưở ứ ạ ủ ộ ị ư ưở ế ượ ế  
quy t đánh và quy t th ng đ  qu c Mĩ xâm l cế ế ắ ế ố ượ

- Th c hi n chi n tranh nhân dân, tìm ra bi n pháp chi n đ u đúng đ n sáng t oự ệ ế ệ ế ấ ắ ạ
- Công tác t  ch c, th c hi n năng đ ng sáng t o c a các c p b  Đ ng.ổ ứ ự ệ ộ ạ ủ ấ ộ ả
- Coi tr ng công tác t  ch c xây d ng Đ ng, xây d ng l c l ng c/mọ ổ ứ ự ả ự ự ượ

Ch ng IV: Đ NG L I CÔNG NGHI P, HÓA HI N Đ I HÓAươ ƯỜ Ố Ệ Ệ Ạ

I  - Ch  tr ng, k t qu , h n ch , nguyên nhân c a CNH tr c th i kì đ iủ ươ ế ả ạ ế ủ ướ ờ ổ  
m iớ
1. Ch  tr ng c a Đ ng v  công nghi p hoáủ ươ ủ ả ề ệ  

  mi n B c (1960 - 1975)Ở ề ắ
- Đ c đi m khi ti n hành CNH: nông nghi p nghèo nàn, l c h u, ti n th ngặ ể ế ệ ạ ậ ế ẳ  

lên CNXH, b  qua giai đo n TBCNỏ ạ
- M c tiêu c  b n c a CNH: xây d ng n n kinh t  XHCN cân đ iụ ơ ả ủ ự ề ế ố
- Ph ng h ng CNH: Theo tinh th n c a H i ngh  TW 7, khoá 3ươ ướ ầ ủ ộ ị
+ u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p líƯ ể ệ ặ ộ ợ
+ K t h p ch t ch  phát tri n công nghi p v i phát tri n nông nghi pế ợ ặ ẽ ể ệ ớ ể ệ
+ Ra s c phát tri n công nghi p nh  song song v i phát tri n công nghi p n ngứ ể ệ ẹ ớ ể ệ ặ
+ Ra s c phát tri n công nghi p TW đ ng th i phát tri n c. nghi p đ a ph ngứ ể ệ ồ ờ ể ệ ị ươ
 Trên ph m vi c  n c:ạ ả ướ
* ĐH 9 (12/1976) đ  ra đ ng l i CNH XHCNề ườ ố
- M c đích c a CNH: đ y m nh CNH XHCN đ  xây d ng c  s  v t ch t kĩụ ủ ẩ ạ ể ự ơ ở ậ ấ  

thu t cho CNXH, đ a n n kinh t  n c ta t  s n xu t nh  sang s n xu t l nậ ư ề ế ướ ừ ả ấ ỏ ả ấ ớ
- N i dung chính: ộ
+ Ưu tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý trên c  s  phát tri nể ệ ặ ộ ợ ơ ở ể  

nông nghi p và công nghi p nh . ệ ệ ẹ
+ V a xây d ng kinh t  TW v a phát tri n kinh t  đ a phừ ự ế ừ ể ế ị ư ng trong m t cơ ộ ơ 

c u kinh t  qu c dân th ng nh t.ấ ế ố ố ấ
* Đ i h i V (3-1982) đã xác đ nh n i dung chính c a CNH trong ch ng đạ ộ ị ộ ủ ặ ư ngờ  

đ u tiên c a th i kỳ quá đ   nầ ủ ờ ộ ở c ta là ph i l y nông nghi p làm m t tr nướ ả ấ ệ ặ ậ  
hàng đ u, ra s c phát tri n công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng; phát tri nầ ứ ể ệ ả ấ ể  
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công nghi p n ng c n có ệ ặ ầ m c đ , v a s c ứ ộ ừ ứ nh m ph c v  thi t th c, có hi uằ ụ ụ ế ự ệ  
qu  cho công nghi p nh  và nông nghi p.ả ệ ẹ ệ

 Đ c tr ng ch  y u c a CNH tr c th i kì đ i m i (1960ặ ư ủ ế ủ ướ ờ ổ ớ  
– 1985)

- N n kinh t  ti n hành CNH theo mô hình khép kín, h ng n i, thiên v  phátề ế ế ướ ộ ề  
tri n công nghi p n ngể ệ ặ

- CNH d a vào l i th  lao đ ng, tài nguyên và ngu n vi n tr  c a n c ngoàiự ợ ế ộ ồ ệ ợ ủ ướ
- CNH ti n hành trong c  ch  k  ho ch hoá t p trung, quan liêu,  bao c p,ế ơ ế ế ạ ậ ấ  

không tôn tr ng các quy lu t th  tr ngọ ậ ị ườ
- Nóng v i, gi n đ n, duy ý chí, ham làm nhanh, làm l n, không tính đ n hi uộ ả ơ ớ ế ệ  

qu  kinh t  xã h iả ế ộ
2. K t qu  c a CNH tr c th i kì đ i m iế ả ủ ướ ờ ổ ớ  

- So v i năm 1955, s  xí nghi p tăng lên 16,5 l n. Nhi u khu công nghi p l nớ ố ệ ầ ề ệ ớ  
đã hình thành, đã có nhi u c  s  đ u tiên c a các ngành công nghi p n ngề ơ ở ầ ủ ệ ặ  
quan tr ng nh  đi n, than, c  khí, luy n kim, hoá ch t đ c xây d ngọ ư ệ ơ ệ ấ ượ ự

- Đã có hàng ch c tr ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, d yụ ườ ạ ọ ẳ ọ ệ ạ  
ngh  đào t o đ c đ i ngũ cán b  khoa h c - kĩ thu t x p x  43 v n ng i,ề ạ ượ ộ ộ ọ ậ ấ ỉ ạ ườ  
tăng 19 l n so v i năm 1960  là th i đi m b t đ u công nghi p hoáầ ớ ờ ể ắ ầ ệ

3. H n ch  c a CNH tr c th i kì đ i m iạ ế ủ ướ ờ ổ ớ  
- C  s  v t ch t kĩ thu t còn h t s c l c h u, nh ng ngành công nghi p thenơ ở ậ ấ ậ ế ứ ạ ậ ữ ệ  

ch t còn nh  bé và ch a đ c xây d ng đ ng b , ch a đ  s c làm n n t ngố ỏ ư ượ ự ồ ộ ư ủ ứ ề ả  
v ng ch c cho n n kinh t  qu c dânữ ắ ề ế ố

- L c l ng s n xu t trong nông nghi p m i ch  b c đ u phát tri n, nôngự ượ ả ấ ệ ớ ỉ ướ ầ ể  
nghi p ch a đáp ng đ c nhu c u v  l ng th c, th c ph m cho xã h i.ệ ư ứ ượ ầ ề ươ ự ự ẩ ộ  
Đ t n c v n trong tình tr ng nghèo nàn, l c h u, kém phát tri n, r i vàoấ ướ ẫ ạ ạ ậ ể ơ  
kh ng ho ng kinh t  – xã h i.ủ ả ế ộ

4. Nguyên nhân c a nh ng h n ch  ủ ữ ạ ế  
- V  khách quan, chúng ta ti n hành CNH t  m t n n kinh t  l c h u, nghèoề ế ừ ộ ề ế ạ ậ  

nàn và trong đi u ki n chi n tranh kéo dài, v a b  tàn phá n ng n , v a khôngề ệ ế ừ ị ặ ề ừ  
th  t p trung s c ng i, s c c a cho CNHể ậ ứ ườ ứ ủ

- V  ch  quan, chúng ta đã m c sai l m nghiêm tr ng trong vi c xác đ nh m cề ủ ắ ầ ọ ệ ị ụ  
tiêu, b c đi v  c  s  v t ch t, kĩ thu t, b  trí c  c u s n xu t, c  c u đ uướ ề ơ ở ậ ấ ậ ố ơ ấ ả ấ ơ ấ ầ  
t . Đó là nh ng sai l m xu t phát t  ch  quan duy ý chí trong nh n th c vàư ữ ầ ấ ừ ủ ậ ứ  
ch  tr ng CNHủ ươ

II  - Quá trình đ i m i t  duy v  CNH -HĐH c a Đ ng t  ĐH VIII đ n ĐH Xổ ớ ư ề ủ ả ừ ế
1. Đ i h i VIII (6/1996) ạ ộ  

Đã đ a ra nh n đ nh quan tr ng: n c ta đã ra kh i kh ng ho ng kinh t  xãư ậ ị ọ ướ ỏ ủ ả ế  
h i, nhi m v  đ  ra cho ch ng đ ng đ u c a th i kì quá đ  là chu n b  ti n độ ệ ụ ề ặ ườ ầ ủ ờ ộ ẩ ị ề ề 
cho CNH đã c  b n hoàn thành cho phép chuy n sang th i kì m i ơ ả ể ờ ớ đ y m nh CNH -ẩ ạ  
HĐH đ t n cấ ướ . Đ i h i ti p t c kh ng đ nh quan đi m v  CNH - HDH c a Đ iạ ộ ế ụ ẳ ị ể ề ủ ạ  
h i VII: “CNH - HDH là quá trình chuy n đ i căn b n, toàn di n các ho t đ ngộ ể ổ ả ệ ạ ộ  
s n xu t, kinh doanh d ch v  và qu n lí kinh t , xã h i t  s  d ng lao đ ng thả ấ ị ụ ả ế ộ ừ ử ụ ộ ủ 
công là  chính  sang s  d ng m t  cách  ph  bi n  s c  lao  đ ng v i  công  ngh ,ử ụ ộ ổ ế ứ ộ ớ ệ  
ph ng ti n  và  ph ng pháp tiên  ti n,  hi n  đ i,  d a  trên  s  phát  tri n  côngươ ệ ươ ế ệ ạ ự ự ể  
nghi p và ti n b  khoa h c – công ngh , t o ra năng su t lao đ ng xã h i cao”ệ ế ộ ọ ệ ạ ấ ộ ộ
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2. Đ i h i IX (4/2001) và Đ i h i X (4/2006) ạ ộ ạ ộ  

Đ ng ta ti p t c b  sung và nh n m nh m t s  đi m m i v  CNHả ế ụ ổ ấ ạ ộ ố ể ớ ề
Con đ ng CNH  n c ta c n và có th  rút ng n th i gian so v i các n cườ ở ướ ầ ể ắ ờ ớ ướ  

đi tr c. Đây là yêu c u c p thi t c a n c ta nh m s m thu h p kho ng cách vướ ầ ấ ế ủ ướ ằ ớ ẹ ả ề 
trình đ  phát tri n so v i nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i. M t n c điộ ể ớ ề ướ ự ế ớ ộ ướ  
sau có đi u ki n t n d ng nh ng kinh nghi m kĩ thu t, công ngh  và thành quề ệ ậ ụ ữ ệ ậ ệ ả 
c a các n c đi tr c, t n d ng xu th  c a th i đ i qua h i nh p qu c t  đ  rútủ ướ ướ ậ ụ ế ủ ờ ạ ộ ậ ố ế ể  
ng n th i gianắ ờ

Tuy nhiên, ti n hành CNH theo ki u rút ng n s  v i các n c đi tr c, chúngế ể ắ ơ ớ ướ ướ  
ta c n th c hi n các yêu c u nh : phát tri n kinh t  và công nghi p ph i v a cóầ ự ệ ầ ư ể ế ệ ả ừ  
nh ng b c tu n t , v a có b c nh y v t; phát huy nh ng l i th  c a đ t n c,ữ ướ ầ ự ừ ướ ả ọ ữ ợ ế ủ ấ ướ  
g n CNH v i HĐH, t ng b c phát tri n kinh t  tri th c; phát huy ngu n l c tríắ ớ ừ ướ ể ế ứ ồ ự  
tu  và s c m nh tinh th n c a con ng i VN, đ c bi t coi tr ng phát tri n giáoệ ứ ạ ầ ủ ườ ặ ệ ọ ể  
d c và đào t o, khoa h c công ngh , xem đây là n n t ng và đ ng l c cho  CNH -ụ ạ ọ ệ ề ả ộ ự  
HDH 

H ng CNH - HDH  n c ta là ph i phát tri n nhanh và có hi u qu  các s nướ ở ướ ả ể ệ ả ả  
ph m, các ngành, các lĩnh v c có l i th , đáp ng nhu c u trong n c và xu tẩ ự ợ ế ứ ầ ướ ấ  
kh u.ẩ

CNH - HDH đ t n c ph i b o đ m xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  ch ,ấ ướ ả ả ả ự ề ế ộ ậ ự ủ  
ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t , t c là ph i ti n hành CNH trong m t n n kinhủ ộ ộ ậ ế ố ế ứ ả ế ộ ề  
t  m , h ng ngo i.ế ở ướ ạ

Đ y nhanh CNH - HDH nông nghi p nông thôn h ng vào vi c nâng cao năngẩ ệ ướ ệ  
su t, ch t l ng, s n ph m nông nghi p.ấ ấ ượ ả ẩ ệ

III - M c tiêu, quan đi m CNH - HDH c a Đ i h i Đ ng Xụ ể ủ ạ ộ ả
1. M c tiêuụ  

 M c tiêu c  b n c a CNH - HDH là bi n n c ta thành m t n c côngụ ơ ả ủ ế ướ ộ ướ  
nghi p có c  s  v t ch t kĩ thu t hi n đ i, có c  c u kinh t  h p lí, quan hệ ơ ở ậ ấ ậ ệ ạ ơ ấ ế ợ ệ 
s n xu t ti n b , phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t,ả ấ ế ộ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ  
m c s ng v t ch t và tinh th n cao, qu c phòng - an ninh v ng ch c, dânứ ố ậ ấ ầ ố ữ ắ  
giàu, n c m nh, xã h i công b ng, văn minhướ ạ ộ ằ  (H i ngh  T  7 khoá VII).ộ ị Ư

 Đ i h i X: xác đ nh CNH - HDH ph i g n v i phát tri n kinh t  tri th c,ạ ộ ị ả ắ ớ ể ế ứ  s mớ  
đa n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n, t o n n t ng đ  đ n 2020 v  cướ ỏ ạ ể ạ ề ả ể ế ề ơ 
b n đ a n c ta thành n c công nghi p hi n đ iả ư ướ ướ ệ ệ ạ

2. Quan đi mể  
 CNH ph i g n v i HĐH, CNH - HDH g n v i phát tri n n n kinh t  tri th cả ắ ớ ắ ớ ể ề ế ứ  
- Khái ni m CNH truy n th ng: CNH là quá trình thay th  lao đ ng th  côngệ ề ố ế ộ ủ  

b ng lao đ ng máy móc trong s n xu tằ ộ ả ấ
- CNH ph i g n li n v i HDH do s  phát tri n c a cách m ng KHCN cùng v iả ắ ề ớ ự ể ủ ạ ớ  

xu h ng h i nh p toàn c u hoá. Vì v y, chúng ta có th  t n d ng, nh pướ ộ ậ ầ ậ ể ậ ụ ậ  
kh u công ngh  m i đ  phát tri n kinh t   m t s  khâu, m t s  lĩnh v c.ẩ ệ ớ ể ể ế ở ộ ố ộ ố ự

- CNH - HDH ph i g n v i phát tri n n n kinh t  tri th c vì trên th  gi i nhi uả ắ ớ ể ề ế ứ ế ớ ề  
n c đang chuy n t  n c công nghi p sang phát tri n kinh t  tri th c. Do đóướ ể ừ ướ ệ ể ế ứ  
ta t n d ng đ c l i th  c a m t n c phát tri n sau, ta ko c n phát tri nậ ụ ượ ợ ế ủ ộ ướ ể ầ ể  
tu n t  mà phát tri n theo con đ ng rút ng nầ ự ể ườ ắ
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- Theo t  ch c h p tác và phát tri n kinh t  (OECD): kinh t  tri th c là n nổ ứ ợ ể ế ế ứ ề  

kinh t  trong đó s  s n sinh ra, ph  c p và s  d ng tri th c gi  vai trò quy tế ự ả ổ ậ ử ụ ứ ữ ế  
đ nh nh t đ i v i s  phát tri n kinh t , t o ra c a c i, nâng cao ch t lị ấ ố ớ ự ể ế ạ ủ ả ấ ngượ  
cu c s ng.ộ ố

- Đ c tr ng c a kinh t  tri th c:ặ ư ủ ế ứ
+ T t c  nh ng ngành tác đ ng đ n n n kinh t  là nh ng ngành d a vào triấ ả ữ ộ ế ề ế ữ ự  

th c, d a vào thành t u m i c a KHCNứ ự ự ớ ủ
+ Nh ng ngành kinh t  truy n th ng đ c ng d ng KHCN caoữ ế ề ố ượ ứ ụ
- Đ c đi m c a kinh t  tri th c:ặ ể ủ ế ứ
+ LLSX – trí th c: tr  thành y u t  hàng đ u quy t đ nh đ n s  tăng tr ng ktứ ở ế ố ầ ế ị ế ự ưở ế
+ Công ngh  thông tin: thông tin là tài nguyên c a qu c gia và n n kinh t  có hệ ủ ố ề ế ệ 

th ng m ng thông tin đ c phát tri n r ng rãi.ố ạ ượ ể ộ
+ Ngu n nhân l c nhanh chóng đ c tri th c hoá, sáng t o và h c t p tr  thànhồ ự ượ ứ ạ ọ ậ ở  

nhu c u và đ i m i th ng xuyên.ầ ổ ớ ườ
+ Nhi u đi u t ng nh  ngh ch lí: giá tr  s  d ng c a hàng hoá càng cao thì giáề ề ưở ư ị ị ử ụ ủ  

bán càng r , cái đã bi t không còn giá tr  và tìm ra cái ch a bi t s  làm m tẻ ế ị ư ế ẽ ấ  
giá tr  c a cái đã bi t.ị ủ ế

- C  h i và thách th c: thách th c mang tính c  h iơ ộ ứ ứ ơ ộ
+ Cho phép nh ng n c đi sau phát tri n theo con đ ng rút ng n song cũng t oữ ướ ể ườ ắ ạ  

ra nguy c  t t h u ngày càng xa so v i các n c đã phát tri nơ ụ ậ ớ ướ ể
+ T n d ng đ c l i th  v  công ngh  m i đ  hi n đ i hoá n n kinh t  nh ngậ ụ ượ ợ ế ề ệ ớ ể ệ ạ ề ế ư  

cũng có th  bi n n c ta thành m t bãi rác công ngh  c a các n c phátể ế ướ ộ ệ ủ ướ  
tri n.ể

+ Tình tr ng d  nh p kh u chuyên gia có th  b  đ o ng c b i tình tr ng ch yạ ễ ậ ẩ ể ị ả ượ ở ạ ả  
máu ch t xám.ấ

+ Đôi khi, thách th c hay s  y u kém c a n n kinh t  l i mang đ n c  h i m i.ứ ự ế ủ ề ế ạ ế ơ ộ ớ  
VD: khi m ng l i đi n tho i vi n thông ch a có gì -> ta có th  phát tri nạ ướ ệ ạ ễ ư ể ể  
m ng l i này v i t c đ  nhanh, đi th ng đ n công ngh  hi n đ i mà ko m tạ ướ ớ ố ộ ẳ ế ệ ệ ạ ấ  
chi phí tháo d  m ng l i cũ.ỡ ạ ướ

 CNH - HDH g n v i phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN và h iắ ớ ể ế ị ườ ị ướ ộ   
nh p kinh t  qu c tậ ế ố ế

- L c l ng:ự ượ
+ Tr c đây, ti n hành CNH trong c  ch  t p trung quan liêu, bao c p -> l cướ ế ơ ế ậ ấ ự  

l ng ti n hành CNH là Nhà n c b ng m t h  th ng ch  tiêu, k  ho ch,ượ ế ướ ằ ộ ệ ố ỉ ế ạ  
pháp l nh.ệ

+ Trong th i kì đ i m i, có nhi u thành ph n kinh t  nên CNH - HDH đ cờ ổ ớ ề ầ ế ượ  
xem là s  nghi p c a toàn dân trong đó thành ph n kinh t  Nhà n c gi  vaiự ệ ủ ầ ế ướ ữ  
trò ch  đ o.ủ ạ

- Ph ng th c phân b  các ngu n l c ươ ứ ổ ồ ự
+ Tr c đ i m i: phân b  các ngu n l c thông qua k  ho ch, ch  tiêu Nhà n cướ ổ ớ ổ ồ ự ế ạ ỉ ướ
+ Trong th i kì đ i m i: phân b  các ngu n l c theo c  ch  th  tr ng -> hi uờ ổ ớ ổ ồ ự ơ ế ị ườ ệ  

qu  kinh t  cao h nả ế ơ
- Chi n l c phát tri n:ế ượ ể
+ Tr c đ i m i: phát tri n theo mô hình khép kínướ ổ ớ ể
+ Trong th i kì đ i m i: CNH đ c ti n hành trong b i c nh m  c a, h i nh pờ ổ ớ ượ ế ố ả ở ử ộ ậ  

v i n n kinh t  th  gi i.ớ ề ế ế ớ
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 Phát huy ngu n l c con ng i là y u t  c  b n cho s  phát tri n nhanh vàồ ự ườ ế ố ơ ả ự ể   

b n v ngề ữ
- Nhân t  con ng i là y u t  quy t đ nh trong các y u t  c  b n thúc đ y tăngố ườ ế ố ế ị ế ố ơ ả ẩ  

tr ng và phát tri n kinh t .ưở ể ế
- Đ  phát huy đ c nhân t  con ng i c n coi tr ng phát tri n giáo d c và đàoể ượ ố ườ ầ ọ ể ụ  

t o, ph i có c  c u lao đ ng h p lí.ạ ả ơ ấ ộ ợ
 KHCN là n n t ng, đ ng l c c a CNH - HDH ề ả ộ ự ủ  
- Vai  trò  c a KHCN: quy t đ nh đ n năng su t,  ch t  l ng,  hi u qu  c aủ ế ị ế ấ ấ ượ ệ ả ủ  

SXKD. T  đó nâng cao l i th  c nh tranh c a n n kinh t .ừ ợ ế ạ ủ ề ế
- Đ c đi m c a KHCN n c ta: trình đ  th p, nên đ  ti n hành CNH - HDHặ ể ủ ướ ộ ấ ể ế  

g n v i phát tri n kinh t  tri th c thì ph i phát tri n KHCNắ ớ ể ế ứ ả ể
- Gi i pháp: nh p kh u công ngh , k t h p v i công ngh  n i sinh đ  nhanhả ậ ẩ ệ ế ợ ớ ệ ộ ể  

chóng đ i m i và nâng cao trình đ  công ngh , nh t là công ngh  thông tin,ổ ớ ộ ệ ấ ệ  
công ngh  sinh h c…ệ ọ

 Phát tri n nhanh hi u qu  cao và b n v ng. Tăng tr ng kinh t  g n v i ti nể ệ ả ề ữ ưở ế ắ ớ ế   
b  và công b ng xã h i, b o v  môi tr ng t  nhiên, b o t n đa d ng sinhộ ằ ộ ả ệ ườ ự ả ồ ạ  
h c.ọ

- M c tiêu xây d ng CNXH là th c hi n dân giàu, nụ ự ự ệ c m nh xã h i côngướ ạ ộ  
b ng, dân ch  văn minh.ằ ủ

- Bi n pháp: phát tri n kinh t  nhanh, nâng cao đ i s ng nhân dân, th c hi n t tệ ể ế ờ ố ự ệ ố  
nhi m v  xoá đói gi m nghèo, nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n choệ ụ ả ờ ố ậ ấ ầ  
nhân dân, phát tri n văn hoá, giáo d c, y t , rút ng n kho ng cách chênh l chể ụ ế ắ ả ệ  
v  m c s ng gi a các vùng.ề ứ ố ữ

- Phát tri n b n v ng đòi h i: ph i b o v  môi tr ng và b o t n s  đa d ngể ề ữ ỏ ả ả ệ ườ ả ồ ự ạ  
sinh h c, đó cũng chính là b o v  môi tr ng s ng c a con ng i.ọ ả ệ ườ ố ủ ườ

IV- N i dung, đ nh h ng CNH-HDH g n v i phát tri n k. t  tri th cộ ị ướ ắ ớ ể ế ứ
1. N i dungộ  

- QĐ c a ĐH 10: Chúng ta ph i tranh th  c  h i thu n l i do b i c nh qu c tủ ả ủ ơ ộ ậ ợ ố ả ố ế 
t o ra và ti m năng l i th  c a đ t nạ ề ợ ế ủ ấ c đ  rút ng n quá trình CNH,HĐH đ tướ ể ắ ấ  
n c theo đ nh h ng XHCN g n v i phát tri n kinh t  tri th c. Ph i coi kinhướ ị ướ ắ ớ ể ế ứ ả  
t  tri th c là y u t  quan tr ng c a n n kinh t  và CNH,HĐHế ứ ế ố ọ ủ ề ế  

a. Phát tri n m nh các ngành, các s n ph m có giá tr  gia tăng cao nh ng ph iể ạ ả ẩ ị ư ả  
d a nhi u vào tri th c, k t h p tri th c c a ng i Vi t Nam v i tri th c m iự ề ứ ế ợ ứ ủ ườ ệ ớ ứ ớ  
nh t c a th i đ i.ấ ủ ờ ạ

b. Coi tr ng c  s  l ng và ch t l ng tăng tr ngọ ả ố ượ ấ ượ ưở
c. Xây d ng c  c u kinh t  hi n đ i và h p líự ơ ấ ế ệ ạ ợ
+ Khách quan: t  tr ng nông nghi p gi m, t  tr ng công nghi p và dv  tăngỉ ọ ệ ả ỉ ọ ệ ụ
+ Xét v  tính hi n đ i: trình đ  kĩ thu t c a n n kinh t  ko ng ng l n m nh,ề ệ ạ ộ ậ ủ ề ế ừ ớ ạ  

phù h p v i yêu c u ti n b  KHCNợ ớ ầ ế ộ
+ Xét v  tính hi u qu : cho phép khai thác đ c ti m năng th  m nh c a cácề ệ ả ượ ề ế ạ ủ  

vùng, đ a ph ng, qu c gia.ị ươ ố
+ Xét v  tính th  tr ng: cho phép tham gia phân công lao đ ng, h p tác qu c tề ị ườ ộ ợ ố ế 

sôi đ ng -> c  c u kinh t  mộ ơ ấ ế ở
d. Gi m chi phí trung gian, tăng năng su t lao đ ng  t t c  các ngành, lĩnh v c.ả ấ ộ ở ấ ả ự
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2. Đ nh h ng phát tri n các ngành và lĩnh v c kinh t  trong quá trìnhị ướ ể ự ế   

CNH - HDH g n v i kinh t  tri th cắ ớ ế ứ
 Đ y m nh CNH nông nghi p nông thôn đ ng th i gi i quy t đ ng b  cácẩ ạ ệ ồ ờ ả ế ồ ộ  

v n đ  nông nghi p, nông thôn, nông dânấ ề ệ
* M t là CNH,HĐH nông nghi p, nông thônộ ệ
- S  c n thi t ph i CNH,HĐH nông nghi p nông thôn: ự ầ ế ả ệ
+ Tính quy lu t c a quá trình thu h p khu v c nông nghi p, nông thôn và giaậ ủ ẹ ự ệ  

tăng khu v c công nghi p, d ch v  và đô th .ự ệ ị ụ ị
+ Nông nghi p là n i cung c p lệ ơ ấ ng th c, th c ph m, nguyên li u và lao đ ngươ ự ự ẩ ệ ộ  

cho công nghi p và thành th , là th  trệ ị ị ng r ng l n c a công nghi p và d chờ ộ ớ ủ ệ ị  
v .ụ

+ Nông thôn là n i chi m đa s  cơ ế ố  dân th i đi m b t đ u ti n hành CNH.ư ờ ể ắ ầ ế
- Vai trò c a nông nghi pủ ệ
+ Cung c p l ng th c th c ph m cho toàn xã h iấ ươ ự ự ẩ ộ
+ Cung c p nguyên li u cho công nghi p nh , quy t đ nh quy mô phát tri n c aấ ệ ệ ẹ ế ị ể ủ  

công nghi p nhệ ẹ
+ Cung c p m t ph n v n cho CNHấ ộ ầ ố
+ Nông nghi p là th  tr ng r ng l n c a công nghi p và d ch vệ ị ườ ộ ớ ủ ệ ị ụ
+ B o đ m an ninh l ng th c, an ninh chính tr  xã h iả ả ươ ự ị ộ
- Đ nh hị ng CNH  nông nghi p, nông thôn:ướ ở ệ
+ Chuy n d ch c  c u kinh t  nông nghi p, nông thôn theo hể ị ơ ấ ế ệ ng t o ra giá trớ ạ ị 

gia tăng ngày càng cao, g n v i phát tri n công nghi p ch  bi n và th  tr ng;ắ ớ ể ệ ế ế ị ườ  
đa nhanh ti n b  khoa h c - k  thu t và công ngh  sinh h c vào s n xu t,ế ộ ọ ỹ ậ ệ ọ ả ấ  
nâng cao năng su t, ch t lấ ấ ng và s c c nh tranh c a nông s n hàng hoá, phùượ ứ ạ ủ ả  
h p v i đ c đi m t ng vùng, t ng đ a phợ ớ ặ ể ừ ừ ị ng.ơ

+ Tăng nhanh t  tr ng và giá tr  s n ph m các ngành công nghi p và d ch v ;ỷ ọ ị ả ẩ ệ ị ụ  
gi m d n t  tr ng s n ph m và lao đ ng trong nông nghi pả ầ ỷ ọ ả ẩ ộ ệ

* Hai là v  quy ho ch phát tri n nông thônề ạ ể
- Kh n trẩ ng xây d ng các quy ho ch phát tri n nông thôn, th c hi n ch ngươ ự ạ ể ự ệ ươ  

trình xây d ng nông thôn m i.ự ớ
- Hình thành các khu dân c  đô th  v i k t c u h  t ng văn hoá xã h i đ ng bư ị ớ ế ấ ạ ầ ộ ồ ộ 

nh  thu  l i, giao thông, đi n, nư ỷ ợ ệ c s ch, các c m công nghi p, y t , b uướ ạ ụ ệ ế ư  
đi n.ệ

- Phát huy dân ch   nông thôn đi đôi v i xây d ng n p s ng văn hoá, nâng caoủ ở ớ ự ế ố  
trình đ  dân trí, bài tr  các t  n n xã h i, b o đ m an ninh tr t t  an toàn xãộ ừ ệ ạ ộ ả ả ậ ự  
h i. ộ

* Ba là gi i quy t lao đ ng, t o vi c làm  nông thôn.ả ế ộ ạ ệ ở
- Chú tr ng d y ngh , gi i quy t vi c làm cho nông dân.ọ ạ ề ả ế ệ
- Chuy n d ch c  c u lao đ ng.ể ị ơ ấ ộ
- Đ u tầ  m nh h n cho các chư ạ ơ ng trình xoá đói gi m nghèo.ươ ả
 Phát tri n nhanh công nghi p xây d ng d ch vể ệ ự ị ụ
- Đ i v i công nghi p và xây d ngố ớ ệ ự
+ Phát tri n ngành công ngh  cao, công ngh  ch  tác, ph n m m đ  t o ra l iể ệ ệ ế ầ ề ể ạ ợ  

th  c nh tranhế ạ
+ Phát tri n các khu kinh t  m , các đ c khu kinh tể ế ở ặ ế
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+ Khuy n khích các thành ph n kinh t  tham gia phát tri n công nghi p, thu hútế ầ ế ể ệ  

m nh đ u t  n c ngoài, xây d ng k t c u h  t ng ngày càng hi n đ i.ạ ầ ư ướ ự ế ấ ạ ầ ệ ạ
- Đ i v i d ch v :ố ớ ị ụ
+ T o ra s  đ t phá đ i v i d ch v  có ch t l ng caoạ ự ộ ố ớ ị ụ ấ ượ
+ Phát tri n m nh d ch v  truy n th ngể ạ ị ụ ề ố
+ Đ i m i căn b n c  ch  qu n lí và ph ng th c cung c p d ch vổ ớ ả ơ ế ả ươ ứ ấ ị ụ
 Phát tri n kinh t  vùngể ế
- Vai trò: C  c u vùng kinh t  đơ ấ ế c xác đ nh đúng s  cho phép khai thác cóượ ị ẽ  

hi u qu  l i th  so sánh c a t ng vùng, t o ra s  phát tri n đ ng đ u gi aệ ả ợ ế ủ ừ ạ ự ể ồ ề ữ  
các vùng.

- Đ nh hị ng:ướ
+ M t là, có chính sách, c  ch  phù h p đ  các vùng phát huy độ ơ ế ợ ể c l i th  soợ ợ ế  

sánh, hình thành c  c u kinh t  h p lý và t o ra s  liên k t gi a các vùngơ ấ ế ợ ạ ự ế ữ  
trong phát tri n.ể

+ Hai là, xây d ng ba vùng kinh t  tr ng đi m  mi n b c, trung, nam thànhự ế ọ ể ở ề ắ  
nh ng trung tâm công nghi p l n có công ngh  cao ...ữ ệ ớ ệ

+ Ba là, b  sung chính sách khuy n khích các doanh nghi p trong và ngoài nổ ế ệ ư cớ  
đ u tầ , kinh doanh t i vùng khó khăn.ư ạ

 Phát tri n kinh t  bi nể ế ể
- Xây d ng và th c hi n chi n l c phát tri n kinh t  bi n toàn di n, có tr ngự ự ệ ế ượ ể ế ể ệ ọ  

tâm, tr ng đi m. S m đ a n c ta tr  thành qu c gia m nh v  kinh t  bi nọ ể ớ ư ướ ở ố ạ ề ế ể  
trong khu v c, g n v i b o đ m qu c phòng, an ninh và h p tác qu c t .ự ắ ớ ả ả ố ợ ố ế

- Hoàn ch nh quy ho ch và phát tri n có hi u qu  h  th ng c ng bi n và v nỉ ạ ể ệ ả ệ ố ả ể ậ  
t i bi n, khai thác và ch  bi n d u khí, khai thác và ch  bi n h i s n, phátả ể ế ế ầ ế ế ả ả  
tri n du l ch bi n đ o. Đ y m nh phát tri n ngành công nghi p đóng tàu bi n,ể ị ể ả ẩ ạ ể ệ ể  
đ ng th i hình thành m t s  hành lang kinh t  ven bi nồ ờ ộ ố ế ể

 Chuy n d ch c  c u lao đ ng, c  c u công nghể ị ơ ấ ộ ơ ấ ệ
- C  c u lao đ ng: Đ n năm 2010 có c  c u lao đ ng đ ng b , ch t lơ ấ ộ ế ơ ấ ộ ồ ộ ấ ư ng caoợ  

và t  tr ng lao đ ng trong nông nghi p còn dỷ ọ ộ ệ i 50%. ớ
- Chú tr ng công ngh  cao, đi ngay vào công ngh  hi n đ i đ  t o đ t phá k tọ ệ ệ ệ ạ ể ạ ộ ế  

h p v i s  d ng công ngh  nhi u lao đ ng đ  t o vi c làm.ợ ớ ử ụ ệ ề ộ ể ạ ệ
- K t h p ch t ch  ho t đ ng khoa h c và công ngh  v i giáo d c đào t o.ế ợ ặ ẽ ạ ộ ọ ệ ớ ụ ạ
- Đ i m i c  ch  qu n lý khoa h c công ngh , đ c bi t là c  ch  tài chính.ổ ớ ơ ế ả ọ ệ ặ ệ ơ ế
 B o v  và s  d ng hi u qu  tài nguyên qu c gia, nh t là tài nguyên đ t,ả ệ ử ụ ệ ả ố ấ ấ  

n c, r ng, khoáng s n.ướ ừ ả
- Tăng c ng qu n lí tài nguyên qu c gia, nh t là các tài nguyên đ t, n c,ườ ả ố ấ ấ ướ  

khoáng s n, và r ng. ả ừ
- T ng b c hi n đ i hoá công tác nghiên c u, d  báo khí t ng – thu  văn,ừ ướ ệ ạ ứ ự ượ ỷ  

ch  đ ng phòng ch ng thiên tai, tìm ki m, c u n nủ ộ ố ế ứ ạ
- X  lí t t m i quan h  gi a tăng dân s , phát tri n kinh t  và đô th  hoá v iử ố ố ệ ữ ố ể ế ị ớ  

b o v  môi tr ng, b o đ m phát tri n b n v ng.ả ệ ườ ả ả ể ề ữ
- M  r ng h p tác qu c t  v  b o v  môi tr ng và qu n lí tài nguyên thiênở ộ ợ ố ế ề ả ệ ườ ả  

nhiên, chú tr ng lĩnh v c qu n lí, khai thác và s  d ng tài nguyên n c.ọ ự ả ử ụ ướ

V - K t qu , ý nghĩa, h n ch , ng.nhân c a CNH-HDH th i kì đ i m iế ả ạ ế ủ ờ ổ ớ
1. K t quế ả  
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- C  s  v t ch t - kĩ thu t c a đ t n c đ c tăng c ng đáng k , kh  năngơ ở ậ ấ ậ ủ ấ ướ ượ ườ ể ả  

đ c l p, t  ch  c a n n kinh t  đ c nâng cao. T  m t n n kinh t  ch  y uộ ậ ự ủ ủ ề ế ượ ừ ộ ề ế ủ ế  
là nông nghi p l c h u, c  s  v t ch t y u kém đi lên, đ n nay c  n c đã cóệ ạ ậ ơ ở ậ ấ ế ế ả ướ  
h n 100 khu công nghi p, khu ch  xu t t p trung, nhi u khu ho t đ ng cóơ ệ ế ấ ậ ề ạ ộ  
hi u qu , t  l  ngành công nghi p ch  tác, c  khí ch  t o và n i đ a hoá s nệ ả ỉ ệ ệ ế ơ ế ạ ộ ị ả  
ph m ngày càng tăng. Các ngành công nghi p luy n kim, c  khí, v t li u xâyẩ ệ ệ ơ ậ ệ  
d ng, hoá d u… đã và đang có nh ng b c phát tri n m nh m .ự ầ ữ ướ ể ạ ẽ

- C  c u kinh t  chuy n d ch theo h ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá đã đ tơ ấ ế ể ị ướ ệ ệ ạ ạ  
đ c nh ng k t qu  quan tr ng: t  tr ng công nghi p và xây d ng tăng, tượ ữ ế ả ọ ỉ ọ ệ ự ỉ 
tr ng nông, lâm nghi p và thu  s n gi m (giai đo n 2001 - 2005, t  tr ng côngọ ệ ỷ ả ả ạ ỉ ọ  
nghi p và xây d ng tăng t  36,7% lên 41%, còn t  tr ng nông lâm thu  s nệ ự ừ ỷ ọ ỷ ả  
gi m t  24,5% xu ng còn 20,9%). Trong t ng ngành kinh t  còn có s  chuy nả ừ ố ừ ế ự ể  
d ch tích c c v  c  c u s n xu t, c  c u công ngh  theo h ng ti n b , hi uị ự ề ơ ấ ả ấ ơ ấ ệ ướ ế ộ ệ  
qu , g n v i s n xu t, v i th  tr ng.ả ắ ớ ả ấ ớ ị ườ

+ C  c u kinh t  vùng đã có s  đi u ch nh theo h ng phát huy l i th  so sánhơ ấ ế ự ề ỉ ướ ợ ế  
c a t ng vùng. Các vùng kinh t  tr ng đi m phát tri n khá nhanh chóng đóngủ ừ ế ọ ể ể  
góp quan tr ng vào s  tăng tr ng và là đ u tàu c a n n kinh tọ ự ưở ầ ủ ề ế

+ C  c u thành ph n kinh t  ti p t c chuy n d ch theo h ng phát huy ti mơ ấ ầ ế ế ụ ể ị ướ ề  
năng c a các thành ph n kinh t  và đan xen nhi u hình th c s  h uủ ầ ế ề ứ ở ữ

+ C  c u lao đ ng đã có s  chuy n đ i tích c c g n li n v i quá trình chuy nơ ấ ộ ự ể ổ ự ắ ề ớ ể  
d ch c  c u kinh t . T  năm 2000 đ n 2005, t  tr ng lao đ ng trong côngị ơ ấ ế ừ ế ỉ ọ ộ  
nghi p và xây d ng tăng t  12,1% lên 17,9%, trong nông lâm ng  nghi pệ ự ừ ư ệ  
gi m t  68,2% xu ng còn 56,8%, lao đ ng qua đào t o tăng t  20% lên 25%.ả ừ ố ộ ạ ừ

a. Nh ng thành t u c a CNH - HDH đã góp ph n quan tr ng đ a n n kinh tữ ự ủ ầ ọ ư ề ế 
đ t t c đ  tăng tr ng khá cao, bình quân t  năm 2000 đ n 2005 đ t trênạ ố ộ ưở ừ ế ạ  
7.51%/năm, các năm 2006 - 2007 đ t 8%/năm, thu nh p đ u ng i tăng lênạ ậ ầ ườ  
đáng k : năm 2005 đ t 640USD/ng i thì năm 2007 đ t trên 800USD/ng i,ể ạ ườ ạ ườ  
góp ph n quan tr ng vào công tác xoá đói, gi m nghèo, đ i s ng v t ch t vàầ ọ ả ờ ố ậ ấ  
tinh th n c a ng i dân ti p t c đ c c i thi n.ầ ủ ườ ế ụ ượ ả ệ

2. Ý nghĩa  
Nh ng thành t u trên có ý nghĩa r t quan tr ng, là c  s  ph n đ u đ  s mữ ự ấ ọ ơ ở ấ ấ ể ớ  
đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n và c  b n tr  thành n c côngư ướ ỏ ạ ể ơ ả ở ướ  
nghi p theo h ng hi n đ i vào năm 2020.ệ ướ ệ ạ

3. H n chạ ế  
a. T c đ  tăng tr ng kinh t  v n th p so v i kh  năng và th p h n nhi u n cố ộ ưở ế ẫ ấ ớ ả ấ ơ ề ướ  

trong khu v c th i kì đ u công nghi p hoá. Quy mô n n kinh t  còn nh , thuự ờ ầ ệ ề ế ỏ  
nh p bình quân đ u ng i th p. Tăng tr ng kinh t  ch  y u theo chi uậ ầ ườ ấ ưở ế ủ ế ề  
r ng, t p trung vào các ngành công ngh  th p, tiêu hao v t ch t cao, s  d ngộ ậ ệ ấ ậ ấ ử ụ  
nhi u tài nguyên, v n và lao đ ng. Năng su t lao đ ng còn th p so v i nhi uề ố ộ ấ ộ ấ ớ ề  
n c trong khu v c.ướ ự

b. Ngu n nhân l c đ t n c ch a đ c s  d ng có hi u qu : tài nguyên, đ t đaiồ ứ ấ ướ ư ượ ử ụ ệ ả ấ  
và các ngu n v n c a Nhà n c còn b  lãng phí,  th t thoát nghiêm tr ng.ồ ố ủ ướ ị ấ ọ  
Nhi u ngu n l c trong dân ch a đ c phát huy.ề ồ ự ư ượ

c. C  c u kinh t  chuy n d ch còn ch m. Trong công nghi p các s n ph m cóơ ấ ế ể ị ậ ệ ả ẩ  
hàm l ng tri th c cao còn ít. Trong nông nghi p s n xu t ch a g n k t ch tượ ứ ệ ả ấ ư ắ ế ặ  
ch  v i th  tr ng. N i dung CNH - HDH nông nghi p, nông thôn còn thi uẽ ớ ị ườ ộ ệ ế  
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c  th . Ch t l ng ngu n nhân l c c a đ t n c còn th p. T  tr ng lao đ ngụ ể ấ ượ ồ ự ủ ấ ướ ấ ỷ ọ ộ  
trong nông nghi p còn cao, t  tr ng lao đ ng qua đào t o còn th p, lao đ ngệ ỷ ọ ộ ạ ấ ộ  
thi u vi c làm và không vi c làm còn nhi u.ế ệ ệ ề

d. Các vùng kinh t  tr ng đi m ch a phát huy đ c th  m nh đ  đi nhanh vàoế ọ ể ư ượ ế ạ ể  
c  c u kinh t  hi n đ i. Kinh t  vùng ch a có s  liên k t ch t ch , hi u quơ ấ ế ệ ạ ế ư ự ế ặ ẽ ệ ả 
th p và ch a đ c quan tâm đúng m c.ấ ư ượ ứ

e. C  c u thành ph n kinh t  phát tri n ch a t ng x ng v i ti m năng, ch aơ ấ ầ ế ể ư ươ ứ ớ ề ư  
t o đ c đ y đ  môi tr ng h p tác, c nh tranh bình đ ng và kh  năng phátạ ượ ầ ủ ườ ợ ạ ẳ ả  
tri n c a các thành ph n kinh t .ể ủ ầ ế

f. C  c u đ u t  ch a h p lí. Công tác quy ho ch ch t l ng th p, qu n lí kém,ơ ấ ầ ư ư ợ ạ ấ ượ ấ ả  
ch a phù h p v i c  ch  th  tr ng.ư ợ ớ ơ ế ị ườ

g. K t c u h  t ng kinh t  - xã h i v n còn l c h u, thi u đ ng b , ch a đápế ấ ạ ầ ế ộ ẫ ạ ậ ế ồ ộ ư  
ng đ c yêu c u phát tri n kinh t  - xã h i.ứ ượ ầ ể ế ộ

4. Nguyên nhân  
h. Nhi u chính sách và gi i pháp ch a đ  m nh đ  huy đ ng và s  d ng đ cề ả ư ủ ạ ể ộ ử ụ ượ  

t t nh t các ngu n l c, c  n i l c và ngo i l c vào công cu c phát tri n kinhố ấ ồ ự ả ộ ự ạ ự ộ ể  
t  - xã h i.ế ộ

i. C i cách hành chính còn ch m và kém hi u qu . Công tác t  ch c, cán bả ậ ệ ả ổ ứ ộ 
ch m đ i m i, ch a đáp ng đ c yêu c u.ậ ổ ớ ư ứ ượ ầ

j. Ch  đ o và t  ch c th c hi n y u kémỉ ạ ổ ứ ự ệ ế
k. Công tác quy ho ch ch t l ng kém, nhi u b t h p lí d n đ n quy ho chạ ấ ượ ề ấ ợ ẫ ế ạ  

“treo” khá ph  bi n gây lãng phí nghiêm tr ng; c  c u đ u t  b t h p lí làmổ ế ọ ơ ấ ầ ư ấ ợ  
cho đ u t  kém hi u qu , công tác qu n lí y u kém.ầ ư ệ ả ả ế

Câu h i: Phân bi t công nghi p hóa và hi n đ i hóa:ỏ ệ ệ ệ ạ
Công nghi p hóa, hi n đ i hóa: theo tinh th n c a h i ngh  T  VII khóa 7,ệ ệ ạ ầ ủ ộ ị Ư  

CNH, HĐH là quá trình chuy n đ i căn b n, toàn di n các ho t đ ng s n xu t,ể ổ ả ệ ạ ộ ả ấ  
kinh doanh d ch v  và qu n lý kinh t  xã h i t  s  d ng lao đ ng th  công là chínhị ụ ả ế ộ ừ ử ụ ộ ủ  
sang s  d ng m t cách ph  bi n s c lao đ ng v i công ngh , ph ng ti n vàử ụ ộ ổ ế ứ ộ ớ ệ ươ ệ  
ph ng pháp tiên ti n, hi n đ i d a trên s  phát tri n công nghi p và ti n b  khaoươ ế ệ ạ ự ự ể ệ ế ộ  
h c-công ngh , t o ra năng su t lao đ ng xã h i cao.ọ ệ ạ ấ ộ ộ

Hi n đ i hóa là quá trình s  d ng công ngh  tiên ti n hi n đ i phù h p v iệ ạ ử ụ ệ ế ệ ạ ợ ớ  
công ngh  c a th  gi i đ  chuy n đ i c  c u kinh t , t o ra năng su t lao đ ng xãệ ủ ế ớ ể ể ổ ơ ấ ế ạ ấ ộ  
h i cao.ộ

Khác nhau:
Công nghi p hóa ch  ti n hành trong m t th i gian nh t đ nh, khi nào thànhệ ỉ ế ộ ờ ấ ị  

n c công nghi p thì quá trình công nghi p hóa s  d ng l i, trong khi hi n đ i hóaướ ệ ệ ẽ ừ ạ ệ ạ  
là quá trình lâu dài.

Công nghi p hóa do các n c nông nghi p l c h u ho c đang trong th i kỳ quáệ ướ ệ ạ ậ ặ ờ  
đ  l n ch  nghĩa xã h i ti n hành, còn hi n đ i hóa thì đ c ti n hành  t t cộ ệ ủ ộ ế ệ ạ ượ ế ở ấ ả 
các qu c gia, k  c  nh ng n c đã phát tri n.ố ể ả ữ ướ ể
T i sao ph i ti n hành công nghi p hóa g n v i hi n đ i hóa:ạ ả ế ệ ắ ớ ệ ạ

Công nghi p hóa, hi n đ i hóa: theo tinh th n c a h i ngh  T  VII khóa 7,ệ ệ ạ ầ ủ ộ ị Ư  
CNH, HĐH là quá trình chuy n đ i căn b n, toàn di n các ho t đ ng s n xu t,ể ổ ả ệ ạ ộ ả ấ  
kinh doanh d ch v  và qu n lý kinh t  xã h i t  s  d ng lao đ ng th  công là chínhị ụ ả ế ộ ừ ử ụ ộ ủ  
sang s  d ng m t cách ph  bi n s c lao đ ng v i công ngh , ph ng ti n vàử ụ ộ ổ ế ứ ộ ớ ệ ươ ệ  
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ph ng pháp tiên ti n, hi n đ i d a trên s  phát tri n công nghi p và ti n b  khaoươ ế ệ ạ ự ự ể ệ ế ộ  
h c-công ngh , t o ra năng su t lao đ ng xã h i cao.ọ ệ ạ ấ ộ ộ

Hi n đ i hóa là quá trình s  d ng công ngh  tiên ti n hi n đ i phù h p v iệ ạ ử ụ ệ ế ệ ạ ợ ớ  
công ngh  c a th  gi i đ  chuy n đ i c  c u kinh t , t o ra năng su t lao đ ng xãệ ủ ế ớ ể ể ổ ơ ấ ế ạ ấ ộ  
h i cao.ộ

Nguyên nhân ph i ti n hành công nghi p hóa g n li n v i hi n đ i hóa:ả ế ệ ắ ề ớ ệ ạ
Đ c đi m c a n c ta là n c nông nghi p nghèo nàn l c h u, kém phát tri n, l iặ ể ủ ướ ướ ệ ạ ậ ể ạ  
b  chi n tranh phá ho i n ng n , c  ch  qu n lý t p trung quan liêu bao c p tr cị ế ạ ặ ề ơ ế ả ậ ấ ướ  
đây d n đ n n n kinh t  b  t t h u so v i th  gi i, đi u đó đòi h i n c ta ph iẫ ế ề ế ị ụ ậ ớ ế ớ ề ỏ ướ ả  
ti n hành công nghi p hóa.ế ệ
B i c nh th  gi i: s  phát tri n nh  vũ bão c a khoa h c công ngh , n u n c taố ả ế ớ ự ể ư ủ ọ ệ ế ướ  
không k p th i ti n hành công nghi p hóa, hi n đ i hóa thì s  b  b  l i phía sau.ị ờ ế ệ ệ ạ ẽ ị ỏ ạ  
Đ ng th i n c ta t n d ng đ c l i th  c a n c phát tri n sau, ti p thu đ cồ ờ ướ ậ ụ ượ ợ ế ủ ươ ể ế ượ  
công ngh  mà không ph i b  công s c ra đ  tìm tòi, phát minh.ệ ả ỏ ứ ể
Quá trình  toàn c u hóa,  h i  nh p kinh t  qu c t  sâu r ng,  s  n c b t  đ uầ ộ ậ ế ố ế ộ ố ướ ắ ầ  
chuy n sang n n kinh t  tri th c yêu c u n c ta ph i b t k p xu th  đó.ể ề ế ứ ầ ướ ả ắ ị ế

CH NG V: Đ NG L I XÂY D NG N N KINH T  TH  TR NGƯƠ ƯỜ Ố Ự Ề Ế Ị ƯỜ  
Đ NH H NG XHCNỊ ƯỚ

I - Quá trình đ i m i nh n th c c a Đ ng v  n n kinh t  th  tr ng quaổ ớ ậ ứ ủ ả ề ề ế ị ườ  
các Đ i h i Đ ng VI, VII, VIII, IX ,Xạ ộ ả
1. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i VI đ n Đ i h i VIIIư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ  

 Th  nh tứ ấ : KTTT không ph i cái riêng có c a CNTB mà là thành t u chung c aả ủ ự ủ  
nhân lo i:ạ

- KTHH ra đ i t  KTTN, KTTT là giai đo n phát tri n cao c a KTHHờ ừ ạ ể ủ
- KTHH là hình th c t  ch c kinh t  xã h i mà s n ph m c a quá trình  dùng đứ ổ ứ ế ộ ả ẩ ủ ể 

tho  mãn nhu c u c a con ng i thông qua trao đ i, mua bánả ầ ủ ườ ổ
- KTTT là ph ng th c t  ch c,v n hành n n kinh t , là ph ng ti n đi u ti tươ ứ ổ ứ ậ ề ế ươ ệ ề ế  

kinh t  l y c  ch  th  tr ng làm c  s  đ  phân b  các ngu n l c kinh t  vàế ấ ơ ế ị ườ ơ ở ể ổ ồ ự ế  
đi u ti t m i quan h  gi a ng i v i ng iề ế ố ệ ữ ườ ớ ườ

- KTHH và KTTT gi ng nhau v  b n ch t (đ u ch u s  đi u ti t c a c  ch  thố ề ả ấ ề ị ự ề ế ủ ơ ế ị 
tr ng) và ngu n g c (xu t phát t  KTTN và s  phân công lao đ ng xã h i)ườ ồ ố ấ ừ ự ộ ộ

- KTHH và KTTT khác nhau v  trình đ  phát tri n: KTTT phát tri n sau nên v iề ộ ể ể ớ  
trình đ  cao h n, KTHH có đ u ra thông qua th  tr ng nh ng đ u vào thì ch aộ ơ ầ ị ườ ư ầ ư  
ch c, trong khi KTTT có c  đ u ra và đ u vào thông qua th  tr ngắ ả ầ ầ ị ườ

-> Tóm l i: KTTT t n t i và phát tri n là t t y u khách quan, nó không ph i làạ ồ ạ ể ấ ế ả  
s n ph m riêng c a CNTB mà là thành t u chung c a nhân lo i nh ng hi nả ẩ ủ ự ủ ạ ư ệ  
nay có nhi u mô hình KTTT khác nhau (KTTT t  do, KTTT xã h i) ề ự ộ

 Th  haiứ : KTTT còn t n t i khách quan trong th i kì quá đ  lên CNXHồ ạ ờ ộ
- Tính t t y u khách quan ph i phát tri n KTTT trong th i kì quá đ  lên CNXHấ ế ả ể ờ ộ
+ KTTT là 1 ki u t  ch c kinh t , là trình đ  phát tri n cao c a KTHHể ổ ứ ế ộ ể ủ
+ KTTT đ i l p v i KTTN, ch  không ph i là đ c tr ng b n ch t c a 1 ch  đố ậ ớ ứ ả ặ ư ả ấ ủ ế ộ 

kinh t  c  b n c a xã h iế ơ ả ủ ộ
+ KTTT t n t i  nhi u  ph ng th c s n xu t khác nhauồ ạ ở ề ươ ứ ả ấ
+ Trong th i kì quá đ  có nh ng c  s  kinh t  là đi u ki n t n t i và phát tri nờ ộ ữ ơ ở ế ề ệ ồ ạ ể  

c a KTTT và phát tri n KTTT là c n thi t cho quá trình xây d ng CNXH ủ ể ầ ế ự
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-> Vì v y mô hình phát tri n t ng quát c a n c ta là: “phát tri n KTHH nhi uậ ể ổ ủ ướ ể ề  

thành ph n theo đ nh h ng XHCN, v n hành theo c  ch  th  tr ng có sầ ị ướ ậ ơ ế ị ườ ự 
qu n lí c a nhà n c”ả ủ ướ

- Đ c tr ng c a mô hình:ặ ư ủ
+ Các đ n v  kinh t  có quy n t  ch  trong s n xu t kinh doanh, c nh tranh vàơ ị ế ề ự ủ ả ấ ạ  

h p tác v i nhauợ ớ
+ Các đ n v  kinh t  l a ch n lĩnh v c kinh doanh và ph ng án t  ch c s nơ ị ế ự ọ ự ươ ổ ứ ả  

xu t theo s  h ng d n c a th  tr ngấ ự ướ ẫ ủ ị ườ
+ Nhà n c qu n lí n n kinh t  đ  đ nh h ng, d n d t các thành ph n kinh t ,ướ ả ề ế ể ị ướ ẫ ắ ầ ế  

t o môi tr ng thu n l i cho s n xu t kinh doanh b o đ m hài hòa gi a phátạ ườ ậ ợ ả ấ ả ả ữ  
tri n kinh t  và phát tri n xã h iể ế ể ộ

 Th  baứ : S  c n thi t ph i s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ng XH  n cự ầ ế ả ử ụ ế ị ườ ể ự ở ướ  
ta
Kinh t  th  tr ng có vai trò to l n trong phát tri n kinh t  xã h i vì đ c tr ngế ị ườ ớ ể ế ộ ặ ư  
chung c a KTTT:ủ

- Các ch  th  kinh t  có tính đ c l p, có quy n t  ch  trong s n xu t kinhủ ể ế ộ ậ ề ự ủ ả ấ  
doanh

- Giá c  do th  tr ng quy t đ nh, h  th ng th  tr ng phát tri n đ y đ  và cóả ị ườ ế ị ệ ố ị ườ ể ầ ủ  
tác d ng là c  s  cho vi c phân ph i các ngu n l c kinh tụ ơ ở ệ ố ồ ự ế

- N n kinh t  có tính m  cao và v n đ ng theo quy lu t v n có c a n n kinh tề ế ở ậ ộ ậ ố ủ ề ế 
th  tr ngị ườ

- N n kinh t  th  tr ng hi n đ i còn có s  đi u ti t vĩ mô c a nhà n cề ế ị ườ ệ ạ ự ề ế ủ ướ

2.  T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i IX đ n Đ i h i Xư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ  
 Đ i h i IX:ạ ộ
- Mô hình t ng quát: KTTT đ nh h ng XHCNổ ị ướ
+ Khái ni m n n KTTT đ nh h ng XHCN theo dh IX : 1 ki u t  ch c kt v aệ ề ị ướ ể ổ ứ ừ  

tuân theo quy lu t c a kt3 v a d a trên c  s  và ch u s  d n d t chi ph i b iậ ủ ừ ự ơ ở ị ự ẫ ắ ố ớ  
các nguyên t c và b n ch t c a CNXH ắ ả ấ ủ
Đi m phát tri n: quan ni m tr c đây ch  coi KTTT là ph ng ti n, thì hi nể ể ệ ướ ỉ ươ ệ ệ  
nay coi  KTTT v a là ph ng ti n v a là m c đíchừ ươ ệ ừ ụ

+ Th  m nh c a th  tr ng là đ  phát tri n LLSXế ạ ủ ị ườ ể ể
+ Tính đ nh h ng XHCN: th  hi n  QHSXị ướ ể ệ ở
- B n ch t c a KTTT đ nh h ng XHCN: không ph i là kinh t  k  ho ch hóaả ấ ủ ị ướ ả ế ế ạ  

t p trung, cũng không ph i là KTTT TBCN và cũng ch a hoàn toàn là KTTTậ ả ư  
XHCN vì nó ch a có đ y đ  các y u t  XHCNư ầ ủ ế ố

 Đ i h i Xạ ộ  : Tính đ nh h ng XHCN trong phát tri n KTTT  n c ta th  hi nị ướ ể ở ướ ể ệ  
qua 4 tiêu chí:

- V  m c tiêu phát tri n: nh m th c hi n”dân giàu, n c m nh, xã h i côngề ụ ể ằ ự ệ ướ ạ ộ  
b ng, dân ch  và văn minh”. Th  hi n m c tiêu phát tri n kt vì con ng i gpằ ủ ể ệ ụ ể ườ  
llsx pt kt đ  nâng cao đ i s ng cho m i ng iể ờ ố ọ ườ

- Ph ng h ng phát tri n: phát tri n n n kinh t  nhi u hình th c s  h u, nhi uươ ướ ể ể ề ế ề ứ ở ữ ề  
thành ph n kinh t  trong đó KTNN gi  vai trò ch  đ o , là công c  ch  y uầ ế ữ ủ ạ ụ ủ ế  
đi u ti t n n kt ề ế ề
Đ i h i X ti p t c hoàn thi n nh n th c v  s  h u và các thành ph n kinh t :ạ ộ ế ụ ệ ậ ứ ề ở ữ ầ ế
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+ Kh ng đ nh có 3 ch  đ  s  h u (toàn dân, t p th  và t  nhân), hình thành 5ẳ ị ế ộ ở ữ ậ ể ư  

thành ph n kinh tầ ế
+ KTNN gi  vai trò ch  đ o, là l c l ng v t ch t đ  nhà n c đi u ti t và đ nhữ ủ ạ ự ượ ậ ấ ể ướ ề ế ị  

h ng n n kinh tướ ề ế
+ KTNN và kinh t  t p th  ngày càng tr  thành n n t ng c a n n kinh t  qu cế ậ ể ở ề ả ủ ề ế ố  

dân, kinh t  t  nhân là m t trong các đ ng l c c a n n kinh tế ư ộ ộ ự ủ ề ế
- V  đ nh h ng xã h i và phân ph iề ị ướ ộ ố
+ Lĩnh v c xã h i: k t h p tăng tr ng kinh t  v i  ti n b  và công b ng xã h iự ộ ế ợ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ
+ Lĩnh v c phân ph i: nhi u hình th c phân ph i trong đó phân ph i theo k t quự ố ề ứ ố ố ế ả 

lao đ ng,hi u qu  kinh t  và phúc l i xã h i là ch  y uộ ệ ả ế ợ ộ ủ ế
+ V  qu n lí: phát huy vai trò làm ch  c a nhân dân,b o đ m vai trò qu n lí c aề ả ủ ủ ả ả ả ủ  

nhà n c pháp quy n XHCN, d i s  lãnh đ o c a Đ ngướ ề ướ ự ạ ủ ả

II  -Quá trình hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ở  
n c taướ
1. M c tiêu và đi m c  b nụ ể ơ ả  

a. Th  ch  kinh t  và th  ch  KTTTể ế ế ể ế
 Th  ch  kinh tể ế ế   : là m t h  th ng các quy ph m pháp lu t nh m đi u ch nhộ ệ ố ạ ậ ằ ề ỉ  

các ch  th  kinh t , các hành vi s n xu t kinh doanh và các quan h  kinh tủ ể ế ả ấ ệ ế
* N i dung c a th  ch  kinh tộ ủ ể ế ế :
- Các đ o lu t, quy ch , quy t c, chu n m c v  kinh t  g n v i các ch  tài vạ ậ ế ắ ẩ ự ề ế ắ ớ ế ề 

kinh tế
- Các t  ch c kinh t , các c  quan qu n lí nhà n c v  kinh t  và c  ch  v nổ ứ ế ơ ả ướ ề ế ơ ế ậ  

hành n n kinh tề ế
 Th  ch  KTTTể ế   : là m t t ng th  bao g m các quy t c, lu t l  và h  th ng cácộ ổ ể ồ ắ ậ ệ ệ ố  

th c th , t  ch c kinh t  đ c t o l p nh m đi u ch nh các ho t đ ng giaoự ể ổ ứ ế ượ ạ ậ ằ ề ỉ ạ ộ  
d ch, trao đ i trên th  tr ngị ổ ị ườ

* N i dung c a th  ch  KTTTộ ủ ể ế  : Các quy t c v  hành vi kinh t  di n ra trên thắ ề ế ễ ị 
tr ngườ

- Cách th c th c hi n các quy t c nh m đ t đ c m c tiêu hay k t qu  mongứ ự ệ ắ ằ ạ ượ ụ ế ả  
mu nố

- Các th  tr ng - n i các hàng hóa đ c giao d ch, trao đ i ị ườ ơ ượ ị ổ
 Th  ch  KTTT đ nh h ng XHCNể ế ị ướ  :
- Cách hi u th  nh tể ứ ấ  :  là  th  ch  KTTT trong đó các thi t  ch ,  công c  vàể ế ế ế ụ  

nguyên t c v n hành đ c t  giác t o l p và s  d ng đ  phát tri n LLSX, c iắ ậ ượ ự ạ ậ ử ụ ể ể ả  
thi n đ i s ng nhân dân vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ngệ ờ ố ụ ướ ạ ộ ằ  
dân ch  và văn minhủ

- Cách hi u th  haiể ứ  : th  ch  KTTT đ nh h ng XHCN là công c  h ng d nể ế ị ướ ụ ướ ẫ  
cho các ch  th  trong n n kinh t  v n đ ng theo đu i m c tiêu kinh t  xã h iủ ể ề ế ậ ộ ổ ụ ế ộ  
t i đa, ch  không đ n thu n là m c tiêu l i nhu n t i đaố ứ ơ ầ ụ ợ ậ ố

b. M c tiêu hoàn thi n th  ch  KTTT đ nh h ng XHCNụ ệ ể ế ị ướ
 M c tiêu c  b n (dài h n)ụ ơ ả ạ  
- Làm cho th  ch  phù h p v i nh ng nguyên t c c  b n c a th  ch  KTTT,ể ế ợ ớ ữ ắ ơ ả ủ ể ế  

thúc đ y n n kinh t  phát tri n nhanh, hi u qu , b n v ng, h i nh p kinh tẩ ề ế ể ệ ả ề ữ ộ ậ ế 
qu c t  thành công, gi  v ng đ nh h ng XHCN, xây d ng và b o v  v ngố ế ữ ữ ị ướ ự ả ệ ữ  
ch c t  qu c Vi t Nam XHCNắ ổ ố ệ
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- M c tiêu này hoàn thành c  b n vào năm 2020ụ ơ ả
 M c tiêu trong nh ng năm tr c m tụ ữ ướ ắ  
- T ng b c xây d ng đ ng b  h  th ng pháp lu t,đ m b o cho n n kinh từ ướ ự ồ ộ ệ ố ậ ả ả ề ế 

phát tri n thu n l iể ậ ợ
- Đ i m i mô hình t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a các đ n v  s  nghi pổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ơ ị ự ệ  

công
- Phát tri n đ ng b , đa d ng các lo i hình th  tr ng c  b n th ng nh t trongể ồ ộ ạ ạ ị ườ ơ ả ố ấ  

c  n c, t ng b c h i nh p v i th  tr ng khu v c và th  gi iả ướ ừ ướ ộ ậ ớ ị ườ ự ế ớ
- Gi i quy t t t h n m i quan h  gi a phát tri n kinh t  v i phát tri n văn hóa,ả ế ố ơ ố ệ ữ ể ế ớ ể  

xã h i và b o v  môi tr ngộ ả ệ ườ
- Nâng cao hi u l c, hi u qu  c a c  quan qu n lí nhà n c và phát huy t t vaiệ ự ệ ả ủ ơ ả ướ ố  

trò c a các t  ch c m t tr n, đoàn th  trong t  ch c kinh t  xã h iủ ổ ứ ặ ậ ể ổ ứ ế ộ
c. Quan đi m v  hoàn thi n th  ch  KTTT đ nh h ng XHCNể ề ệ ể ế ị ướ  
- Nh n th c đ y đ , tôn tr ng và v n d ng đúng các quy lu t khách quan c aậ ứ ầ ủ ọ ậ ụ ậ ủ  

KTTT, thông l  qu c t , phù h p v i đi u ki n Vi t Nam, đ m b o tính đ nhệ ố ế ợ ớ ề ệ ệ ả ả ị  
h ng XHCNướ

- Đ m b o tính đ ng b  c a các b  ph n c u thành th  ch ,các y u t  thả ả ồ ộ ủ ộ ậ ấ ể ế ế ố ị 
tr ng và các lo i th  tr ng; gi a th  ch  kinh t  và th  ch  chính tr , xã h i;ườ ạ ị ườ ữ ể ế ế ể ế ị ộ  
gi a nhà n c, th  tr ng và xã h iữ ướ ị ườ ộ

- K  th a nh ng thành t u trong phát tri n KTTT và kinh nghi m t ng k t th cế ừ ữ ự ể ệ ổ ế ự  
ti n đ i m i  n c ta, ch  đ ng tích c c h i nh p kinh t  qu c t , đ ng th iễ ổ ớ ở ướ ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ồ ờ  
gi  v ng đ c l p ch  quy n qu c giaữ ữ ộ ậ ủ ề ố

- Ch  đ ng, tích c c gi i quy t các v n đ  lí lu n và th c ti n quan tr ng, b củ ộ ự ả ế ấ ề ậ ự ễ ọ ứ  
xúc, có b c đi v ng ch c,v a làm v a t ng k t kinh nghi mướ ữ ắ ừ ừ ổ ế ệ

- Nâng cao năng l c lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c, hi u qu  qu n lí c a nhàự ạ ủ ả ệ ự ệ ả ả ủ  
n c, phát huy s c m nh c a h  th ng chính tr  trong quá trình hoàn thi n thướ ứ ạ ủ ệ ố ị ệ ể 
ch  KTTT đ nh h ng XHCNế ị ướ

2. M t s  ch  tr ng ti p t c hoàn thi n th  ch  KTTT đ nhộ ố ủ ươ ế ụ ệ ể ế ị   
h ng XHCNướ
a) Th ng nh t nh n th c v  n n KTTT đ nh h ng XHCNố ấ ậ ứ ề ề ị ướ
- KTTT là ph ng ti n đ  xây d ng CNXHươ ệ ể ự
- Là c  s  kinh t  đ  phát tri n đ nh h ng XHCNơ ở ế ể ể ị ướ
- Là n n kinh t  v a tuân theo quy lu t c a kinh t  th  tr ng, v a ch u s  chiề ế ừ ậ ủ ế ị ườ ừ ị ự  

ph i b i các y u t  đ  đ m b o tính đ nh h ng XHCNố ở ế ố ể ả ả ị ướ
b) Hoàn thi n th  ch  s  h u và các thành ph n kinh t , lo i hình doanhệ ể ế ở ữ ầ ế ạ  

nghi p và các t  ch c s n xu t kinh doanhệ ổ ứ ả ấ
- Pháp lu t c n quy đ nh v  s  h u đ  đ m b o cho các quy n và l i ích c aậ ầ ị ề ở ữ ể ả ả ề ợ ủ  

các ch  th  s  h u. Nh t là các lo i s  h u nh : s  h u trí tu , c  phi u, tàiủ ể ở ữ ấ ạ ở ữ ư ở ữ ệ ổ ế  
nguyên n c…ướ

- Kh ng đ nh đ t đai là s  h u c a toàn dân, mà đ i di n là nhà n c, đ ng th iẳ ị ấ ở ữ ủ ạ ệ ướ ồ ờ  
đ m b o và tôn tr ng các quy n c a ng i s  d ng đ tả ả ọ ề ủ ườ ử ụ ấ

- Tách bi t vai trò c a nhà n c v i t  cách là b  máy công quy n qu n lí n nệ ủ ướ ớ ư ộ ề ả ề  
kinh t  xã h i v i vai trò ch  s  h u tài s n v n, tách ch c năng ch  s  h u tàiế ộ ớ ủ ở ữ ả ố ứ ủ ở ữ  
s n v n v i ch c năng qu n tr  kinh doanh c a doanh nghi pả ố ớ ứ ả ị ủ ệ
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- Quy đ nh rõ v  quy n c a ch  s  h u và nh ng ng i liên quan đ i v i cácị ề ề ủ ủ ở ữ ữ ườ ố ớ  

lo i tài s n, đ ng th i quy đ nh rõ trách nhi m và nghĩa v  c a h  đ i v i xãạ ả ồ ờ ị ệ ụ ủ ọ ố ớ  
h iộ

- T o c  ch  khuy n khích s  liên k t gi a các lo i hình s  h u, làm cho sạ ơ ế ế ự ế ữ ạ ở ữ ở 
h u c  ph n, s  h u h n h p tr  thành hình th c s  h u ch  y u c a cácữ ổ ầ ở ữ ỗ ợ ở ứ ở ữ ủ ế ủ  
doanh nghi p trong n n kinh tệ ề ế

- Ban hành các văn b n pháp lí v  s  h u c a doanh nghi p, t  ch c, cá nhânả ề ở ữ ủ ệ ổ ứ  
n c ngoài t i Vi t Namướ ạ ệ

* Hoàn thi n th  ch  v  phân ph iệ ể ế ề ố  : hoàn thiên l p pháp, c  ch , chính sách vậ ơ ế ề 
phân b  ngu n l c và phân ph i l i đ  đ m b o tăng tr ng kinh t  g n li nổ ồ ự ố ạ ể ả ả ưở ế ắ ề  
v i ti n b  và công b ng xã h iớ ế ộ ằ ộ

- Các ngu n l c ph i phân b  theo c  ch  th  tr ng k t h p v i s  qu n lí c aồ ự ả ổ ơ ế ị ườ ế ợ ớ ự ả ủ  
nhà n cướ

- Chính sách phân ph i và phân ph i l i  ph I đ m b o k t  h p hài  hòa l iố ố ạ ả ả ả ế ợ ợ  
ích.Đ  th c hi n đi u đó c n:ể ự ệ ề ầ

+ Đ i m i phát tri n, nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a các ch  th  trong n nổ ớ ể ệ ả ạ ộ ủ ủ ể ề  
kinh tế

+ Đ i m i c  ch  qu n lí kinh t  c a nhà n c đ  các đ n v  s  nghi p côngổ ớ ơ ế ả ế ủ ướ ể ơ ị ự ệ  
l p phát tri n m nh và có hi u quậ ể ạ ệ ả

c) Hoàn thi n th  ch  đ m b o đ ng b  các y u t  th  tr ng và phát tri nệ ể ế ả ả ồ ộ ế ố ị ườ ể  
đ ng b  các lo i th  tr ngồ ộ ạ ị ườ

* Các y u t  c a th  tr ngế ố ủ ị ườ  :
- Hoàn thi n th  ch  v  giá,  c nh tranh và ki m soát  đ c quy n trong kinhệ ể ế ề ạ ể ộ ề  

doanh
- Hoàn thi n c  ch  giám sát, đi u ti t th  tr ng, xúc ti n th ng m i và đ uệ ơ ế ề ế ị ườ ế ươ ạ ầ  

t  phù h p v i thông l  qu c tư ợ ớ ệ ố ế
- Xây d ng h  th ng tiêu  chu n ch t  l ng hàngự ệ ố ẩ ấ ượ  hóa,  v  sinh  an  toàn th cệ ự  

ph m, môi tr ng và tăng c ng ki m tra ch t l ng hàng hóa d ch v  và x  líẩ ườ ườ ể ấ ượ ị ụ ử  
sai ph mạ

* Phát tri n đ ng b  các lo i hình th  tr ng:ể ồ ộ ạ ị ườ
- Th  tr ng hàng hóa d ch vị ườ ị ụ
- Th  tr ng ch ng khoán ị ườ ứ
- Th  tr ng b o hi mị ườ ả ể
- Th  tr ng b t đ ng s nị ườ ấ ộ ả
- Th  tr ng s c lao đ ngị ườ ứ ộ
- Th  tr ng khoa h c, công nghị ườ ọ ệ
d) Hoàn thi n th  ch  g n tăng tr ng kinh t  v i ti n b , công b ng xã h iệ ể ế ắ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  

trong t ng b c, t ng chính sách phát tri n và b o v  môi tr ngừ ướ ừ ể ả ệ ườ
- Th c hi n chính sách khuy n khích làm giàu đi đôi v i tích c c th c hi n gi mự ệ ế ớ ự ự ệ ả  

nghèo, đ c bi t  các vùng nông thôn, mi n núi, vùng dân t c và các căn cặ ệ ở ề ộ ứ 
cách m ng tr c đâyạ ướ

- Xây d ng h  th ng b o hi m xã h i đa d ng và linh ho t phù h p v i yêu c uự ệ ố ả ể ộ ạ ạ ợ ớ ầ  
c a KTTT đ nh h ng XHCNủ ị ướ

- Hoàn thi n lu t lu t pháp, chính sách v  b o v  môI tr ng, có ch  tài đệ ậ ậ ề ả ệ ườ ế ủ 
m nh đ i v i các tr ng h p vi ph m và th c thi t t trong th c tạ ố ớ ườ ợ ạ ự ố ự ế
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e) Hoàn thi n th  ch  và vai trò lãnh c a Đ ng, qu n lý c a nhà n c và sệ ể ế ủ ả ả ủ ướ ự  

tham gia c a các t  ch c qu n chúng vào quá trình phát tri n kinh t  xã hôiủ ổ ứ ầ ể ế
- Vai trò lãnh đ o c a Đ ng: nghiên c u lí lu n và t ng k t th c ti n đ  xácạ ủ ả ứ ậ ổ ế ự ễ ể  

đ nh rõ mô hình KTTT đ nh h ng XHCNị ị ướ
- Đ i m i và nâng cao vai trò, hi u l c qu n lí kinh t  c a nhà n cổ ớ ệ ự ả ế ủ ướ
- Các t  ch c qu n chúng, t  ch c chính tr  - xã h i, t  ch c ngh  nghi p vàổ ứ ầ ổ ứ ị ộ ổ ứ ề ệ  

nhân dân có vai trò quan tr ng trong phát tri n KTTT đ nh h ng XHCNọ ể ị ướ
3. K t qu , ý  nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế  

 K t qu  và ý nghĩaế ả
- Đã chuy n đ i thành công th  ch  kinh t , đ ng l i đ i m i đã đ c th  chể ổ ể ế ế ườ ố ổ ớ ượ ể ế 

hóa thành pháp lu t, t o ra hành lang pháp lí cho KTTT đ nh h ng XHCN hìnhậ ạ ị ướ  
thành và phát tri nể

- Ch  đ  s  h u nhi u hình th c và c  c u kinh t  nhi u thành ph n đ c hìnhế ộ ở ữ ề ứ ơ ấ ế ề ầ ượ  
thành

- Các lo i hình th  tr ng đã ra đ i và t ng b c phát tri n th ng nh t trong cạ ị ườ ờ ừ ướ ể ố ấ ả 
n c, g n v i th  tr ng khu v c và th  gi iướ ắ ớ ị ườ ự ế ớ

- Qu n lí th  tr ng c a nhà n c đã có s  thay đ iả ị ườ ủ ướ ự ổ
- C n phát tri n kinh t  v i gi i quy t các v n đ  kinh t  xã h iầ ể ế ớ ả ế ấ ề ế ộ
 H n ch  và nguyên nhânạ ế
* H n ch :ạ ế
- Quá trình hoàn thi n th  ch  kinh t  m i còn ch m, h  th ng pháp lu t, chínhệ ể ế ế ớ ậ ệ ố ậ  

sách ch a đ y đ , thi u đ ng b  nên ch a đáp ng đ c yêu c u c a côngư ầ ủ ế ồ ộ ư ứ ượ ầ ủ  
cu c đ i m i và h i nh pộ ổ ớ ộ ậ

- Đ i m i s p x p l i khu v c DNNN ch a đáp ng đ c yêu c u gây th tổ ớ ắ ế ạ ự ư ứ ượ ầ ấ  
thoát tài s n c a nhà n cả ủ ướ

- Các y u t  th  tr ng và các lo i hình th  tr ng hình thành và phát tri n cònế ố ị ườ ạ ị ườ ể  
ch m,thi u d ng bậ ế ồ ộ

- Hi u l c qu n lí c a b  máy qu n lí nhà n c còn th pệ ự ả ủ ộ ả ướ ấ
 m i ch m, ch t l ng d ch v  y t , văn hóa, giáo d c còn th pớ ậ ấ ượ ị ụ ế ụ ấ
- Môi tr ng ch a đ c gi i quy t t tườ ư ượ ả ế ố
* Nguyên nhân:
- Mô hình KTTT đ nh h ng XHCN là mô hình m i nên nh n th c v  nó ch aị ướ ớ ậ ứ ề ư  

đ y đầ ủ
- Năng l c th  ch  hóa và qu n lí, t  ch c th c hi n c a nhà n c còn ch m,ự ể ế ả ổ ứ ự ệ ủ ướ ậ  

nh t là trong vi c gi I quy t các v n đ  b c xúc c a xã h iấ ệ ả ế ấ ề ứ ủ ộ
- Vai trò tham gia c a các t  ch c qu n chúng, t  ch c chính tr  xã h i, t  ch củ ổ ứ ầ ổ ứ ị ộ ổ ứ  

ngh  nghi p còn y uề ệ ế

CH NG VI: Đ NG L I XÂY D NG H  TH NG CHÍNH TRƯƠ ƯỜ Ố Ự Ệ Ố Ị

I - Đư ng l i xây d ng h  th ng chính tr  tr c th i kì đ i m iờ ố ự ệ ố ị ướ ờ ổ ớ  (1945-1989)
1. Hoàn c nh l ch s  và ch  tr ng xây d ng h  th ng chính tr  ả ị ử ủ ươ ự ệ ố ị  

*  Đ c tr ng c a h  th ng chính tr  dân ch  nhân dân (1945-1954):ặ ư ủ ệ ố ị ủ
Th c hi n nhi m v  đ ng l i cách m ngự ệ ệ ụ ườ ố ạ : đánh đu i b n đ  qu c xâm l c,ổ ọ ế ố ượ  
giành đ c l p dân t c, xóa b  tính pk, phát tri n ch  đ  DCND.ộ ậ ộ ỏ ể ế ộ

• D a trên n n t ng c a kh i đ i đoàn k t dân t c h t s c r ng rãi: ự ề ả ủ ố ạ ế ộ ế ứ ộ
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• Có m t chính quy n t  xác đ nh là công b c c a dân, coi dân là ch  và dân làmộ ề ự ị ộ ủ ủ  

ch , cán b  s ng và làm vi c gi n d , c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t .ủ ộ ố ệ ả ị ầ ệ ư
• Vai trò lãnh đ o c a Đ ng (t  11-1945 đ n 5-1951) n d u trong vai trò c aạ ủ ả ừ ế ẩ ấ ủ  

QH &cá nhân ch  t ch HCMủ ị
• Có m t m t tr n (Liên Vi t) và nhi u t  ch c qu n chúng r ng rãi ộ ặ ậ ệ ề ổ ứ ầ ộ
• C  s  kinh t  ch  y u c a h  th ng chính tr  dân ch  nhân dân là n n sx hàngơ ở ế ủ ế ủ ệ ố ị ủ ề  

hóa nhỏ
• Đã xu t hi n (  m t m c đ  nh t đ nh) c a xã h i dân s  đ i v i Nhà n c vàấ ệ ở ộ ứ ộ ấ ị ủ ộ ự ố ớ ướ  

Đ ng; s  ph n bi n gi a hai đ ng khác (Đ ng dân ch  và đ ng xã h i) đ i v iả ự ả ệ ữ ả ả ủ ả ộ ố ớ  
Đ ng c ng s n Vi t Nam.ả ộ ả ệ

* H  th ng chuyên chính vô s n (giai đo n 1955-1975 và giai đo n 1975-1989ệ ố ả ạ ạ )
Giai đo n 1955-1975 b t đ u th c hi n n.v  chuyên chính vô s n  mi n B c.ạ ắ ầ ự ệ ụ ả ở ề ắ

      T  30-4-1975, h  th ng chuyên chính vô s n  ho t đ ng trong ph m vi cừ ệ ố ả ạ ộ ạ ả 
n c.ướ

a. C  s  hình thành h  th ng CCVS  n c taơ ở ệ ố ở ướ
* M t làộ , Lý lu n c a CN Mác–Lênin v  TKQĐ và CCVSậ ủ ề
• B n ch t c a CCVS là ti p t c đ u tranh giai c p dả ấ ủ ế ụ ấ ấ i hình th c m i.ớ ứ ớ
- Theo Mác: Gi a xã h i TBCN và xã h i CSCN là m t th i kỳ c i bi n cáchữ ộ ộ ộ ờ ả ế  

m ng t  xã h i n  sang xã h i kia. Thích ng v i th i kỳ y là TKQĐ chính tr ,ạ ừ ộ ọ ộ ứ ớ ờ ấ ị  
Nhà n c c a th i ký y không có gì khác h n là n n CCVS.ớ ủ ờ ấ ơ ề

- Lê nin nh n m nh: Mu n chuy n t  CNTB lên CNXH thì ph i ch u đ ng lâuấ ạ ố ể ừ ả ị ự  
dài n i đau đ n c a th i kỳ sinh đ , ph i có m t th i kỳ chuyên chính vô s nỗ ớ ủ ờ ẻ ả ộ ờ ả  
lâu dài. 

• CCVS là t t y u khách quan c a TKQĐ lên CNXH.ấ ế ủ
* Hai là, Đ ng l i chung c a cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i ườ ố ủ ạ ệ ạ ớ
• Đ i h i IV: n m v ng chuyên chính vô s n, phát huy quy n làm ch  t p thạ ộ ắ ữ ả ề ủ ậ ể 

c a nhân dân lao đ ng ủ ộ
• Hi n pháp c a nế ủ c c ng hoà XHCN Vi t Nam, năm 1980 kh ng đ nh: Nhà nướ ộ ệ ẳ ị -

c c ng hoà XHCN Vi t Nam là Nhà nướ ộ ệ c chuyên chính vô s n.ướ ả
• Đ i h i V (1982) ti p t c kh ng đ nh đạ ộ ế ụ ẳ ị ng l i do đ i h i IV đ  ra.ườ ố ạ ộ ề
* Ba là, c  s  chính trơ ở ị c a h  th ng CCVS c a n c ta đ c hình thành tủ ệ ố ủ ướ ượ ừ 

nh ng năm 1930 và b t r  v ng ch c trong lòng dân t c Vi t Namữ ắ ễ ữ ắ ộ ệ
*  B n làố , c  s  kinh tơ ở ế c a h  th ng CCVS là n n kinh t  k  ho ch hoá, t pủ ệ ố ề ế ế ạ ậ  

trung, quan liêu, bao c pấ
*  Năm là, c  s  xã h iơ ở ộ  c a h  th ng chuyên chính vô s n là liên minh gi a giaiủ ệ ố ả ữ  

c p công nhân v i giai c p nông dân và t ng l p trí th c. ấ ớ ấ ầ ớ ứ
b. Ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ c đi m Vi tủ ươ ự ệ ố ả ặ ể ệ  

Nam 
• Quan ni m v  h  th ng chuyên chính vô s n:  “Xây d ng ch  đ  làm ch  t pệ ề ệ ố ả ự ế ộ ủ ậ  

th  XHCN; t c là xây d ng m t h  th ng hoàn ch nh các quan h  xã h i ngàyể ứ ự ộ ệ ố ỉ ệ ộ  
càng đ y đ  c a nhân dân lao đ ng trên t t c  các m t: chính tr , kinh t , vănầ ủ ủ ộ ấ ả ặ ị ế  
hoá, làm ch  xã h i, làm ch  thiên nhiên, làm ch  b n thân”.ủ ộ ủ ủ ả

• N i dung c a ch  tr ng chuyên chính vô s n :ộ ủ ủ ươ ả
+ Xác đ nh quy n làm ch  c a nhân dân đ c th  ch  hoá b ng pháp lu t và tị ề ủ ủ ượ ể ế ằ ậ ổ 

ch c.      ứ
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+ Xác đ nh Nhà n c trong th i kỳ quá đ  là: “Nhà n c chuyên chính vô s nị ướ ờ ộ ướ ả  

th c hi n ch  đ  dân ch  XHCN”. ự ệ ế ộ ủ
+ Xác đ nh Đ ng là ng i lãnh đ o toàn b  các ho t đ ng xã h i trong đi u ki nị ả ườ ạ ộ ạ ộ ộ ề ệ  

chuyên chính vô s n. ả
+ Xác đ nh nhi m v  chung c a m t tr n và các đoàn th . ị ệ ụ ủ ặ ậ ể
+ Xác đ nh m i quan h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n c qu n lý làị ố ệ ả ạ ủ ướ ả  

c  ch  chung trong qu n lý xã h i. ơ ế ả ộ
2. Đánh giá th c hi n đ ng l iự ệ ườ ố  
• Đi m thành công:ể
Đ ng đã coi làm ch  t p th  XHCN là b n ch t c a h  th ng chuyên chính vôả ủ ậ ể ả ấ ủ ệ ố  
s n  nả ở c ta, đã xây d ng đướ ự c m i quan h  đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch ,ợ ố ệ ả ạ ủ  
Nhà n c qu n lý thành c  ch  chung trong ho t đ ng c a h  th ng chính tr  ướ ả ơ ế ạ ộ ủ ệ ố ị ở 
t t c  các c p, các đ a ph ng.ấ ả ấ ị ươ

• Đi m h n ch :ể ạ ế
+ Trong h  th ng CCVS giai đo n này, m i quan h  gi a Đ ng, Nhà nệ ố ạ ố ệ ữ ả c vàướ  

nhân dân  t ng c p, t ng đ n v  chở ừ ấ ừ ơ ị a đ c xác đ nh rõ… ượ ị
+ B  máy qu n lý Nhà nộ ả c còn c ng k nh và kém hi u qu  mà nguyên nhân làướ ồ ề ệ ả  

do c  ch  qu n lý. ơ ế ả
+ S  lãnh đ o c a Đ ng chự ạ ủ ả a ngang t m nhi m v  c a giai đo n m i. ư ầ ệ ụ ủ ạ ớ
+ Đ ng chả a phát huy h t vai trò và ch c năng c a các đoàn th  trong vi c giáoư ế ứ ủ ể ệ  

d c, đ ng viên qu n chúng tham gia qu n lý kinh t  - xã h i…ụ ộ ầ ả ế ộ
• Nguyên nhân ch  quan:ủ
+ Duy trì quá lâu c  ch  t p trung quan liêu bao c p.ơ ế ậ ấ
+ H  th ng CCVS có bi u hi n b o th , trì tr , ch m đ i m i so v i nh ng đ tệ ố ể ệ ả ủ ệ ậ ổ ớ ớ ữ ộ  

phá c a c  ch  kinh t . ủ ơ ế ế
+ B nh ch  quan, duy ý chí; tệ ủ  tư ng ti u tưở ể ư s n v a t  khuynh, v a h u khuynhả ừ ả ừ ữ  

trong vai trò lãnh đ o c a Đ ng.ạ ủ ả
II - Đ ng l i xây d ng h  th ng chính tr  trong th i kì đ i m iườ ố ự ệ ố ị ờ ổ ớ

1. Quá trình hình thành đ ng l i đ i m i h  th ng chính tr  c a đ ngườ ố ổ ớ ệ ố ị ủ ả  
 Nh n th c v  m i quan h  gi a đ i m i kinh t  và đ i m i h  th ngậ ứ ề ố ệ ữ ổ ớ ế ổ ớ ệ ố  

chính tr .ị  
- Đ i m i b t đ u t  đ i m i kinh t , tr c h t là đ i m i t  duy kinh t , đ ngổ ớ ắ ầ ừ ổ ớ ế ướ ế ổ ớ ư ế ồ  

th i t ng b c đ i m i h  th ng chính tr .ờ ừ ướ ổ ớ ệ ố ị
- M i quan h  gi a đ i m i kinh t  và đ i m i h  th ng chính tr : chúng có mqhố ệ ữ ổ ớ ế ổ ớ ệ ố ị  

m t thi t v i nhau trong đó đ i m i KT thành công s  t o thu n l i cho đ iậ ế ớ ổ ớ ẽ ạ ậ ợ ổ  
m i CT. Tuy nhiên s  đ i m i tích c a HTCT cũng có tác đ ng tích c c đ nớ ự ổ ớ ủ ộ ự ế  
đ i m i KT & tiêu c c đ n KT n u s  đ i m i ko phù h p, ko theo k p v i đ iổ ớ ự ế ế ự ổ ớ ợ ị ớ ổ  
m i KT.ớ

 Nh n th c m i v  m c tiêu đ i m i h  th ng chính trậ ứ ớ ề ụ ổ ớ ệ ố ị 
- C ng lĩnh năm 1991: “Toàn b  t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính trươ ộ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị 

n c ta trong giai đo n m i là nh m xây d ng và t ng b c hoàn thi n n nướ ạ ớ ằ ự ừ ướ ệ ề  
dân ch  XHCN, b o đ m quy n l c thu c v  nhân dân”.ủ ả ả ề ự ộ ề

- Báo cáo chính tr  c a đ i h i VII (1991) nh n m nh, th c ch t c a đ i m i vàị ủ ạ ộ ấ ạ ự ấ ủ ổ ớ  
ki n toàn h  th ng chính tr  c a n c ta là xây d ng n n dân ch  XHCN. Dânệ ệ ố ị ủ ướ ự ề ủ  
ch  v a là m c tiêu v a là đ ng l c c a công cu c đ i m i. ủ ừ ụ ừ ộ ự ủ ộ ổ ớ
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 Nh n th c v  đ u tranh giai c p và đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n cậ ứ ề ấ ấ ộ ự ủ ế ể ấ ướ  
trong gia đo n m i.ạ ớ

- M i quan h  gi a các g/c là quan h  h p tác & đ u tranh trong n i b  nhân dân,ố ệ ữ ệ ợ ấ ộ ộ  
đoàn k t và h p tác lâu dài trong s  nghi p XD và b o v  TQ d i s  lãnh đ oế ợ ự ệ ả ệ ướ ự ạ  
c a đ ng.ủ ả
- Nh n th c l i v  đ u tranh giai c p: ậ ứ ạ ề ấ ấ
- L i ích c a giai c p công nhân ph i th ng nh t v i l i ích chung c a dân t c,ợ ủ ấ ả ố ấ ớ ợ ủ ộ  

đ m b o m c tiêu chung c a DT.ả ả ụ ủ
- N i dung c a đ u tranh giai c p: đ  th c hi n công b ng XH, đ u tranh ch ngộ ủ ấ ấ ể ự ệ ằ ấ ố  

nh ng hành vi sai trái, tiêu c c, đ u tranh ch ng nh ng th  l c thù đ ch.ữ ự ấ ố ữ ế ự ị
- Đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n c:ộ ự ủ ế ể ấ ướ
+  Th c hi n đ i đoàn k t toàn dân trong đó g/c CN – ND liên minh v i t ng l p tríự ệ ạ ế ớ ầ ớ  

th c là l c l ng ch  y u.ứ ự ượ ủ ế
+ K t h p hài hoà các l i ích: cá nhân, t p th , xã h i ế ợ ợ ậ ể ộ

 Nh n th c m i v  c  c u và c  ch  v n hành c a h  th ng chính tr .ậ ứ ớ ề ơ ấ ơ ế ậ ủ ệ ố ị
H  th ng chính tr  ho t đ ng theo c  ch : “Đ ng lãnh đ o, Nhà n c qu n lý,ệ ố ị ạ ộ ơ ế ả ạ ướ ả  
nhân dân làm ch ”. Trong đó:ủ

- Đ ng là m t b  ph n c a HTCT, là h t nhân c a HT & ph i ch p hành hi nả ộ ộ ậ ủ ạ ủ ả ấ ế  
pháp & pháp lu t nh ng chúng ta ko ch p nh n đa nguyên,đa đ ng.ậ ư ấ ậ ả

- Nhà n c pháp quy n XHCN, là nhà n c c a dân ,do dân,vì dân ,có tráchướ ề ướ ủ  
nhi m bi n các ch  tr ng chính sách c a đ ng thành các th  ch  qu n lý.ệ ế ủ ươ ủ ả ể ế ả

- M t tr n t  qu c Vi t Nam là liên minh chính tr  c a các t  ch c đoàn th  làmặ ậ ổ ố ệ ị ủ ổ ứ ể  
nhi m v  ph n bi n, giám sát Đ ng & NN đ  phát huy quy n làm ch  c a NDệ ụ ả ệ ả ể ề ủ ủ

- Nhân dân là ng i làm ch  xã h i  và làm ch  thông qua các c  quan đ i di n,ườ ủ ộ ủ ơ ạ ệ  
đ ng th i làm ch  thông qua c  ch  dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra. ồ ờ ủ ơ ế ế ể

 Nh n th c m i v  vi c xây d ng Nhà n c pháp quy n trong h  th ng chínhậ ứ ớ ề ệ ự ướ ề ệ ố  
trị 

• Thu t ng  “xây d ng Nhà n c pháp quy n” l n đ u tiên đ c đ  c p t i h iậ ữ ự ướ ề ầ ầ ượ ề ậ ạ ộ  
ngh  T 2 khoá VII (1991).ị Ư

• Các n i dung c a vi c xây d ng Nhà n c: NN qu n lý b ng HP&PL, gi  v  tríộ ủ ệ ự ướ ả ằ ữ ị  
t i th ng trong vi c đi u ch nh các mqh, ng i dân đ c quy n t  do, dânố ượ ệ ề ỉ ườ ượ ề ự  
ch  nh ng trong khuôn kh  c a HP&PL.ủ ư ổ ủ

 Nh n th c m i v  vai trò lãnh đ o c a Đ ng trong h  th ng chính trậ ứ ớ ề ạ ủ ả ệ ố ị 
- Nh n th c rõ h n v  v  trí  và ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i hậ ứ ơ ề ị ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ệ 

th ng chính tr . Đ ng lãnh đ o Nhà n c, nh ng không làm thay Nhà n c.ố ị ả ạ ướ ư ướ
- Đ ng quan tâm, xây d ng và c ng c  Nhà n c, m t tr n t  qu c và các đoànả ự ủ ố ướ ặ ậ ổ ố  

th  chính tr  - xã h iể ị ộ
- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng ph i đ ng b  v i đ i m i t  ch c vàổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ả ồ ộ ớ ổ ớ ổ ứ  

ho t đ ng c a h  th ng chính tr , đ i m i kinh t . ạ ộ ủ ệ ố ị ổ ớ ế

2. M c tiêu, quan đi m và ch  tr ng xây d ng h  th ng chính tr  th i kỳụ ể ủ ươ ự ệ ố ị ờ   
đ i m iổ ớ

a, Xây d ng Đ ng trong h  th ng chính trự ả ệ ố ị
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♦ M c tiêu và quan đi m xây d ng h  th ng chính tr  ụ ể ự ệ ố ị
• M c tiêu: ụ
- M c tiêu ch  y u c a đ i m i h  th ng chính tr  là nh m th c hi n t t h nụ ủ ế ủ ổ ớ ệ ố ị ằ ự ệ ố ơ  

dân ch  XHCN, phát huy đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân.ủ ầ ủ ề ủ ủ
- B o đ m quy n l c thu c v  nhân dânả ả ề ự ộ ề
• Quan đi m:ể
- K t h p ngay t  đ u đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr , l y đ i m i kinh tế ợ ừ ầ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị ấ ổ ớ ế 

làm tr ng tâm, đ ng th i t ng b c đ i m i chính tr .ọ ồ ờ ừ ướ ổ ớ ị
- Đ i m i h  th ng chính tr  nh m làm cho t ng thành t  và c  h  th ng ho tổ ớ ệ ố ị ằ ừ ố ả ệ ố ạ  

đ ng năng đ ng h n, hi u qu  h n, phù h p v i đ ng l i đ i m i toàn di n,ộ ộ ơ ệ ả ơ ợ ớ ườ ố ổ ớ ệ  
đ ng bồ ộ

- Đ i m i h  th ng chính tr  m t cách toàn di n, đ ng b , có k  th a, v i b cổ ớ ệ ố ị ộ ệ ồ ộ ế ừ ớ ướ  
đi, hình th c và cách làm phù h p.ứ ợ

- Đ i m i m i quan h  gi a các b  ph n c u thành trong h  th ng chính tr  v iổ ớ ố ệ ữ ộ ậ ấ ệ ố ị ớ  
nhau và v i xã h i nh m đ t đ c m c tiêu đ i m i toàn di n ớ ộ ằ ạ ượ ụ ổ ớ ệ

♦ Ch  tr ng xây d ng h  th ng chính trủ ươ ự ệ ố ị 
• Tr ng tâm c a đ i m i h  th ng chính tr  là đ i m i t  ch c và đ i m i cáchọ ủ ổ ớ ệ ố ị ổ ớ ổ ứ ổ ớ  

th c, ph ng th c ho t đ ng c a các b  ph n c u thành h  th ngứ ươ ứ ạ ộ ủ ộ ậ ấ ệ ố
* XD Đ ng trong HTCTả
- Nh n th c rõ h n Đ ng là c a ai? đ i bi u cho l i ích c a ai?ậ ứ ơ ả ủ ạ ể ợ ủ
+ Theo quan ni m tr c ĐH X đ ng CSVN là đ i quân tiên phong c a g/c CN,ệ ướ ả ộ ủ  

đ i bi u trung thành cho l i ích c a g/c CN, nhân dân lao đ ng và c  dân t c.ạ ể ợ ủ ộ ả ộ
+ Quan ni m c a ĐH X: “Đ ng CSVN là đ i quân tiên phong c a nhân dan laoệ ủ ả ộ ủ  

đ ng và c a dân t c VN, đ i bi u trung thành l i ích c a g/c CN, nhân dân laoộ ủ ộ ạ ể ợ ủ  
đ ng và c a dân t c”ộ ủ ộ

- Nh n th c rõ h n và đ i m i có hi u qu  h n ph ng th c lãnh đ o c a Đ ngậ ứ ơ ổ ớ ệ ả ơ ươ ứ ạ ủ ả  
đ i v i h  th ng chính tr , kh c ph c c  2 khuynh h ng th ng x y ra làố ớ ệ ố ị ắ ụ ả ướ ườ ả  
Đ ng bao bi n làm thay ho c buông l ng s  lãnh đ o c a Đ ng ả ệ ặ ỏ ự ạ ủ ả

* Xây d ng nhà n c pháp quy n XHCN trong HTCTự ướ ề
- Nhà n c pháp quy n là 1 t t y u c a l ch s , là sp c a n n văn minh nhân lo iướ ề ấ ế ủ ị ử ủ ề ạ  

mà VN c n ti p thu.ầ ế
- Ch  đ nh Nhà n c pháp quy n không ph i là m t ki u nhà n c, m t ch  đế ị ướ ề ả ộ ể ướ ộ ế ộ 

nhà n c. Trong l ch s  loài ng i ch  có 4 ki u nhà n cướ ị ử ườ ỉ ể ướ
- Nhà n c pháp quy n là cách th c t  ch c phân công quy n l c nhà n c đướ ề ứ ổ ứ ề ự ướ ể 

th c hi n quy n l c nhà n c ự ệ ề ự ướ

b, Xây d ng Nhà n c pháp quy n XHCN trong h  th ng chính trự ướ ề ệ ố ị
* Thu t ng  này xu t hi n l n đ u tiên t i TW2 (Khóa VII) năm 1991ậ ữ ấ ệ ầ ầ ạ
* Nhµ n c pháp quy n là m t t t y u l ch s , là s n ph m c a n n văn minhướ ề ộ ấ ế ị ử ả ẩ ủ ề  

nhân lo i, Vi t Nam c n ti p thu.ạ ệ ầ ế
• N i dung c a khái ni m Nhà n cộ ủ ệ ướ  pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Namề ộ ủ ệ
- Ch  đ nh Nhà nế ị c pháp quy n không ph i là m t ki u nhà n c, m t ch  đớ ề ả ộ ể ướ ộ ế ộ 

nhà n c. Trong l ch s  loài ngướ ị ử i ch  có 4 ki u nhà n c.ờ ỉ ể ướ
- Nhµ n c pháp quy n là cách th c t  ch c phân công quy n l c nhà n c đướ ề ứ ổ ứ ề ự ướ ể 

th c hi n quy n l c nhà n c.ự ệ ề ự ướ
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• Nhà n c pháp quy n XHCNVN đ c xd theo 5 đ c đi m:ướ ề ượ ặ ể
- M t là,ộ  đó là nhà n c c a dân, do dân và vì dân, t t c  quy n l c nhà n cướ ủ ấ ả ề ự ướ  

thu c v  nhân dânộ ề
- Hai là, quy n l c nhà n c là th ng nh t, có s  phân công rành m ch và ph iề ự ướ ố ấ ự ạ ố  

h p ch t ch  gi a các c  quan nhà n c trong vi c th c hi n các quy n l pợ ặ ẽ ữ ơ ướ ệ ự ệ ề ậ  
pháp, hành pháp và t  pháp.  ư

- Ba là, nhà n c đ c t  ch c và ho t đ ng trên c  s  Hi n pháp, pháp lu t vàướ ượ ổ ứ ạ ộ ơ ở ế ậ  
b o đ m cho Hi n pháp và pháp lu t gi  v  trí t i th ng trong đi u ch nh cácả ả ế ậ ữ ị ố ượ ề ỉ  
quan h  thu c t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i ệ ộ ấ ả ự ủ ờ ố ộ

- B n là,ố  nhà n c tôn tr ng và b o đ m quy n con ng i, quy n công dân;ướ ọ ả ả ề ườ ề  
nâng cao trách nhi m pháp lý gi a nhà n c và công dân, th c hành dân ch ,ệ ữ ướ ự ủ  
đ ng th i tăng c ng k  c ng, k  lu t ồ ờ ườ ỷ ươ ỷ ậ

- Năm là, nhà n c pháp quy n XHCN Vi t Nam do m t Đ ng duy nh t lãnhướ ề ệ ộ ả ấ  
đ o, có s  giám sát c a nhân dân, s  ph n bi n xã h i c a M t tr n T  qu cạ ự ủ ự ả ệ ộ ủ ặ ậ ổ ố  
Vi t Nam và các t  ch c thành viên c a M t tr nệ ổ ứ ủ ặ ậ

• Đ  vi c xây d ng NN pháp quy n c n th c hi n t t  1 s  bi nể ệ ự ề ầ ự ệ ố ố ệ  
pháp l n sau đây:ớ

- Hoàn thi n h  th ng pháp lu t, tăng tính c  th , kh  thi trong các văn b n phápệ ệ ố ậ ụ ể ả ả  
lu t. Xây d ng, hoàn thi n c  ch  ki m tra, giám sát tính h p hi n, h p phápậ ự ệ ơ ế ể ợ ế ợ  
trong các ho t đ ng và các quy t đ nh c a c  quan công quy n ạ ộ ế ị ủ ơ ề

- Ti p t c đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a qu c h i đ  th c hi n t t h nế ụ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ố ộ ể ự ệ ố ơ  
nhi m v  quy t đ nh các v n đ  quan tr ng c a đ t n c và ch c năng giámệ ụ ế ị ấ ề ọ ủ ấ ướ ứ  
sát t i cao. ố

- Đ y m nh c i cách hành chính, đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a Chính phẩ ạ ả ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ủ 
theo h ng xây d ng c  quan hành pháp th ng nh t, thông su t, hi n đ i. ướ ự ơ ố ấ ố ệ ạ

- Xây d ng h  th ng c  quan t  pháp trong s ch, v ng m nh, dân ch , nghiêmự ệ ố ơ ư ạ ữ ạ ủ  
minh, b o v  công lý, quy n con ng i.  ả ệ ề ườ

- Nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a h i đ ng nhân dân và u  ban nhân dân, b oấ ượ ạ ộ ủ ộ ồ ỷ ả  
đ m quy n t  ch  và t  ch u trách nhi m c a chính quy n đ a ph ng trongả ề ự ủ ự ị ệ ủ ề ị ươ  
ph m vi đ c phân c p. ạ ượ ấ

c, Xây d ng MTTQ và các t  ch c CT-XH trong HTCTự ổ ứ
• Vai trò c a M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch c chính tr  – xã h i ph iủ ặ ậ ổ ố ệ ổ ứ ị ộ ả  

đ c xác đ nh rõ h n và ph i đ c th  ch  hóaượ ị ơ ả ượ ể ế
• Đ i m i ho t đ ng c a các ch  th  nàyổ ớ ạ ộ ủ ủ ể

CH NG 7: Đ NG L I XÂY D NG, PHÁT TRI N N N VĂN HOÁ,ƯƠ ƯỜ Ố Ự Ể Ề  
GI I QUY T CÁC V N Đ  XÃ H IẢ Ế Ấ Ề Ộ

I - Quá trình đ i m i t  duy c a Đ ng v  xây d ng, phát tri n n n văn hoáổ ớ ư ủ ả ề ự ể ề  
th i kì đ i m i đ t n cờ ổ ớ ấ ướ
1. Khái ni m văn hoá Vi t Namệ ệ  

- Theo nghĩa r ng: văn hoá VN là t ng th  nh ng giá tr  v t ch t và tinh th n doộ ổ ể ữ ị ậ ấ ầ  
c ng đ ng các dân t c VN sáng t o ra trong quá trình d ng n c và gi  n cộ ồ ộ ạ ự ướ ữ ướ

- Theo nghĩa h p:ẹ
+ văn hoá là đ i s ng tinh th n c a xã h i                          ờ ố ầ ủ ộ
+ văn hoá là các giá tr  truy n th ng l i s ngị ề ố ố ố
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+ văn hoá là năng l c sáng t o c a dân t cự ạ ủ ộ
+ văn hoá là b n s c dân t c đ  phân bi t dân t c này v i dân t c khácả ắ ộ ể ệ ộ ớ ộ

2. Quá trình đ i m i t  duy v  xây d ng và phát tri n n n văn hoáổ ớ ư ề ự ể ề  
- ĐH VII (1991): 
+ Nh n th c m i v  đ c tr ng c a n n văn hoá VN: tiên ti n và đ m đà b n s cậ ứ ớ ề ặ ư ủ ề ế ậ ả ắ  

dân t c (c ng lĩnh 1991)ộ ươ
+ Nh n th c rõ h n tiêu chí “xây” và “ch ng” trong văn hoá ậ ứ ơ ố
+ Kh i đ ng t  duy chính tr  v  h i nh p: VN mu n là b n t t v i t t c  cácở ộ ư ị ề ộ ậ ố ạ ố ớ ấ ả  

n c trong c ng đ ng th  gi i ph n đ u vì đ c l p hoà bình và phát tri n, đâyướ ộ ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ ể  
là c  s  chính tr  cho vi c tri n khai t  duy v  h i nh p văn hoá ơ ở ị ệ ể ư ề ộ ậ

- Ngh  quy t 01-NQ/TQ ngày 28/3/1992 c a b  chính tr  v  công tác lý lu nị ế ủ ộ ị ề ậ  
trong giai đo n hi n nayạ ệ

+ Trong nhi u năm qua n i dung đào t o đ i ngũ cán b  lý lu n h u nh  ch  bóề ộ ạ ộ ộ ậ ầ ư ỉ  
h p trong các b  môn khoa h c Mac - Lênin,  ch a coi tr ng vi c nghiên c uẹ ộ ọ ư ọ ệ ứ  
các trào l u khác và ti p c n nh ng thành t u khoa h c c a th  gi i. H u quư ế ậ ữ ự ọ ủ ế ớ ậ ả 
là s  đông cán b  lý lu n thi u hi u bi t r ng rãi v  kho tàng trí th c c a loàiố ộ ậ ế ể ế ộ ề ứ ủ  
ng i, do đó kh  năng phát tri n b  h n ch  ườ ả ể ị ạ ế

- Nguyên nhân 
+ có nguyên nhân khách quan b t ngu n t  nh ng h n ch  l ch s :s  l c h uắ ồ ừ ữ ạ ế ị ử ự ạ ậ  

chung v  nh n th c lý lu n và s  ch m tr  c a khoa h c XH kéo đài nhi uề ậ ứ ậ ự ậ ễ ủ ọ ề  
th p k  trong c  h  th ng XHCN th  gi i ậ ỷ ả ệ ố ế ớ

+ có nguyên nhân ch  quan t  lãnh đ o TW và các c p ủ ừ ạ ấ
- Ph ng h ng kh c ph c: đ i v i các h c thuy t khác ngoài ch  nghĩa Mac -ươ ướ ắ ụ ố ớ ọ ế ủ  

Lênin v  XH c n đ c nghiên c u trên quan đi m khách quan bi n ch ng,v aề ầ ượ ứ ể ệ ứ ừ  
ch ng ch  nghĩa giáo đi u, v a ch ng l i ch  nghĩa xét l i, c  h i ố ủ ề ừ ố ạ ủ ạ ơ ộ

- Bi n pháp ch  y u ệ ủ ế
+ xây d ng quy ch  dân ch  trong ho t đ ng nghiên c u và qu n lý công tác lýự ế ủ ạ ộ ứ ả  

lu n, phát huy đ y đ  t  do sáng t o trong khám phá chân lý ậ ầ ủ ự ạ
+ nh n th c rõ h n v  ch c năng c a văn hoá: n n t ng tinh th n c a XH,v  vaiậ ứ ơ ề ứ ủ ề ả ầ ủ ề  

trò c a văn hoá: v a là m c tiêu v a là đ ng l c c a s  phát tri n ủ ừ ụ ừ ộ ự ủ ự ể
+ xác đ nh vai trò đ c bi t c a giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh : làị ặ ệ ủ ụ ạ ọ ệ  

đ ng l c và có v  trí then ch t trong phát tri n kinh t  XH ộ ự ị ố ể ế
- NQTW5 (khoá VIII): 5 quan đi m ch  đ o quá trình phát tri n văn hoá trongể ỉ ạ ể  

th i kì công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c ờ ệ ệ ạ ấ ướ
- NQTW9 (khoá IX): phát tri n văn hóa ph i đ ng b  v i phát tri n kinh t  ể ả ồ ộ ớ ể ế
- NQTW10 (khoá IX): ph i g n k t 3 nhi m v  phát tri n kinh t , ch nh đ nả ắ ế ệ ụ ể ế ỉ ố  

Đ ng và phát tri n văn hoá ả ể
- NQTW10 (khoá IX): đánh giá s  bi n đ i văn hoá tong qúa trình đ i m i đòiự ế ổ ổ ớ  

h i ph i đ i m i s  lãnh đ o và qu n lý văn hoá ỏ ả ổ ớ ự ạ ả
3. Quan đi m ch  đ o và ch  tr ng v  phát tri n KT-XHể ỉ ạ ủ ươ ề ể  

a. Các quan đi m ch  đ o v  xây d ng và phát tri n văn hoá ể ỉ ạ ề ự ể
 M t làộ , văn hoá là n n t ng tinh th n c a XH, v a là m c tiêu v a là đ ng l cề ả ầ ủ ừ ụ ừ ộ ự  

thúc đ y s  phát tri n kinh t  XH ẩ ự ể ế
- Văn hoá là n n t ng tinh th n c a XHề ả ầ ủ
 Văn hoá đ c t o thành b i m t h  các giá tr  t o nên b n s c c a m i dânượ ạ ở ộ ệ ị ạ ả ắ ủ ỗ  

t c, các giá tr  này th m nhu n trong m i con ng i và c  c ng đ ng, đ cộ ị ấ ầ ỗ ườ ả ộ ồ ượ  
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ti p n i qua các th  h , đ c v t ch t hoá b n v ng trong c u trúc kinh tế ố ế ệ ượ ậ ấ ề ữ ấ ế 
XH. Nó tác đ ng hàng ngày đ n cu c s ng v t ch t tinh th n c a m i thànhộ ế ộ ố ậ ấ ầ ủ ọ  
viên b ng môi tr ng văn hoá XHằ ườ

- Văn hoá là đ ng l c thúc đ y s  phát tri n ộ ự ẩ ự ể
+ Văn hoá là k t qu  c a s  sáng t o con ng i th  hi n ti m năng sáng t o c aế ả ủ ự ạ ườ ể ệ ề ạ ủ  

dân t c .Vì v y nó là ngu n l c n i sinh cho s  phát tri n c a dân t c đó ộ ậ ồ ự ộ ự ể ủ ộ
+ Kinh nghi m đ i m i thành công ch ng minh lu n đi m trên ệ ổ ớ ứ ậ ể
+ Trong n n kinh t  tri th c thì tri th c, k  năng tr  thành ngu n l c quan tr ngề ế ứ ứ ỹ ở ồ ự ọ  

nh t cho s  phát tri n  ấ ự ể
+ Vai trò đ ng l c và đi u ti t c a văn hoá trong kinh t  th  tr ng ộ ự ề ế ủ ế ị ườ
+ Vai trò đ ng l c c a văn hoá trong h i nh p và b o v  môi tr ng ộ ự ủ ộ ậ ả ệ ườ
+ Văn hoá có vai trò đ c bi t quan tr ng trong vi c b i d ng, phát huy nhân tặ ệ ọ ệ ồ ưỡ ố 

con ng i và xây d ng XH m i ườ ự ớ
- Văn hoá là m t m c tiêu c a phát tri n ộ ụ ủ ể
+ M c tiêu: dân giàu n c m nh, XH công b ng dân ch  văn minh là m c tiêuụ ướ ạ ằ ủ ụ  

văn hoá 
+ Chi n l c phát tri n kinh t  XH xác đ nh: m c tiêu và đ ng l c chính c a sế ượ ể ế ị ụ ộ ự ủ ự 

phát tri n là vì con ng i, do con ng i. Đó là chi n l c phát tri n b n v ng ể ườ ườ ế ượ ể ề ữ
+ Trong th c t  nh n th c và hành đ ng, m c tiêu kinh t  v n th ng l n átự ế ậ ứ ộ ụ ế ẫ ườ ấ  

m c tiêu XH. Văn hoá v n th ng b  xem là đ ng ngoài kinh t . H  q a làụ ẫ ườ ị ứ ế ệ ủ  
kinh t  có th  tăng tr ng nh ng văn hoá b  suy gi m ế ể ưở ư ị ả

 Hai là, n n văn hoá mà ta xây d ng là n n văn hoá tiên ti n đ m đà b n s cề ự ề ế ậ ả ắ  
dân t c ộ

- tiên ti nế  là yêu n c là ti n b  ướ ế ộ
- tiên ti nế  không ch  v  n i dung t  t ng mà c  trong hình th c bi u hi n,ỉ ề ộ ư ưở ả ứ ể ệ  

trong ph ng ti n chuy n t i n i dung  ươ ệ ể ả ộ
- b n s c dân t cả ắ ộ  bao g m c  nh ng giá tr  văn hoá truy n th ng b n v ng c aồ ả ữ ị ề ố ề ữ ủ  

dân t c VN; th  hi n s c s ng bên trong c a dân t c ộ ể ệ ứ ố ủ ộ
- b n s c dân t cả ắ ộ  còn đ m nét c  trong các hình th c bi u hi n mang tính dânậ ả ứ ể ệ  

t c đ c đáo ộ ộ
- b n s c dân t cả ắ ộ  cũng phát tri n ể
 Ba là, n n văn hoá VN là n n văn hoá th ng nh t mà đa d ng trongề ề ố ấ ạ  

c ng đ ng các dân t c VNộ ồ ộ
- H n 50 dân t c tren đ t n c VN đ u có nh ng giá tr  và b n s c văn hoáơ ộ ấ ướ ề ữ ị ả ắ  

riêng, b  sung cho nhau ổ
- C  c ng đ ng các dân t c VN có n n văn hoá chung th ng nh t ả ộ ồ ộ ề ố ấ
- Th ng nh t c  bao hàm tính đa d ng, đa d ng trong s  th ng nh t ố ấ ả ạ ạ ự ố ấ
 B n làố , xây d ng và phát tri n văn hoá là s  nghi p c a toàn dân, do đ ng lãnhự ể ự ệ ủ ả  

đ o, trong đó đ i ngũ tri th c gi  vai trò quan tr ngạ ộ ứ ữ ọ
- Cách m ng là s  nghi p c a qu n chúng thì xây d ng văn hoá là công vi c doạ ự ệ ủ ầ ự ệ  

m i ng i cùng th c hi n  ọ ườ ự ệ
- Văn hoá là th m th u trong m i lĩnh v c c a đ i s ng XH do đó th c hành vănẩ ấ ọ ự ủ ờ ố ự  

hoá là ho t đ ng hàng ngày c a m i ng i dân ạ ộ ủ ỗ ườ
- Qu n chúng là ng i h ng th , tiêu dùng ph  bi n sáng t o và l u gi  các tàiầ ườ ưở ụ ổ ế ạ ư ữ  

s n văn hoá ả
- Các thành ph n kinh t  cùng tham gia xây d ng phát tri n văn hóaầ ế ự ể
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- Các l c l ng văn hoá luôn gi  vai trò nòng c t ự ượ ữ ố
 Năm là, văn hoá là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n văn hoá là s  nghi pộ ặ ậ ự ể ự ệ  

cách m ng lâu dài, đòi h i ph i có ý chí cách m ng và s  kiên trì th n tr ng ạ ỏ ả ạ ự ậ ọ
- Văn hoá là m t m t tr n c a cách m ng VN,quan tr ng và gian kh  không kémộ ặ ậ ủ ạ ọ ổ  

m t tr n kinh t , m t tr n chính tr  ặ ậ ế ặ ậ ị
- Ho t đ ng xây và ch ng trong văn hoá là quá trình cách m ng lâu dài khó khănạ ộ ố ạ  

ph c t p và c n có ý chí cách m ng có tính chi n đ u tính kiên trì th n tr ng ứ ạ ầ ạ ế ấ ậ ọ
 Sáu là, giáo d c đào t o cùng v i khoa h c và công ngh  đ c coi là qu c sáchụ ạ ớ ọ ệ ượ ố  

hàng đ u ầ
- Trong văn hoá theo nghĩa r ng thì giáo d c và đào t o, khoa h c và công nghộ ụ ạ ọ ệ 

là các lĩnh v c có t m quan tr ng đ c bi t trong th i đ i kinh t  tri th c ự ầ ọ ặ ệ ờ ạ ế ứ
- Nh n th c đ c đi u này ngay t  h i ngh  TW2, khoá VIII (tháng 12-1996)ậ ứ ượ ề ừ ộ ị  

đ ng ta đã xác đ nh: cùng v i giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh  làả ị ớ ụ ạ ọ ệ  
qu c sách hàng đ u ố ầ

- Trong th c t  đi u hành chúng ta đã ch a làm đúng nh n th c này. Hai lĩnh v cự ế ề ư ậ ứ ự  
này đang có nhi u lúng túng, b t c pề ấ ậ

b. Ch  tr ng xây d ng và phát tri n n n văn hoáủ ươ ự ể ề  
 M t làộ , phát tri n văn hoá g n k t ch t ch  và đ ng b  h n v i phát tri nể ắ ế ặ ẽ ồ ộ ơ ớ ể  

kinh t  XH ế
- Khi xác đ nh m c tiêu phát tri n văn hoá ph i căn c  và h ng t i m c tiêuị ụ ể ả ứ ướ ớ ụ  

phát tri n kinh t  XH, phát tri n kinh t  th  tr ng và h i nh p qu c t  vàể ế ể ế ị ườ ộ ậ ố ế  
ng c l i ượ ạ

- Ph i xây d ng chính sách kinh t  trong văn hoá đ  g n văn hoá v i ho t đ ngả ự ế ể ắ ớ ạ ộ  
kinh t , khai thác ti m năng kinh t  c a văn hoá ế ề ế ủ

- Ph i xây d ng chính sách văn hoá trong kinh t  đ  ch  đ ng đ a các y u tả ự ế ể ủ ộ ư ế ố 
văn hoá thâm nh p vào các ho t đ ng kinh t  XH ậ ạ ộ ế

 Hai là, làm cho văn hoá th m sâu vào m i lĩnh v c c a đ i s ng XH ấ ọ ự ủ ờ ố
- Đó là con đ ng đ  các giá tr  văn hoá tr  thành n n t ng tinh th n b n v ngườ ể ị ở ề ả ầ ề ữ  

c a XH tr  thành đ ng l c phát tri n kinh t  XH ủ ở ộ ự ể ế
 Ba là, b o v  b n s c dân t c m  r ng giao l u ti p thu tinh hoa văn hoá nhânả ệ ả ắ ộ ở ộ ư ế  

lo i ạ
- Gi  gìn b n s c dân t c ph i đi li n v i ch ng l c h u l i th i trong phongữ ả ắ ộ ả ề ớ ố ạ ậ ỗ ờ  

t c t p quán và l  thói cũ ụ ậ ề
- Ch  đ ng tham gia h i nh p và giao l u văn hoá v i các qu c gia,xây d ngủ ộ ộ ậ ư ớ ố ự  

nh ng giá tr  m i c a văn hoá đ ng đ i ữ ị ớ ủ ươ ạ
 B n làố , đ i m i toàn di n giáo d c và đào t o, phát tri n ngu n nhân l c ch tổ ớ ệ ụ ạ ể ồ ự ấ  

l ng cao: đ i m i c  c u t  ch c, c  ch  qu n lý n i dung, ph ng phápượ ổ ớ ơ ấ ổ ứ ơ ế ả ộ ươ  
d y và h c th c hi n chu n hoá hi n đ i hoá xã h i hoá ch n h ng n n giáoạ ọ ự ệ ẩ ệ ạ ộ ấ ư ề  
d c VN ụ

 Năm là, nâng cao năng l c và hi u qu  ho t đ ng khoa h c và công ngh :ự ệ ả ạ ộ ọ ệ  
ph n đ u đ n năm 2010 năng l c khoa h c và công ngh  n c ta đ t trình đấ ấ ế ự ọ ệ ướ ạ ộ 
c a các n c tiên ti n trong khu v c trên m t s  lĩnh v c quan tr ng ủ ướ ế ự ộ ố ự ọ

 Sáu là, xây d ng và hoàn thi n các giá tr  m i và nhân cách con ng i VN trongự ệ ị ớ ườ  
th i kì công nghi p hoá hi n đ i hoá và h i nh p qu c t  ờ ệ ệ ạ ộ ậ ố ế
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II - Quá trình đ i m i nh n th c và ch  tr ng gi i quy t các v n đ  XH th iổ ớ ậ ứ ủ ươ ả ế ấ ề ờ  

kì đ i m i đ t n c ổ ớ ấ ướ
1. Quá trình đ i m i nh n th c v  các v n đ  XH ổ ớ ậ ứ ề ấ ề  

- ĐH VI: l n đ u tiên trình bày ph ng h ng, nhi m v  chính sách XH thầ ầ ươ ướ ệ ụ ể 
hi n quan đi m v  s  th ng nh t gi a chính sách kinh t  và chính sách XH,ệ ể ề ự ố ấ ữ ế  
kh c ph c coi nh  chính sách XH, t c là coi nh  y u t  con ng i ắ ụ ẹ ứ ẹ ế ố ườ

- ĐH VII: b  sung quan ni m ổ ệ
+ M c tiêu c a chính sách XH th ng nh t v i m c tiêu phát tri n, đ u nh m phátụ ủ ố ấ ớ ụ ể ề ằ  

huy s c m nh c a nhân t  con ng i và vì con ng iứ ạ ủ ố ườ ườ
+ Phát tri n kinh t  là c  s  và ti n đ  đ  th c hi n các chính sách XH, đ ngể ế ơ ở ề ề ể ự ệ ồ  

th i th c các CSXH là đ ng l c thúc đ y phát tri n kinh tờ ự ộ ự ẩ ể ế
- ĐH VIII: ch  tr ng v  h  th ng chính sách XH ph i đ c ho ch đ nh theoủ ươ ề ệ ố ả ượ ạ ị  

nh ng quan đi m sau:ữ ể
+ G n tăng tr ng kinh t  v i CBXH ngay trong t ng b c đi và trong giai đo nắ ưở ế ớ ừ ướ ạ  

phát tri n ể
+ Th c hi n nhi u hình th c phân ph iự ệ ề ứ ố
+ Khuy n khích làm giàu h p pháp tích c c xoá đói gi m nghèoế ợ ự ả
+ Các v n đ  XH đ u đ c theo tinh th n xã h i hoáấ ề ề ượ ầ ộ
-  ĐH IX: Đ ng gi i quy t các v n đ  XH ph i h ng vào phát tri n kinh t  vàả ả ế ấ ề ả ướ ể ế  

lành m nh hoá XH th c hi n công b ng và phân ph i binh đ ng trong quan hạ ự ệ ằ ố ẳ ệ 
XH khuy n khích nhân dân làm giàu h p phápế ợ

- ĐH X:ch  tr ng k t h p m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu XH trong củ ươ ế ợ ụ ế ớ ụ ả 
n c,t ng đ n v , đ a ph ngướ ừ ơ ị ị ươ

- H i ngh  TW4 khoá X (1-2007): ph i gi i quy t t t các v n đ  XH n y sinhộ ị ả ả ế ố ấ ề ả  
trong qúa trình th c thi các cam k t v i WTOự ế ớ

- CP đ u năm 2008: trong chi n l c ch ng l m phát đã ch  tr ng m  r ngầ ế ượ ố ạ ủ ươ ở ộ  
các chính sách an sinh XH
2. Quan đi m v  gi i quy t các v n đ  XHể ề ả ế ấ ề  

- K t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu XH ế ợ ụ ế ớ ụ
+ K t h p đ  gi i quy t các v n đ  XH ngay t  khi xây d ng k  ho ch phátế ợ ể ả ế ấ ề ừ ự ế ạ  

tri n kinh t  ể ế
+ K t h p đ  l ng tr c đ c tác đ ng và h u qu  XH có th  x y ra do m cế ợ ể ườ ướ ượ ộ ậ ả ể ả ụ  

tiêu phát tri n kinh t  đ  ch  đ ng x  lýể ế ể ủ ộ ử
+ K t h p đ  t o đ c s  th ng nh t, đ ng b  gi a chính sách XH và chínhế ợ ể ạ ượ ự ố ấ ồ ộ ữ  

sách khinh t  ế
- Xây d ng và hoàn thi n th  ch  g n k t tăng tr ng kinh t  v i  ti n b ,ự ệ ể ế ắ ế ưỏ ế ớ ế ộ  

CBXH trong t ng b c và t ng chính sách phát tri nừ ướ ừ ể
+ Nhi m v  g n k t này không d ng l i nh  m t kh u hi u,m t l i khuy nệ ụ ắ ế ừ ạ ư ộ ẩ ệ ộ ờ ế  

ngh  mà ph i đ c pháp ch  hoá thành các th  ch  có s c c ng ch , bu c cácị ả ượ ế ể ế ứ ưỡ ế ộ  
ch  th  ph i th c hi nủ ể ả ự ệ

+ Chúng ta hi n đang thi u các th  ch  này ệ ế ể ế
- Chính sách XH đ c th c hi n trên c  s  phát tri n kinh t , g n bó h u cượ ự ệ ơ ở ể ế ắ ữ ơ 

gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n và h ng th  ữ ề ợ ụ ữ ố ế ưở ụ
+ Xoá b  quan đi m bao c p, cào b ng, c  ch  xin cho trong chính sách XH ỏ ể ấ ằ ơ ế
+ Th c hi n yêu c u CBXH và ti n b  XH trong chính sách XH ự ệ ầ ế ộ
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- Coi tr ng ch  tiêu GDP bình quân đ u ng i g n v i ch  tiêu phát tri n conọ ỉ ầ ườ ắ ớ ỉ ể  

ng i và ch  tiêu phát tri n các lĩnh v c XHườ ỉ ể ự
+ Quan đi m này kh ng đ nh m c tiêu cu i cùng và cao nh t c a s  phát tri nể ẳ ị ụ ố ấ ủ ự ể  

không ph i là s  l ng tăng tr ng mà là vì con ng i, vì m t XH công b ngả ố ượ ưở ườ ộ ằ  
dân ch  văn minhủ

+ Phát tri n theo quan đi m này là phát tri n b n v ng ể ể ể ề ữ
3. Ch  tr ng gi i quy t các v n đ  XHủ ươ ả ế ấ ề  

- Khuy n khích m i ng i dân làm giàu theo pháp lu t, th c hi n có hi u quế ọ ườ ậ ự ệ ệ ả 
m c tiêu xoá đói, gi m nghèo, làm giàu theo pháp lu t và không quay l ng l iụ ả ậ ư ạ  
XH 

- B o đ m cung ng d ch v  công thi t y u, bình đ ng cho m i ng i dân, t oả ả ứ ị ụ ế ế ẳ ọ ườ ạ  
vi c làm và thu nh p chăm sóc s c kh o c ng đ ngệ ậ ứ ẻ ộ ồ

+ Xây d ng h  th ng an sinh XH đa d ng ư ệ ố ạ
+ Đa d ng hoá các lo i hình c u tr  XH ạ ạ ứ ợ
- Phát tri n h  th ng y t  công b ng và hi u qu  ể ệ ố ế ằ ệ ả
- Xây d ng chi n l c qu c gia v  nâng cao s c kho  và c i thi n gi ng nòi ự ế ượ ố ề ứ ẻ ả ệ ố
- Th c hi n t t các chính sách dân s  và k  ho ch ho á gia đình ự ệ ố ố ế ạ
+ Đ m b o bình đ ng gi i ả ả ẳ ớ
+ Ch ng n n b o hành trong quan h  gia đình ố ạ ạ ệ
- Chú tr ng các chính sách u đãi XHọ ư
- Đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v  công c ng   ổ ớ ơ ế ả ươ ứ ứ ị ụ ộ

CH NG VIII: ƯƠ Đ NG L I Đ I NGO IƯỜ Ố Ố Ạ
I – Quá trình hình thành, phát tri n đ ng l i đ i ngo i th i kỳ đ i m i c aể ườ ố ố ạ ờ ổ ớ ủ  

Đ ng.ả
1. Hoàn c nh l ch sả ị ử             

• Tình hình th  gi i t  gi a th p k  80 th  k  XXế ớ ừ ữ ậ ỷ ế ỷ .
- T  gi a nh ng năm 1980, cu c cách m ng KH và CN (đ c bi t là CNTT) ti pừ ữ ữ ộ ạ ặ ệ ế  

t c phát tri n m nh m , t o đi u ki n thu n l i cho LLSX c a các qu c giaụ ể ạ ẽ ạ ề ệ ậ ợ ủ ố  
phát tri n m nh.ể ạ

- Các n c XHCN lâm vào kh ng ho ng nghiêm tr ng đ c bi t là s  s p đ  chướ ủ ả ọ ặ ệ ự ụ ổ ế 
đ  XHCN c a Liên Xô đ u nh ng năm 1990. T  đó hình thành nên m t tr t tộ ủ ầ ữ ừ ộ ậ ự 
th  gi i m i.ế ớ ớ

- Xu th  chung c a th  gi i là mu n h p tác đ  phát tri n kinh t  do v y cácế ủ ế ớ ố ợ ể ể ế ậ  
n c đi u ch nh chính sách đ i n i, đ i ngo i phù h p v i tình hình m i. Nh tướ ề ỉ ố ộ ố ạ ợ ớ ớ ấ  
là các nu c đang phát tri n ph i đ i m i t  duy v  ho t đ ng đ i ngo i, th cớ ể ả ổ ớ ư ề ạ ộ ố ạ ự  
hi n chính sách đa ph ng hoá, đa d ng hoá quan h  qu c t , m  r ng và tăngệ ươ ạ ệ ố ế ở ộ  
c ng liên k t v i các n c phát tri n.Nh m thu hút ngu n v n, công nghườ ế ớ ướ ể ằ ồ ố ệ 
m  r ng th  tr ng...ở ộ ị ườ

- Quan ni m v  v  th , s c m nh c a m t qu c gia có s  thay đ i n u tr cệ ề ị ế ứ ạ ủ ộ ố ự ổ ế ướ  
đ y s c m nh c a m t qu c gia là quân s  thì nay s c m nh qu c gia v  kinhấ ứ ạ ủ ộ ố ự ứ ạ ố ề  
t ,văn hoá,xã h i...Trong đó kinh t  là quan tr ng nh t.ế ộ ế ọ ấ

• Quá trình toàn c u hoá và tác đ ng c a nóầ ộ ủ
- Khái ni m: Toàn c u hoá là quá trình LLSX và quan h  kinh t  qu c t  phátệ ầ ệ ế ố ế  

tri n v t qua các rào c n biên gi i qu c gia và khu v c lan to  ra ph m viể ượ ả ớ ố ự ả ạ  
toàn c u.ầ
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- Đ c tr ng c a toàn c u hoá là hàng hoá, v n, s c lao đ ng...v n đ ng thôngặ ư ủ ầ ố ứ ộ ậ ộ  

thoáng, s  phân công lao đ ng mang tính qu c t , quan h  kinh t  gi a cácự ộ ố ế ệ ế ữ  
qu c gia đan xen, hình thành m ng l i quan h  đa chi u.ố ạ ướ ệ ề

- Tác đ ng c a toàn c u hoá:ộ ủ ầ
+ Tích c c: Th  tr ng đ c m  r ng,các ho t đ ng th ng m i, d ch v  tăngự ị ườ ượ ở ộ ạ ộ ươ ạ ị ụ  

m nh đã thúc đ y s n xu t phát tri n  các n c.V n, KHCN, kinh nhi mạ ẩ ả ấ ể ở ướ ố ệ  
qu n lý, đ u t  đ c luân chuy n t o ra môi tr ng hoà bình, h p tác gi a cácả ầ ư ượ ể ạ ườ ợ ữ  
n c trên nguyên t c cùng có l i.ướ ắ ợ

+ Tiêu c c: T o nên s  b t bình đ ng trong quan h  qu c t  và gia tăng s  phânự ạ ự ấ ẳ ệ ố ế ự  
c c gi a các n c giàu nghèo.Do các n c công nghi p phát tri n thao túng vàự ữ ướ ướ ệ ể  
chi ph i quá trình toàn c u hoá. ố ầ

    Đ i h i l n th  IX c a Đ ng ch  rõ  “Toàn c u hoá kinh t  là m t xu h ngạ ộ ầ ứ ủ ả ỉ ầ ế ộ ướ  
khách quan, lôi cu n ngày càng nhi u n c tham gia. Xu th  này đang b  m tố ề ướ ế ị ộ  
s  n c phát tri n và các t p đoàn t  b n xuyên qu c gia chi ph i, ch a đ ngố ướ ể ậ ư ả ố ố ứ ự  
nhi u mâu thu n, v a có m t tích c c v a có m t tiêu c c, v a có h p tác v aề ẫ ừ ặ ự ừ ặ ự ừ ợ ừ  
có đ u tranh”.ấ

• Tình hình khu v c châu Á - Thái Bình D ng. (H n 80 n c)ự ươ ơ ướ
- M c dù còn nhi u b t n nh  phát tri n vũ khí h t nhân, tranh ch p lãnh h iặ ề ấ ổ ư ể ạ ấ ả  

vùng bi n Đông và vi c các n c l n trong khu v c đang tìm cách tranh giànhể ệ ướ ớ ự  
nh h ng, giàu nghèo trong khu v c ngày càng cao nh ng ch u Á - Thái Bìnhả ưở ự ư ấ  

D ng v n đ c đánh giá là khu v  n đ nh nh t.ươ ẫ ượ ự ổ ị ấ
- Là khu v c có ti m l c kinh t  m nh và năng đ ng nh t v i xu h ng chung làự ề ự ế ạ ộ ấ ớ ướ  

hoà bình, h p tác cùng có l i.ợ ợ
- Yêu c u c a cách m ng Vi t Nam: Gi i to  thù đ ch, đ i đ u, phá th  bao vây,ầ ủ ạ ệ ả ả ị ố ầ ế  

c m v n ti n t i bình th ng và h p tácv i các n c ph ong Tây. Ph i ch ngấ ậ ế ớ ườ ợ ớ ướ ư ả ố  
t t h u v  m t kinh t  b ng cách phát tri n n i l c và tranh th  ngo i l cụ ậ ề ặ ế ằ ể ộ ự ủ ạ ự  
thông qua cách chính sách đ i n i, đ i ngo i.ố ộ ố ạ

2. Các giai đo n hình thành và phát tri n đ ng l i.  ạ ể ườ ố  
• Giai đo n 1986-1996.ạ
- Xác l p đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa ph ng hoá, đa d ngậ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ươ ạ  

hoá quan h  qu c t . Đây là giai đo n m  c a đ n ph ng, quan h  kinh tệ ố ế ạ ở ử ơ ươ ệ ế 
qu c t  di n ra m t chi u.ố ế ễ ộ ề

- Đ c l p t  ch  trong vi c xác đ nh đ ng l i quan h  kinh t  h p tác v i cácộ ậ ự ủ ệ ị ườ ố ệ ế ợ ớ  
n c mà không ph  thu c vào n c ngoài.ướ ụ ộ ướ

- Th  hi n c a đ ng l iể ệ ủ ườ ố
+ Tháng 12/1987, l n đ u tiên Lu t đ u t  n c ngoài t i VN đ c ban hànhầ ầ ậ ầ ư ướ ạ ượ
+ Năm 1989 l n đ u tiên VN xoá b  đ c quy n trong kinh doanh xu t nh pầ ầ ỏ ộ ề ấ ậ  
kh u.ẩ
+ Tháng 5/1988 B  Chính tr  ra ngh  quy t s  13 v  nhi m v  và chính sách đ iộ ị ị ế ố ề ệ ụ ố  

ngo i trong tình hình m i là ph i c ng c  và gi  v ng hoà bình đ  t p chungạ ớ ả ủ ố ữ ữ ể ậ  
xây d ng và phát tri n kinh t  v i các ch  tr ng đ i m i t  duy qh  qu c tự ể ế ớ ủ ươ ổ ớ ư ệ ố ế 
và chuy n h ng ch  đ o chi n l c đ i ngo i c a Đ ng trong tình hình m i.ể ướ ỉ ạ ế ượ ố ạ ủ ả ớ  
Đ t n n móng cho s  hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ngặ ề ự ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ  
m , đa d ng hoá, đa ph ng hoá quan h  qu c t .ở ạ ươ ệ ố ế
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+ Đ i h i VII (6/1991) đ  ra ch  tr ng “h p tác bình đ ng cùng có l i v i t tạ ộ ề ủ ươ ợ ẳ ợ ớ ấ  

c  các n c, không phân bi t ch  đ  chính tr  - xã h i khác nhau trên c  s  cácả ướ ệ ế ộ ị ộ ơ ở  
nguyên t c cùng t n t i hoà bình”ắ ồ ạ

* C  s  đ a ra đ ng l i nh n bi t đ c l i ích trong quan h  không ch  choơ ở ư ườ ố ậ ế ượ ợ ệ ỉ  
giai c p mà còn có l i cho toàn th  dân t c, khu v c.           ấ ợ ể ộ ự

* Ph ng châm “Vi t Nam mu n làm b n v i t t c  các n c trong c ng đ ngươ ệ ố ạ ớ ấ ả ướ ộ ồ  
th  gi i, ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phát tri n”ế ớ ấ ầ ộ ậ ể
Tóm l iạ :Ph ng châm và v  ho t đ ng kinh t  đ i ngo i c a Đ ng ta là m cươ ề ạ ộ ế ố ạ ủ ả ụ  
tiêu chung c a th i đ i, ph n đ u vì hoà bình và phát tri n.ủ ờ ạ ấ ấ ể

* C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên CNXH đ c Đ i h iươ ự ấ ướ ờ ộ ượ ạ ộ  
VII thông qua đã xác đ nh m c tiêu h u ngh  và h p tác v i nhân dân t t c  cácị ụ ữ ị ợ ớ ấ ả  
n c trên th  gi iướ ế ớ

* Các H i ngh  TW (khoá VII) ti p t c c  th  hoá quan đi n Đ i h i VII v  lĩnhộ ị ế ụ ụ ể ể ạ ộ ề  
v c đ i ngo i.Trong đó H i nghi 3 khoá VII (6/1992) nh n m nh yêu c u đaự ố ạ ộ ấ ạ ầ  
d ng hoá, đa ph ng hoá quan h  qu c t .ạ ươ ệ ố ế

* H i ngh  đ i bi u toàn qu c gi a nhi m kỳ khoá VII (1/1994) tri n khai m nhộ ị ạ ể ố ữ ệ ể ạ  
m  đ òng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , đa d ng hoá, đa ph ong hóa quan hẽ ư ố ố ạ ộ ậ ự ủ ạ ư ệ 
kinh t  đ i ngo i.ế ố ạ

• Giai đo n 1996 đ n nay.ạ ế
- B  sung và phát tri n đ ng l i đ i ngo i theo ph ng châm ch  đ ng, tíchổ ể ườ ố ố ạ ươ ủ ộ  

c c h i nh p kinh t  qu c t .ự ộ ậ ế ố ế
- Đ i h i VIII c a Đ ng (6/1996) ti p t c m  r ng, đ y m nh quan h  kinh tạ ộ ủ ả ế ụ ở ộ ẩ ạ ệ ế 

qu c t , h p tác nhi u m t v i các n c và xây d ng n n kinh t  m  nh  tăngố ế ợ ề ặ ớ ướ ự ề ế ở ư  
c ng quan h  kinh t  v i các n c làng gi ng, n c ASEAN...ườ ệ ế ớ ướ ề ướ

- H i ngh  l n th  t  Ban Ch p hành Trung ng khoá VIII (12/1997) ch  rõ: trênộ ị ầ ứ ư ấ ươ ỉ  
c  s  phát huy n i l c, th c hi n nh t quán lâu dài chính sách thu hút ngu nơ ở ộ ự ự ệ ấ ồ  
nhân  l c  bên  ngoài.  Kh n  tr ng  và  v ng  tr c  vi c  đàm phán  Hi p  đ nhự ẩ ươ ữ ắ ệ ệ ị  
th ng m i v i M  gia nh p APEC và WTO.ươ ạ ơ ỹ ậ

- So v i Đ i h i VII thì Đ i h i VIII có nhi u tích c c h n nh :ớ ạ ộ ạ ộ ề ự ơ ư
+ M t là: Ch  tr ng m  r ngquan h  v i các Đ ng c m quy n và các Đ ngộ ủ ươ ở ộ ệ ớ ả ầ ề ả  
khác.
+ Hai là: Quán tri t yêu c u m  r ng quan h  đ i ngo i nhân dân, quan h  v iệ ầ ở ộ ệ ố ạ ệ ớ  

các t  ch c phi chính ph .ổ ứ ủ
+ Ba là : L n đ u tiên Đ ng ta đ a ra ch  tr ng th  nghi m đ  ti n t i th cầ ầ ả ư ủ ươ ử ệ ể ế ớ ự  

hi n đ u t  n c ngoài.ệ ầ ư ướ
- Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th  IX (4/2001) Đ ng nh n m nh ch  tr ngạ ộ ạ ể ố ầ ứ ả ấ ạ ủ ươ  

ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  và khu v c theo tinh th n phát huy t i đaủ ộ ộ ậ ế ố ế ự ầ ố  
n i l c.ộ ự

+ Xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch  v  đ ng l i, chính sách.ự ề ế ộ ậ ự ủ ề ườ ố
+ Có ti m l c kinh t  đ  m nh. K t h p n i l c và ngo i l c đ  hình thànhề ự ế ủ ạ ế ợ ộ ự ạ ự ể  

ngu n l c t ng h p phát tri n đ t n cồ ự ổ ợ ể ấ ướ
+ Đ  đi u ki n đ  ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  . ủ ề ệ ể ủ ộ ộ ậ ế ố ế
- Đ i h i IX đã phát tri n ph ng trâm Đ i h i VII là “Vi t Nam mu n là b nạ ộ ể ươ ạ ộ ệ ố ạ  

các n c trong c ng đ ng th  gi i ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phát tri n”ướ ộ ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ ể  
thành “VN s n sàng là b n, là đ i tác tin c y c a các n c trong c ng đ ngắ ạ ố ậ ủ ướ ộ ồ  
qu c t  ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phát tri n”ố ế ấ ấ ộ ậ ể
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+ Tháng 11/2001 B  Chính tr  ra ngh  quy t 07 v  h i nh p kinh t  qu c t  v i 9ộ ị ị ế ề ộ ậ ế ố ế ớ  

nhi m v  và 6 ph ng pháp t  ch c h i nh p ệ ụ ươ ổ ứ ộ ậ
+ Ngày 5/1/2004 H i ngh  l n th  9 nh n m nh chu n b  t t các đi u ki n trongộ ị ầ ứ ấ ạ ẩ ị ố ề ệ  

n c đ  s m ra nh p WTO Và kiên quy t đ u tranh v i các l i ích c c b  kìmướ ể ớ ậ ế ấ ớ ợ ụ ộ  
hãm quá trình h i nh p.ộ ậ

- Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th  X (4/2006) ti p t c th c hi n quan đi mạ ộ ạ ể ố ầ ứ ế ụ ự ệ ể  
Đ i h i IX đ ng th i đ  ra ch  tr ng:ạ ộ ồ ờ ề ủ ươ

+ Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  trong vi c quy t đ nh đ ng l i chính sáchủ ộ ộ ậ ế ố ế ệ ế ị ườ ố  
l ng tr c nh ng khó khăn, th  thách cũng nh  t n d ng thu n l i.ườ ướ ữ ử ư ậ ụ ậ ợ

+ Tích c c h i nh p kinh t  qu c t  là kh n tr ng chu n b  đi u ch nh đ i m iự ộ ậ ế ố ế ẩ ươ ẩ ị ề ỉ ổ ớ  
bên trong sao cho phù h p v i nhi m v  và tình hình m i.ợ ớ ệ ụ ớ
K t Lu nế ậ : Ch ng t  n n kinh t  VN sau 10 năm đ i m i (1986-1996) đ n Đ iứ ỏ ề ế ổ ớ ế ạ  
h i X (4/2006) đã có b c phát tri n đ ng th i Đ ng ta đã nh n th c đ cộ ướ ể ồ ờ ả ậ ứ ượ  
trong quan h  kinh t  qu c t  di n ra m t cách đ ng b . Hình thành đ ng l iệ ế ố ế ễ ộ ồ ộ ườ ố  
đ i ngo i đ c l p t  ch , hoà bình, h p tác phát tri n, chính sách đ i ngo iố ạ ộ ậ ự ủ ợ ể ố ạ  
r ng m , đa ph ng hoá, đa d ng hoá các quan h  kinh t  qu c t . ộ ở ươ ạ ệ ế ố ế

II - N i dung đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  th i kỳ đ i m i.ộ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế ờ ổ ớ
1. M c tiêu, nhi m v  và t  t ng ch  đ o.ụ ệ ụ ư ưở ỉ ạ  

• C  h i và thách th c.ơ ộ ứ
   C  h i và thách th c có m i quan h , tác đ ng qua l i, có th  chuy n hoá l nơ ộ ứ ố ệ ộ ạ ế ể ẫ  

nhau.T n d ng t t c  h i s  t o ra th  và l c m i v t qua thách th c. ậ ụ ố ơ ộ ẽ ạ ế ự ớ ượ ứ
- V  c  h i: ề ơ ộ
+ Xu th  hoà bình, h p tác phát tri n và xu th  toàn c u hoá kinh t  t o thu n l iế ợ ể ế ầ ế ạ ậ ợ  

cho n c ta m  r ng quan h  đói ngo i, h p tác phát tri n kinh t .ướ ở ộ ệ ạ ợ ể ế
+ Th ng l i c a s  nghi p đ i m i đã nâng cao th  và l c c a n c ta trênắ ợ ủ ự ệ ổ ớ ế ự ủ ướ  

tr ng qu c t , t o ti n đ  m i cho quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu cườ ố ế ạ ề ề ớ ệ ố ạ ộ ậ ế ố  
t .ế

- V  thách th c:ề ứ
+ Nh ng v n đ  v  toàn c u hoá nh  phân hoá giàu nghèo, d ch b nh...gây ra tácữ ấ ề ề ầ ư ị ệ  

đ ng tiêu c c đ i v i n c ta.ộ ự ố ớ ướ
+ S c ép c nh tranh gay g t trên c  ba c p đ : S n ph m, doanh nghi p và qu cứ ạ ắ ả ấ ộ ả ẩ ệ ố  

gia cùng v i đó nh ng bi n đ ng th  tr ng qu c t  đang là thách th c to l nớ ữ ế ộ ị ườ ố ế ứ ớ  
đ i v i n n kinh t  VN.ố ớ ề ế

+ L i d ng qúa trình toàn c u hoá các th  l c thù đ ch s  d ng chiêu bài "dânợ ụ ầ ế ự ị ử ụ  
ch ", "nhân quy n" ch ng phá ch  đ  chính tr  và s  n đ nh, phát tri n c aủ ề ố ế ộ ị ử ổ ị ể ủ  
n c ta.ướ

• M c tiêu, nhi m v  đ i ngo i.ụ ệ ụ ố ạ
- Nhi m v .ệ ụ
+ Gi  v ng môi tr ng hoà bình, n đ nh: t o đi u k ên thu n l i cho công cu cữ ữ ườ ổ ị ạ ề ị ậ ợ ộ  

đ i m i phát tri n kinh t - xã h i là l i ích cao nh t c a T  Qu c.ổ ớ ể ế ộ ợ ấ ủ ổ ố
+ M  r ng đ i ngo i và h i nh p kinh t  qu c t .K t h p n i l c và ngo i l cở ộ ố ạ ộ ậ ế ố ế ế ợ ộ ự ạ ự  

t o thành ngu n l c t ng h p đ  đ y m nh quá trình CNH-HĐH.ạ ồ ự ổ ợ ể ẩ ạ
- M c tiêu.ụ
+ Th c hi n dân giàu n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh, phát huyự ệ ướ ạ ộ ằ ủ  

và nâng cao v  th  c a VN trong quan h  qu c t , góp ph n tích c c vào côngị ế ủ ệ ố ế ầ ự  
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cu c đ u tranh chung c a nhân dân th  gi i vì hoà bình, đ c l p dân t c dânộ ấ ủ ế ớ ộ ậ ộ  
ch  và ti n b  xã h i.ủ ế ộ ộ

• T  t ng ch  đ o.ư ưở ủ ạ
- B o đ m l i ích c a dân t c chân chính là xây d ng thành công và b o vả ả ợ ủ ộ ự ả ệ 

v ng tr c T  qu c XHCN,th c hi n nghĩa v  qu c t  theo kh  năng c a VN.ữ ắ ổ ố ự ệ ụ ố ế ả ủ
- Gi  v ng đ c l p t  ch , t  c ng đi đôi v i đ y m nh đa ph ng hoá, đaữ ữ ộ ậ ự ủ ự ườ ớ ẩ ạ ươ  

d ng hoá quan h  đ i ngo i.ạ ệ ố ạ
- N m v ng hai m t h p tác và đ u tranh trong quan h  qu c t . Đ u tranh đắ ữ ặ ợ ấ ệ ố ế ấ ể 

h p tác, tránh tr c di n đ i đ u,b  đ y vào th  cô l p.ợ ự ệ ố ầ ị ẩ ế ậ
- M  rông quan h  v i m i qu c gia và vùng lãnh th  ko phân bi t ch  đ  chínhở ệ ớ ọ ố ổ ệ ế ộ  

tr .ị
- K t h p đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao c a Nhà n c và đ i ngo i nhânế ợ ố ạ ủ ả ạ ủ ướ ố ạ  

dân.H i nh p kinh t  qu c t  là công vi c c a toàn dân.ộ ậ ế ố ế ệ ủ
- Gi  v ng n đ nh chính tr , kinh t  - xã h i: gi  gìn b n s c dân t c b o vữ ữ ổ ị ị ế ộ ữ ả ắ ộ ả ệ 

môi tr ng sinh thái trong quá trình h i nh p.ườ ộ ậ
- Phát huy t i đa n i l c đi đôi v i thu ngo i l c: V n,KHCN...ố ộ ự ớ ạ ự ố
+ Xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch  ự ề ế ộ ậ ự ủ
+ T o ra và s  d ng có hi u qu  l i th  so sánh c u đ t n c trong quá trình h iạ ử ụ ệ ả ợ ế ả ấ ướ ộ  

nh p.ậ
- C i thi n th  ch , c  ch , chính sách kinh t  phù h p v i ch  tr ng, đ nhả ệ ể ế ơ ế ế ợ ớ ủ ươ ị  

h ng c a Đ ng, Nhà n c và theo l  trình cam k t h i nh p WTO.ướ ủ ả ướ ộ ế ộ ậ
- Gi  v ng và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, qu n lý c a Nhà n c, vai tròữ ữ ườ ự ạ ủ ả ả ủ ướ  

c a M t tr n T  qu c và các đoàn th  nhân dân,tôn tr ng và phát huy quy nủ ặ ậ ổ ố ể ọ ề  
làm ch  c a  nhân dân,  tăng c ng s c  m nh c a  kh i  đ i  đoàn k t  toànủ ủ ườ ứ ạ ủ ố ạ ế  
d ntong ti n trình h i nh p kinh t  qu c t .ẩ ế ộ ậ ế ố ế

2. M t s  ch  tr ng, chính sách l n v  m  r ng quan h  đ i ngo i, h iộ ố ủ ươ ớ ề ở ộ ệ ố ạ ộ   
nh p kinh t  qu c t .ậ ế ố ế

• Ngh  quy t H i ngh  T  khóa X (2/2007) đã đ  ra m t s  ch  tr ng chínhị ế ộ ị Ư ề ộ ố ủ ươ  
sách l n.ớ

- Đ a các quan h  qu c t  đã đ c thi t l p đi vào chi u sâu, n đ nh và b nư ệ ố ế ượ ế ậ ề ổ ị ề  
v ng:t o s  bình đ ng trong vi  ho ch đ nh chính sách th ng m i toàn c u,ữ ạ ự ẳ ệ ạ ị ươ ạ ầ  
b o v  quy n l i doanh nghi p VN và h n ch  đu c thi t h i trong h i nh p.ả ệ ề ợ ệ ạ ế ợ ệ ạ ộ ậ

- Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  theo l  trình phù h p: t n d ngủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ộ ợ ậ ụ  
c  h i, v t qua th  thách,t ng b c d n d n m  c a th  tr ng theo l  trìnhơ ộ ượ ử ừ ướ ầ ầ ở ử ị ườ ộ  
h p lý.ợ

- B  sung và hoàn thi n h  th ng pháp lu t và th  ch  kinh t  v i các nguyênổ ệ ệ ố ậ ể ế ế ớ  
t c, quy đ nh c a WTO.ắ ị ủ

+ B o đ m tính đ ng b  c a h  th ng pháp lu t.ả ả ồ ộ ủ ệ ố ậ
+ Đa d ng các hình th c s  h u, phát tri n kinh t  nhi u thành ph n.ạ ứ ở ữ ể ế ề ầ
+ Thúc đ y s  hình thành và phát tri n và t ng b c hoàn thi n th  tr ng.ẩ ự ể ừ ướ ệ ị ườ
+ Xây d ng s c thu  công b ng, th ng nh t đ n gi n thu n ti n cho m i chự ắ ế ằ ố ấ ơ ả ậ ệ ỗ ủ 

th  kinh doanh.ể
- Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu  hi u l c c a b  máy nhàẩ ạ ả ệ ả ệ ự ủ ộ  

n c: Lo i b  th  t c ko c n thi t,công khai minh b ch m i chính sách..ướ ạ ỏ ủ ụ ầ ế ạ ọ
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Đ  c ng Đ ng l i cách m ng Đ ng c ng s n Vi t Namề ươ ườ ố ạ ả ộ ả ệ
- Nâng cao năng l c c nh tranh qu c gia, doanh nghi p và s n ph m trong h iự ạ ố ệ ả ẩ ộ  

nh p kinh t  qu c t : Nâng cao năng l c đi u hành c a Chính ph , năng l cậ ế ố ế ự ề ủ ủ ự  
c nh tranh c a doanh nghi p nói chung và s n ph m nói riêng.ạ ủ ệ ả ẩ

- Gi i quy t t t các v n đ  văn hoá, xã h i và môi tr ng trong quá trình h iả ế ố ấ ề ộ ườ ộ  
nh p:ậ

+ Gi  gìn và phát huy n n văn hóa đ m đà b n s c dân t c, ti p thu có ch n l cữ ề ậ ả ắ ộ ế ọ ọ  
trên nguyên t c "Hòa nh p ch  không hoà tan".ắ ậ ứ

+ Xây d ng và v n hành có hi u qu  m ng l i an sinh xã h i nh  giáo d c,ự ậ ệ ả ạ ướ ộ ư ụ  
b o hi m, xoá đói gi m nghèo...ả ể ả

- Gi  v ng và tăng c ng qu c phòng an ninh trong qúa trình h i nh p.ữ ữ ườ ố ộ ậ
- Ph i h p ch t ch  ho t đ ng đ i nga i c u Đ ng ngo i giao c a Nhà n c vàố ợ ặ ẽ ạ ọ ố ọ ả ả ạ ủ ướ  

đ i ngo i c a nhân dân; chính tr  đ i ngo i và kinh t  đ i ngo iố ạ ủ ị ố ạ ế ố ạ
- Đ i m i và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lý c a Nhà n c đ iổ ớ ườ ự ạ ủ ả ự ả ủ ướ ố  

v i các ho t đ ng đ i ngo i.ớ ạ ộ ố ạ

III - Thành t u, ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhân.ự ạ ế
1. Thành t u và ý nghĩaự  
Sau h n 20 năm đ i m i đ ng l i m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh p kinhơ ổ ớ ườ ố ở ộ ệ ố ạ ộ ậ  
t  qu c t , n c ta đ t đ c nh ng k t quế ố ế ướ ạ ượ ữ ế ả

• M t là,ộ Phá th  bao vây,  c m v n c a các th  l c  thù đ ch,  t o d ng môiế ấ ậ ủ ế ự ị ạ ự  
tr ng qu c t  thu n l i cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ườ ố ế ậ ợ ự ệ ự ả ệ ổ ố

• Hai là, gi i quy t hoà bình các v n đ  v  biên gi i, lãnh th  bi n đ o v i cácả ế ấ ề ề ớ ổ ể ả ớ  
n c liên quan.ướ

• Ba là,m  r ng quan h  đ i ngo i theo h ng đa ph ng hóa, đa d ng hoá.ở ộ ệ ố ạ ướ ươ ạ
• B n là,ố tham gia các t  ch c kinh t  qu c t .ổ ứ ế ố ế
• Năm là,thu hút đàu t  n c ngoài, m  r ng th  tr ng ti p thu khoa h c côngư ướ ở ộ ị ườ ế ọ  

ngh  và k  năng qu n lý.ệ ỹ ả
• Sáu là,t ng b c đ a ho t đ ng c a các doanh nghi p và c  n n kinh t  vàoừ ướ ư ạ ộ ủ ệ ả ề ế  

môi tr ng c nh tranh.ườ ạ
2. H n ch  và nguyên nhânạ ế  

- Trong quan h  v i các n c, nh t là các n c l n chúng ta còn b  lúng túng bệ ớ ướ ấ ướ ớ ị ị 
đ ng. Ch a xây d ng đ c l i ích đan xen, tuỳ thu c l n nhau v i các n c.ộ ư ự ượ ợ ộ ẫ ớ ướ

- M t s  c  ch  chính sách ch m đ i m i so v i yêu câu m  r ng quan h  đ iộ ố ơ ế ậ ổ ớ ớ ở ộ ệ ố  
ngo i, h i nh p kinh t  qu c t . H  th ng pháp lu t ch a đ ng b , ch a hoànạ ộ ậ ế ố ế ệ ố ậ ư ồ ộ ư  
ch nh gây ra nhi u khó khăn.ỉ ề

- Ch a hình thành m t k  ho ch t ng th  và dài h n, m t l  trình thích h p choư ộ ế ạ ổ ể ạ ộ ộ ợ  
quá trình h i nh p.ộ ậ

- Doanh  nghi p  n c  ta  không  có  kh  năng  c nh  tranh  cao  vì  quy  mô  vàệ ướ ả ạ  
v n...nh .ố ỏ

- Đ i ngũ cán b  lĩnh v c đ i ngo i ch a đáp ng đ c c  v  ch t l ng và sộ ộ ự ố ạ ư ứ ượ ả ề ấ ượ ố 
l ng. Cán b  doanh nghi p ít hi u bi t v  lu t pháp qu c t  và k  thu t kinhượ ộ ệ ể ế ề ậ ố ế ỹ ậ  
doanh.
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